
ỦY BAN NHÂN DẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍJ NGHĨA VIỆT NAM 
TPIÀNH PHỐ P"IỒ CHÍ M1N]*I Độc lập - Tụ' do - Hạnh Phúc 

SỚ XÂY DỤ`NG , ` ịị Tlĩànlz plĩỏ Hô Clĩí Mỉnlĩ, ngàylẵlĩáng 9 năln 2025 
Số: 9581(-/SXD-TC 

Về việc dăng tải hồ SƠ địt thảo ban hành 
Ngììị quyết của Hội đồĩìg lìlìâlì dân Thành 
phổ thay tlìể Các Nghị quyết lỉêlì quan mú`c 
thu p11í SCI' dụng Côlìg trình, kết Cẩu hạ tầng, 
Công trình dịclì \*ụ tiện íclì Côlìg cộlìg trolìg 
khu Vực cứa kììẩu Cáng Iìiểlì tI^ên địa bản 

T11ành plìổ Iỉồ C1ìí Minh 

Kính gửi: Văn phòng Úy ban nhân dân Thành phố 

Thực hiện trình tự thủ tục Xây dựng Và ban hành Văn bản quy phạln pháp 
luật, SỞ Xây dụng đã dự tháo hồ SƠ ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
Thành phố thay thể Các Nghị quyết liên quan về thu phí Sứ dụng Công trình, kết 
cấu hạ tầng, Công trình dịch Vụ tiện ích Công Cộng t1'Ong khu Vực Cửa khẩu cảng 
biến trên địa bản Thành phố Hồ Chí Mính (Nghị qzlyết Số 10/2019/NQ Iĩgày 09 
tháng 12 năm 2020,ù Nghị qzglếĩ số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng IO năm 
202] cút! Hội đồng nhân cỉâlĩ ĩĩlành phố về việc Sủu đổi. bố Sung Điếu I Nghị 
quyết Số ll/Z021/NQ-HĐN'D ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 
Thàìĩk phố Hồ Chí Minh 1*ể việc Sứa đổi, bô` Sung Khoán 5 Điểu I, Nghị quyết 
số 10/2020/NQ-HĐND Hgàỳĩ 09 tháng 12 năm 202O.- Nghị qZtJVếĩ 5'ổ 07/2O22/NQ- 
HĐND ngày 07 tháng 7 nărn 2022 về việc SZì'cl đôi, lỹôy Sung khoản I, khoán 2 và 
khoản 3 Điểu 1 nghị qLlJ›ết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020) .~ 

Căn cứ NghịIđịnh Số_78/`2025fNĐ-CP ngậy Ọ] tháng 4 năln 2025 của Chíĩìh 
phủ quy định chỉ tiêt một SÔ điêu và biện pháp đê tô Chức, hướng dẫn thì hành LLlật 
Ban hảnlì Văn bản quy phạrn pháp Iuật, trong đó: 

+ Tại đìểln C klìoản Ì Điều 44 quy định: 
"ĐỉếZ4 44. Soạn thảo nghị quyết 
1. CO` quan clĩủ ÍÌ”Ỉ Soạlĩ tháo có trách nPIÍệm.' 

C) Ọtỉng tái hồ S0' dụ'tl1á0 nghị quyết trên Cống ịkông tin điện ghia ĩÍJI'IVỈ”l, 

thành ẤỦỈIÔ trLl`C thuộc trung u`<Tng trong thời gian i't nhât là 10 ngày để lây ỷ kíên. 
TrLt'ờng Iĩọp Văn bản quy pỉzạln pháp luật đu'Ợc ban Ỉlàlậk theo trình tự, tệlủ tục rút 
gọn thì `vỉệc đăng tái tl'lụ'c lĩẵện theo quy Lũnlĩ tại điêm b khoản 4 Điêu 51 CZÌLI 

LuậĨ,'
" 

+ Tại khoản 3 Điều 44 quy định: 
`^3. Hồ S0' dụ' thảo nghị qĩlyết để lấy ỷ kiến, phán biện xã bội, bao gồm dịt' 

thảo các tài liệu Sau đây." 

a) Tờ Ĩl”l`Vll'I"



IJ) Dự tháo nghị quyết,` 

dj Bản SO Sánh, thuyết mỉnlĩ nội dung dự tl7ảO,' " 

Cărị cứ quy định trên, Sở Xây dụng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phô Xem Xét thực hiện đăng, tải hô sơ dự thảo ban hành Nghị quyêt của Hội 
đông Ilhârl dáp Thành phô thay thê các Nghị quyêt liên quan mức thu phí Sử dụng 
công trịnh, kêt cậu hạ tâng, công trình dịchvụ tiện ích Công Cộng trong khu vực 
cửa khâu cảng biên trện địa bản Thành phô Hô Chí Mình để các CƠ quan, tổ chức, 
cả nhân tham gia ý kỈên.ịyLJ`/ 

Đính kèm các dự thao." 
(I) Dự tháo Để án thu phí hạ tầng cảng biến,` 
(Z) Dự thào Tờ trình của Sớjqây cịựng trịnh Ủy ban nhân dân Thành phổ Đề 

án mức thu phí sử dụng công trình kêt gâu hạ tâng công Ữình clẵỉgk ìĩụ, tiện ích công 
cộng fromg khu vực cứa khâu cảng bíên trên Lĩịa bàn T hành phô Hô Chí It/1ỉnlZ,' 

(3) Dự thảo Tờ trình cúa Úy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân 
dân Thành phố “Về dự tháo Nghị qujỉểt của đồng nhân dân thành phố ban hành 
mức thu phí Sử dụng công Ữìnk kêt câu hạ tâng, công Ỉ7'ĨÌ'IỈ'Z CZỈÍCỈZ vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cừa khấu cảng biển trên (ĨỈLZ bàn Thành phổ Hồ Chí A4ỉI1P1,` 

( 4 ) Bảng SO Sánh, thuyết minh dự tháo Nghị quyết,' 
(5) Dự tháo Nghị quyết của Hội ậồng nhân dân Thành phổ. ban hành mức 

thu phí Sứ dụng công trình kêt câu hạ tâng, công trình dịch vụ,` tiện ích công cộng 
trong khu vực cứa khâu cảng bíên trên địa bàn Thành phô Hô Chí Mính. 

Nơi nhận: GIAM ĐỐC 
- Nlìư trên; 
- TTCN thông tin điện từ TP; 
- Phó GĐ Linh; 
- Phòng Phấp chế; 
- Lưu \ỉP, TC.bttv. íoỗỹ 

õ Hoàng Ngân



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DỤ' THẢO 
ĐỂ ÁN 

THU PHÍ SỦ' DỤNG CÔNG TRÌNH KỂT CẤU HẠ TẢNG, CÔNG 
TRINH DỊCH V'Ụ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA 
KHẢU CANG BIÊN TREN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

I. Sụ' cần thiết ban hành mức phí 
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

Hội Vê việc Săp Xêp đơn vị hành chính Câp tỉnh, trong đó tại khoản 16 Điều 1 I 

`“I 6. Sẳjỹ xếỊ7 t()àn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân của Thành phổ Hồ 
Chí Minh, ỈZỆVIỈ7 Bà Rịa - Vũng Tàu và tl“I7Ỉl BìI7h DZt'O'ng thành thành phố mới có 
tên gọi là Tl1c`Iì1l*I pỈ7Ô Hồ Chí Ịwíìĩh. '” 

Sau Sắp Xếp hệ thống Cảng biển trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Mính bao 
gồlnz Càng biễn Thành phố Hồ Chí Mính, Cáng biền Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng biễn 
Bình Dương. 

Căn cứ Nghị qu}'ểt Số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 Và 
Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năln 2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoán 
3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 Hẵlĩì 2020 của Hội 
đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về ban hànlì mú'C thu phí sử dụng công 
trình, kết Cấu hạ tầng, công trÌn.H dịch Vụ, tiện ích Công Cộng trong khu Vực cửa 
khẩu cáng biển trêlì địa bản Thành phổ Hồ Chí Mính, Thànìì phố Hồ Chí Minh 
(trước Sắp Xếp) đã thực hiện thu phí từ ngày 01/04/2022 đến nay. Tông số phí thu 
đu'ỢC đến ngày 3 ]/8/2025 là 7.502 tỷ đồng. Góp phần bổ t1`í Vốn đầu tư công cho 
các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông khu Vực Cáng biền giai đoạn 2021- 
2025. 

Để đảm bảo thống nhất thực hiện việc thu phí Sứ dụng công trình kết cấu 
hạ tầng, Công trình dịch vụ tiện ích công Cộng t1“0ng khu Vực Cửa khẩu Cảng biển 

trên địa bản Thành phổ Hồ Chí Mình Sau Sắp Xếp, đồng thởi để tạo nguồn thu cho 
ngân sách thành phố nhằln đáy nhanh Việc đầu tư, nâng Cấp, báo trì hệ thống lìạ 

tầng gíao thông kết nốì cảng biển đáp ứng năng lực khaí t11áC cảng biển, tiềln năng 

tăng trưởng hàng hóa Xuất nhập khẩu qua hệ thống Cảng biển trong thởi gian tội 

thì Cần thíểt ban lìành mức thu phí áp dụng thống nhất tạÌ,CáC ykhtl Vực cứa khâu 
Cảng biễn trên toàn địa bản Thành phố Hồ Chí Minh Sau Săp Xêp. 

Il. Thực trạng



Như Vậy: 
- Cảng biến Thành phố Hồ Chí Minh là cảng biển loại 1, các khu bển cáng 

trái dài từ phía Đông xuống phía Nam thành phổ Hồ Chí Minh dọc theo các con 
Sông: Sông Đồng Nai, Sông Sài Gòn, Sông Nhà Bè, Sông Soài Rạp. Được kết nối 
bởi các tuyển đường trục chính và đường nhánh như Huỳnh Tấn Phát, Liên cảng 
A5, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Võ 
Chí Công, Nguyễn Lương Bằng ...Vớí chìều dài hon 80km. Như vậy Với đặc thù 
Vị trí địa lý của cảng biển thành phố Hồ Chí Mịnh (trước ắp Xếp), phần lớn các 
bến cảng và hạ tầng kết nổi các bến cảng thuộc cảng biển thàrlh phố Hồ Chí Minh 
nằm trong đô thị thành phổ Hồ Chí Mính. 

- Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu Ià cảng biển đặc biệt, các khu bến cảng chủ 
yểu trên Sông Dinh Và Sông Cái Mép-Thị Vải, trải dài trên Ichll vực thị Xã Phú 
Mỹ (hiện nay gồm 5 phường Và 5 xã), Ở cửa ngõ ra Biển Đông, nằm trên tuyến 
hàng hải quốc tế đí qua Biển Đông, rất thuận lợi cho tàu biễn quốc tế trọng tái lớn. 
Các khu bển cảng được kết nốị bởi hệ thống đưòng bộ: Quốc lộ 51, Đường 965, 
991B, 965B, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; hệ thống đường thủy nội địa trên Sông 
Sài Gòn - Đồng Nai, cho phép Xà lan xfận chuyển contaíner từ ICD Ớ Bình Dương, 
Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh về cảng. 

- Cáng Bình Dương là cáng biển loại 3, nằm trên ngã ba Sông Đồng Nai 
gíao với sông Sài Gòn, kết nối trực tiếp cụln cảng biển quốc tế Cái Mép -Thị Vải 
và Cảng khu Vực Thành phổ Hồ Chí híinh thông qua kết nổi hệ thống vận tải thủy 
nội địa trên sông Đồng Nai và hệ thống đường bộ đường 747A, 747B, 746 đến 
Qtlốc lộ 13 Và cao tốc Mỹ Phuớc - Tân Vạn. 

(Phụ lục I- Quy Í'Z0ạCỈ1IpỈ'ZCĨÍ triển Cáng biển Thành phổ Hồ Chỉ' Mính 
thời kỳ 202]-2030, tâm nhìn đến năm 2050) 

2. Định hưó`ng hạ tầng giao thông kết nối 
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg năm 2025 ngày 16 tháng 01 năm 2025 

Cfìa Thủ tướng Chính phủ của Thủtướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chỉ tiết 
nhóm cáng biển, bến Cảng, cầu cảng, bển phao, khu nước, Vùng nước thời kỳ 2021 
- 2030, tầnì nhìn đến năm 2050, điễm 7 tiết b khoản 4 mục II: 

°“Triến khaí tl'lự`c hiện các quy hoạch gíao thông vận tải đã được phê duyệt, 
trOl1g đó uu tiên, tập trung phát triên lĩạ tâng gíao thông kêt nôi đến cảng gôn1.` 

- Đzrờng bộ." đầu tu- xây dịmg tuyến Đưôvqg liên cảng Cát Lái - Phú Hũzt kết 
nổi kỈ7Zl bến Cát Lái - Pl1ZìHZ7'u vào cao tốc Thành phố Hồ ChZ'Mỉnh 4 Long Thàlĩh 
- Dầu Giây và đườlĩg Vành Đai 3,` xây dụng đưòvũg Vành đai 3 và kép kín Vành 
đclí 2,' mớ rộng đu'ờng Nguyễz Duy 7`r'inỈ1 (Đoạn từ đưôwg Vành đai 2 đến Khzl 
CÔI7g nghiệp Pỉzĩí Hữu), xây dựng nút gíao Mỹ Thủy hoàn chỉnh, nlở rộng đu'O`7'lg 
Nguyễn Thị Định tù' nzìt gíao Mỹ Thúy đến Phà Cát Láỉ,' mó' l”ộng trịlc đưòng Bắc 
Nani đoạn tù' lVgZlJ1ễn Văn Lính đến nút giao Bà CỉIỉêm,' xây mới trzlc đưòng Bắc 
Nam đoạn từ cầu Bà Chiêm đến Khu Côlĩg nghiệp Hiệp Phước,` xây dụ'ng nzìt gíao 
Nguyễn Văn LÍMÍ1 - Ngu}'ễn Hữu Thọ koàn ChỈHh,' tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng



Tìẵzl, đoạ!? Bỉêĩl Hòa - Cái Mép kết nổi khu cáng Cái Mép - Thị Váỉ,' tuy'ếl7 tì'ục 
Băc - Nani vào khĩl Hiệp Phu'ớc, các tuyến /fết nối với klĩu vZ_t'C' cảng trong kỈ7Zl 
công nghỉệp,' các tuyến đựôwg liên cảng cáp tuyến kết nổi tới các bến cáng khu 
vụ'c Cái Mép -,Thị Vải (câu Phước An kêt nôi đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải 
với Cao tôc Bên Lức Long Thành). 

- Đưòwg thủy nội 67`_Z'cl và ven biến.' đầu tư cải tạo, nâng câịĩỹ các tuyến hành 
lang đlrờng thủy Iĩộỉ địa theo quy hoạcÌ1, trong đó uu tiên cái tạo nâng câ,Ị? các 
tuyến đu'ô71gthủy nội đỉa theo hành lang logistics kết nối giữa Đông Nam Bộ, Tây 
Nam Bộ đến các cảng biển khu vụ`c Thành phố Hồ Chí Mính và Bà Rịa - Vũng 
7`àu,' tuyến vận tái thúy qztốc tế Cam pu chỉa. 

- Đu'ờng Sắt và các depot đưòng sắt đồng bộ." đầu tư tuyến đưôwg sắt Biên 
Hòa - Vũng Tàu kết nối với tuyến đưòng sắt Sài Gòn - Lộc Ninh để vặn chuyến 
hàng hóa tù' khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và liên vận quốc tế về khu vực 
Cái Mép. " 

Như Vậy: Theo quy hoạch đến năm 2030 thì định hưóng gíao thông kết nối 
đến cảng chủ yếu 1à đường bộ. Thị phần Vận tải đường bộ kêt nổì cảng biển: Vận 
tải đường bộ chiểm từ 57,9% đến 69,7% (thực tế hiện nay Vận chuyển bằng đường 
bộ t1`ên 80%) 

3. Khái quát về hiện trạng kết cấu hạ tầng kết nối căng biễn và tình 
hình giao thông kết nối 

3.1. Cáng biển thành phổ Hồ Chí Minh 
a) Đường bộ: 
- Tại khu Vực cảng Cát Lái: Hiện nay, tẩt cả các loại Xe lưu thông vào cảng 

Cát Lái đều lưu thông qua 01 hưóng duy nhất đó là đường Nguyễn Thị Định (mỗí 
chìều lưu thông gồm 02 làn Xe ôtô Và 01 làn Xe 02 bánh). Toàn bộ hướng lưu 
thông ra vào cảng Cát Lái hiện đều thông qua tuyển đường Xa lộ Hà Nội, Võ 
Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cổng, Nguyễn Thị Định để 1`a Vào cảng 
Cát Lái. Cụ thế: 

+ Đường Nguyễn Thị Định kết nổi tgực tiếp Tân cáng qát Lái Vớí đường 
Vành đaì 2 (lộ giới quy hoạch 60m): có chiêu dài 1.939m vớị bê rộng lnặt đường 
trllng bình 21m (4 làn Xe Ô tô + 02 làn Xe 02 bánh).
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+ Nút giao thông Mỹ Thậy: đã đầu tư giai đoạn 1 Với 01 cầu Vưọ`t nút giao 
trên Vành đai 2 (4 làn Xe), 01 hâm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đì Cát Lái (O2 làn 
Xe). Hiện đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 theo quy hoạch. 

+ Đường Vàrìh đai 2 (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu, lộ giới quy 
hoạch 67m): đã đầu tư Xây dựng 02 nhánh đường Song Song hai bên tuyến chính 
theo quy hoạch, bề rộng Inỗi nhánh 10,5m (O2 làn Xe Ô tô và 01 làn Xe 02 bánh), 
plìần đất giữa để trống (dành cho đầu tư tuyến chính trong giai đoạn 2). 

+ Đu'ờng Vành đai 2 (đoạn nội từ cầu Phú Hựu đến nút giao Bình Thái 
trên Xa lộ Hà Nội, lộ giới 67m): dự kíên khởi công cuôi năm 2025. 

+ Đường Nguyễn Ìhị Tư (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh Vào Khu 
cảng Phil Hũu): đã được đâu tư thực hiện theo lộ giới quy hoạch 30m. 

+ Đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Nguyễn Thị Tư đến Vành 
đai 2, lộ giới quy hoạch 30m): hiện có bề rộng tmng bĩnh 7m Và Thành phố đang 
giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dịmg các công trình giao thông nghiên cứu 
đầu tư theo đúng lộ giới quy hoạch. 

- Tại khu Vực Cảng Hiệp Phước: các loại Xe lưu thông ra Vào cảng Hiệp 
Ph11`ớc đều lưu thông qua trục đường Nguyễn Hữu Thọ với bề rộng trung bình 7m 
(O2 làn Xe). Theo quy hoạch, dự án trục Bắc - Nam (đoạn từ cầu Kênh Tẻ, Quận 
4 đến Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, 1ộ giới quy hoạch 60m) đang 
được nghiên cứu đầu tư với qlly mô từ 8 - 10 làn Xe. Dự án Hầm chui nút gíao 
tlìông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã được đầll tư xây' dụng 02 hầm 
chui trên đường Nguyễn Văn Linh (03 Iàn Xe) Và các đường rllìánh rẽ. 

- Tại khu Vực cảng Tân Thuận: các Ioại Xe lưu thông qlla đường Huỳnh Tẩn 
Phát (rộng 14m) và đường Lưu Trọng Lư (rộng 7m), đường Trần Xuân Soạn (rộng 
7m) để ra vào đường Liên cảng A5 (rộng 16m). Các tuyến đường ra Vào cảng 
chưa được đầu tư tlìeo đflng quy hoạch Và hiện đã VƯỌÍ quá khả nẫng thôlìg ilàrlll 
gây quá tải gíao thông khu Vực, đặc biệt tại nút giao Luu Ĩ`rỌng Lư - Huỳnh 'Fẩn 
Phát và Huỳnh Tấn Phát- Trần Xuân Soạn. 

- Khu bến cảng trên Sôiìg Sài Gòn: Cơ bản đã di dời các khii bến cảng t1'ên 
Sông Sài Gòn tlieo quy hoạch. 

- Khu bển trên Sông Nhà Bè (Quận 7, huyện Nhả Bè): chủ yếu Ià cảng 
clìuyên dùng (Xi măng, Xăng dầu, khi gas). Hiện các tuyển đường lưu thông ra Vào 
Cảng như đu`òT1g Đào Trí, đường HL1ỳnh Tấn Phát, đường Hoàng Quốc Việt, 
Nguyễn Lương Bằng chưa được đầu tư theo đúng quy hoạch. Đường Huỳniì Tấn 
Pliát mặc dL`l mới được nâng cấp, cải tạo tlly nhiên Vẫn chưa đáp ứng được nhll 
cầu luu thông của các phưong tiện ra Vào cảng. 

Toàn bộ hàng hóa Xuất nhập khẩu tại các Cảng này đều được Vận Chuyển 
bằng đường bộ (một phần hàng hóa được trung chuyển bằng đường thủy nội địa), 
tỷ trọng Vận chuyển hàng lìóạ bằng đưòng bộ chiếm khoảng 88%, bằng đường 
tlìủy clìiểm 12%. Theo thống kê t1'ung bình hàng ngày có khoảng 23.000 đến



28.000 Xe ô tô ra Vào khu cảng Cát Lái thôllg qua các tuyểil đường Võ Chí Công, 
Nguyễii Thị Đị11i1,`Đồng Vạn Cộng, đặc biệt có inột số ngày lên, đến 32.000 lượt 
Xe ra vào cảng, điêu này dâlì đên tình trạng thường xuyên ùn tăc giao thôlìg tại 
các khL1 vực cảng do Vượt năng Iực thông hànlì của các tuyên đưòng kêt nôi cảng. 

b) Đlrờng Sắt: mạng ltrới đường Sắt kliông được kết nối t1`ực tiếp với các cảng, 
doọcơ Sở đã cũ kỹ nên giao thông đường Săt tiìành phô Hô Chi Minh ldìông phát 
triên, clìỉ chiêm khoáng 6% khôi lượng hàng lĩóạ. 

c),Về Vận tải đường thủy lìội địa kết nối với cảng biển: nhìn chung còn lìhiều 
hạn chê, hiện chỉ ,mới khai thác một phân nlìỏ tiêm năng to lớn của đường tììlịy 
nội địa, Vân còn rât nhiêu trở ngại như trện các tuyên đường thủy nội địa có nlìiêu 
Câu đường bộ hiện hữu có tĩnh l<hông thâp và khâu độ làm hạn chê khá iìăng 1u'u 
thông. 

3.2. Cảĩig biển Bà Rịa - Vũiig Tàu 
Hiện Ilay Việc kết nổi hệ thống Cảng Cái Mép - Thị Vải thông qua các tuyến 

đường trong khu công nghiệp Phú Mỹ đê kêt l1ÔỈ Quôc lộ 51 đang gặp klìó klìăn 
do các công trình trọng điêm chưa được đâu tư hoàn thành như cao tôc Biên Hòa- 
Vũng Tàu, Câu Phước An, Cao tôc Bên Lức - Long Thành. 

Khi cạo tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thiện, việc kết nối đồng bộ với Quốc 
Iộ 51 sẽ nâng cao hiệu quả liên kết giữa đường cao tốc Và cáng quốc tế Cái Mép - 

Thị Vải, góp phần phát triển logistics và thu hút đầu tư khu công nghiệp Vcn tuyển. 
Quốc lộ 51 sẽ trở thành trục chính hành lang kinh tế Đông Nam Bộ, giảm tải cho 
các tuyến quá tải Và thúc đẩy phát triễn đô thị, công nghiệp tại Đồng Nai, Phú Mỹ 
và Vũng Tàu. Hiện nay, Quốc lộ 51 là tuyển huyết mạch nổi TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đang trong tình trạng Xuống cấp, hư hỏng 
nghiêm trọng. Đồng thời, lưu lượng phương tiện ra vào cảng qua Quốc lộ 51 rất 
lớn, lưu thông tập trung trên Quốc lộ 51 làm cho tinh hình ùn tắc càng thêm 
nghiêm trọng, các ngày cuổi tuần, giờ cao điễm thường Xuyêlì ùn tắc giao thông, 
ảnh hưởng đến Việc vận chuyển hàng hóa ra Vào càng Cái Mép, Thị Vải 

Căn Cử Quyết định Sổ 1439/QĐ-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
Tài chính Về việc điều chuyễn tài Sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong 
đó Bộ đã điều chuyễn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đttờng bộ: Quốc lộ 51 
(cầu, đường và các công trình phụ trợ gắn liền Với đường) từ Bộ Xây dựng về Ủy 
ban nhân dân Tính Bà Rịa-Vũng Tàu để quản lý tiìeo quy định. Việc điều chuyền 
Quốc lộ 51 sẽ đưa tuyến này vào hệ thống đường địa phương do Thành phố Hồ 
Chí Minh chủ trì đầu ttt và Vận hành. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năin 2050, Quốc lộ 51 được quy hoạch là đưòng 
cấp I với 6 làn xe, Việc đầu tư Sửa chữa Quốc lộ 51 sẽ được đưa vào danh mục 
đầu tư công hạ tầng giao thông kết nối cảng biễlì. 

3.3. Cảng biến Bình Dương



- Cảng Bình Dương, nằln trên Sông Đồng Nai, phía hạ iưu tiếp giáp cầu 
Đồng Nai. Tuyến giao thông kết nối Cảng là tlliyến đưòng Song hành quay Xe dười 
chân cầu Đồng Nai của Quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A tại khu Vực cảng đang được đâu 
tư Với lộ giới quy hoạch 113,5m. 

- Hiện nay, các phương tiện Vận tải để kết nối với Cảng Bình Dương phải 
thông qua nút giao Tân Vạn. Nút giao Tân Vạn đang được đầu tư giai đoạn 1 (dự 
kiển hoàn thành năm 2026) sẽ có 02 tuyển nhánh trong nút giao Tân Vạn giúp các 
phương tiện lưu thông trên Vành đai 3 có thể tiếp cận được càng Bình Dương 
được thuận tiện, tuy nhiên các phương tiện Vận tải từ cảng Bình Dương Vẫn chưa 
thể kết nổi vào đường Vành đai 3 tại nút giao Tân Vạn mà phải đi theo đường 
Song hành đến nút giao kết nổi kế tiếp, khi nút giao Tân Vạn hoàn thiện việc này 
sẽ được giải quyết. 

- Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn Và tuyến đường Quốc lộ 1A tại khu 
Vực Cảng có lưu lượng giao thông rất lỏn thường Xuyên Xảy ra ùn tắc, nhất Ià 
trong thời điểm hiện nay đang đầu tư Xây dụng nút giao Tân Vạn của dự án đường 
Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh nên việc lưu thông qua nút gặp nhiều khó 
khăn. Bên cạnh đó, Việc tổ chức cho các phương tiện ra và Cáng chưat hợp lỷ dấn 
đến thường Xtlyên ùn tắc giao thông trên Quốc iộ IA. Vận tốc lưu thông bị Iìạn 
chể khi đi qua công trình nút giao Tân Vạn đang thi công. 

(Phụ lục 2 - Thống kê hệ thống hạ tầng đường bộ chủ yếu kết nổi cáng 
biển) 

4. Đánh giá tìnll hình gíao thông sau khi tllụ`c hiện thu phí cảng biễn, 
đầu tu' nâng cấp cho tuyến hạ tầng kết nổi giao thông căng biễn và kết quả 
thu phí, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(trước sắp xếp) 

4.1ị Đánh giá tình hình giao thông Sau khi thực hiện thu phí Cảng biễn, đầu 
tư nâng câp cho tuyên hạ tâng kêt nôi giao thông cảng biên 

Từ khi triển l(hai thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bản Thành phố Hồ Chí 
Minh, nlìiều dự án giao thông trọng điểm kết nổi khu vực cửa khẩu Cảng biển đã 
được chấp thuận chủ trường đầu tư Và triển khai thì công như dụ' án Xây dựng nút 
giao thông An Phú, dự án Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, dự án Mở rộng 
đường Nguyễn Thị Định từ Nút giao Mỹ Th`ủy đến phả Cát Lái ..., tuy nhiên do 
Các dự án mới triển khai từ năm 2023, 2024 Và một Sổ hạng mục mới hoàn thành 
được đưa Vào khai thác, Sử dụng nên Vẫn chlra phát huy hiệu quả giải quyết dút 
điểm được tìI111 trạng ùn tắc giao thông tại khu vực. 

DO đó, cần đẩy nhanh Việc đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông két 
nổi khu Vực cảng biển theo đúng tiển độ, thúc đẩy phát triển kết cấtl hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa để kết nổi đưòng thủy nội địa với các cảng biển, khaí 
thác tối đa tiềm năng to lớn của đưòng thủy lìội địa nhầln góp phần chia Sẻ, giảm 
bót áp lực giao thông đường bộ. 

(Phụ lục 3 .' Danh mục các dự án kết nối liạ tầng cáng biến)



4.2. Kết quả thu phí 
Kết quả thu phí Sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch \7ụ, tiện 

ích Công cộngltrong khu Vụ`c cửa ldìẩu Cảng biển Thành phổ Hồ Chí Minh tù' ngày 
01/04/2022 đên 31/8/2025 như Sau: 

ĐVT.^ 1.000 đồng 

Tổng 

Năm Dự t°á“.th“ phí Sổ thu phí thực hiện Tỷ Iệ ,Sô thu/dự 
được glao toan thu 

9 thá'1g năm 
1.971.000.000 1.862.000.000 94”6% 

2022 

2023 2.000.000.000 2.036.000.000 1O1,8% 

2024 2.100.000.000 2.151.000.000 1O2,43% 

2025 (đển 31/8) 2.150.000.000 1.453.000.000 67,58% 

7.502.000.000 

4.3. Sản lượng và kíln ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biễn 
thành phố Hồ Chí Minh 

a) Sản lượng hàng hóa giai đoạn 2022-2024 

.. Đơn Vị Quy hoạch Nọl dung tính 2030 2022 2023 2024 

1. Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh 
Tấn 39.560.651 39.076.213 41.964.437 

X * khẵ Uat au TEU 2.863.967 2.720.737 2_876_290 
Tấn 61.299.860 65.092.358 75.241.543 

Nhập khẩu TEU 3 309 824 3 248 765 ' ' ' ' 3.512.118 

_ _ 
Tấn 58.665.288 60.834.788 70.384.976 

NỘI địa TEU 1.867.075 1.945.687 2.102.418 

Tấn ịịẵ'ggỆ`ggg 159.525.799 165.003.359 187.590.956 
Cộ“g 11 4Ì0 0ỏ0 - TEU 12_800_000 8.040.866 7.915.189 8.490.826 

2. Căng biễn Bà Rịa - Vũng Tàu 
Xuất khẩu Tấn 26.651.103 28.686.590 37.212.611 

TEU 2.413.247. 2.530.268 3.312.528 
Nhập khẩu Tấn 35.082.703 36.553.611 45.671.457 

TEU 2.155.680 1.928.576 2.731.030



.Nội địa Tấn 44.217.040 46.216.744 54.771.588 
TEU 3.771.658 3.685.979 4.940.787 

Á 215.000.000 - 

Công 
Tan 236_900_000 105.950.846 111.456.945 137.655.656 

TEU 1fấ2ẫgó0ẳẳố 8.340.585 8.144.823 `10.984.345 

3. Cảng biển Bìnll Dương 
xuấtkhẩu Tấn 0 0 0 

TEU 0 0 0 
Nhập khẩu Tẩn 0 0 0 

TEU 0 0 0 
Nội địa Tấn 32.844.422 4.925.315 6.552.693 

TEU 3.852.273 5.207.700 825.857 
. Tẩn 4.000.000 32.844.422 4.925.315 6.552.693 Cong ' TEU 350.000 3.852.273 5.207.700 825.857 

6 
Tấn 4ỈỊó0ẳổìó0íỆố)ố 298.321.067 281.385.619 331.799.305 

Tông °ộ“g 28 ỏ10ò00 TEU 31_400_000 20.233.724 21.267.712 20.301.028 

(Nguồn .- Cáng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí zwỉnh, gáng vụ Hàng hái Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Đông Nal) 

Pllụ lục 4 -Ĩịhổllg kê sản lượng hàng hóa thông qua llệ thống cảng biễn 
trên tíịa bàn T P.Hô Chl'Minh tù' năm 2022-2024) 

b) Kim ngạch Xuất khẩu hàng hóa 
Thống kê sộ liệu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển trên 

địa bàn Thành phô Hô Chí Minh, giai đoạn 2022-2024: 

Nhập khẩu Xuất khẩu 
- Á Tổng líím ngach Nam So . Số .

' 

Doanh K'ắỆỄỄ°h Doanh Kim ngạch (USD) (LSB) 
nghiệp nghiệp 

Cảng biển Ĩ'hànb phố Hồ Chí l\'[inll 

2022 29.118 34.l53.823.098 10.905 23.242.086.877 57.395.909.974 

2023 29.959 28.878.`529.228 11.626 21.01 5.445.547 49.896.974.775 

2024 31.848 31.875.149.948 12.000 24.181.531.582 56.056.68Ĩ.531
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(Nguồn.' Chỉ cục Hải quan Khu vực II) 

Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu 

2022 869 11.802.121.997 675 2.769.515.49'Ỉ 14.571.637.494 

2023 715 10.990.988.170 582 2.762.155.546 13.753.143.716 

2024 710 11.095.736.092 602 3.215.735.366 14.311.471.458 

Cảng biển Bìnb Du'0"ng 

2022 31 143.796.083 142 25.297.352 169.093.434 

2023 33 146.559.191 127 31.744.681 178.303.872 

2024 21 132.367.072 178 72.115.69'/ 204.482.769 

Tổng cộng 

2022 30.018 46.099.741 .178 11.722 26.036.899.726 72.136.640.902 

2023 30.707 40.016.076.589 12.335 23.809.345.774 63.828.422.363 

2024 32.579 43.103.253.1 12 12.780 27.469.382.645 70.572.635.758 

Tổlìg kím 
ngạch XNK 
của cả nước 

2022 360.650.000.000 371.850.000.000 

2023 327.500.000.000 355..500.000.000 

2024 380.760.000.000 405.530.000.000 

5. Một số khó khăn vưó`ng mắc trong quá trình thu phí 
5.1. Về đối tượng thu phí: 
Trọng thực tế, Các tổ chúp, cá nhân kính doanh, cung cấp qịch Vụ kinh 

doanh, Xêp dỡ, lưu giữ, Vận Chuyên hàng hóa Và thực híện các thủ xuât nhập khẩu 
hàng hóa thay cho chủ hàng, CƠ quan thu phí không thê liên hệ chủ hàng để thu
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phí. D0 đó, đễ giải quyết khó khăn này trong Ichi chưa trình được Hội đồng nhân 
dân Thành phố điều chính Nghị quyết, Úy ban nhân dân Thành phố đã có công 
Văn số 944/UBND-KT ngày 29 tháng 3 năm 2022 Về Vỉệc thu phí sử dụng công 
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ích Công cộng trong ldìu Vực cửa 
khẩu cảng biển đổi Vớí hàng hóa Xuất nhập khẩu qua kho CFS và kho ngoại quan, 
trong đó giao các doanh nghiệp kinh doanh kho CFS, kho ngoại quan hỗ trợ thu 
phí của các chủ hàng Và nộp phí theo tờ khai Vận Chuyển độc lập ÍÍT Cảng Về kho 
CFS Và ngược lại. 

Để đảm hảo CƠ sớ pháp lý, cần thiết bổ Sung thêm đổi tượng nộp phí này 
trong Nghị quyêt. 

5.2. Về mức thu phí: 
- Mức thu phí đối Với hàng tam nhâp tái Xuất, tam xuất tái nhâp chưa phận 

bíêjc gìữạ hàng hóa doanh tam nhâp, tái xuât Và hàng hóa tam nhân khâu, tam 
Xuât khâu (Theo Điêu 48 Luât Hái quan năm 2022), Cụ thê: 

` 

- Các hàng hóa tạm nhập tạm Xuất quy định tại diếm a, b, C, d, đ khoản 1 

Điêu 48: 
"aj Phưowg tiện quay vòng để cl1ú`cl hàng hóa,' 
bj, Máy móc, thiết bị, dịtng cụ nghế nghiệp để plĩục vụ công việc trong thời 

hạn nhât địnl'I,` 
C) Máy pzóc, thiệt bị, phưowg tiện thỉ côlzg, khuôn, mẫu theo các họp đồng 

tlĩzlê, Inượn để sản xuât, thỉ công,' 
dj Lỉnjl kiện, phụ tùng của chủ tàu nhập kl1ẩu đếphịtc vụ thay thể sứa 

cỈZũ'a tàlt biên, tàu bay lzước ng0ài,' 
âỹ Hàng hóa tham dị! Ìĩộí chọ; Íì'ÍếH lãm, giới tÌ7Z`ệu sản pỈ'1ấm,' 
8) Hàng hóa khác theo quy 6ìÌỉnl'l của pháp luật. " 

Các loại hàng hóa nêu trên tạm nhập, tạm Xuất không nhằm mục đích kinh 
doanh nên áp dụng cdng mức phí Vớí hàng hóa kinlì doarllì tạm nhập, tái ịuât là 
chựa phù hợp. Đê xuât mức thu tưong ứng múc thL1 đôi Vớí hàng hóa XL1ât nhập 
l(hâu. 

5.3. Đổi với hàng đóng ghép trong container, chưa quy định mức phí đóng 
của 1 chủ hàng nhưng có nhíềll loại hàng (hàng tạm nhập tái Xuất, llàng Xuất nhập 
khẩu, hàng Chuyễn khẩu...) trong cùng container. Hàng 11hỏ lẻ, chủ yểu đáp ứng 
nhu CầL1 sử dụng của chủ hàng, không phải mục đích kinh doanh. Do đó, đề Xuất 
áp dụng mức phí của hàng hóa đóng ghép trong Container Cfìa hàng Iìóa Xuất nhập 
khâu. 

5.4. Đối với hàng trung chuyến: Tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và n 

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, không quy định mức thu phí đối Vớí hàng 
trung chllyễn. Tuy nhiên Cảng Vụ đu'ờng Tfhủy nội địa đã có côngỳ Văn Số 
178/CVĐTNĐ-QLCB ngày 01 tháng 02 năm 2024 về việc rà Soát, Xây đựng dự 
thảo Nglìị quyết thay thể Nghị quyết số 10/NQ-IFIĐND ngày 09 tháng 12 nănĩ 
2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó Cảng Vụ đề nghị xây dựng mức
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ti111 phí cho hàng tlung Chuyển do loại hàng này cũng Sử dụng CÔI1g trìrlii l<ểt cẩu 
hạ tâiig, công t1`ìnl1 dịciì Vụ, tiệiì ích Công cộlig khu VL_l'C Củ`a khâu Cảng biên Thànlì 
phô Piô Chí Minlì (hạ tâlìg đường biêli) 

Saxl khí nghiên Cứu Sở Xây dựng nhậnthấy 
Cărl cứ Quyết địnli số 4-22/QĐ-Ỉịĩg ngày 22 tlldáng 5 nậm 20241 Ĩ`l1ủ 

tLrÓ`11g Clìinh Phfl phê duyệt quy hoạch tông tlìê phát triên hệ thông cảng hiện Việt 
Nam thời kỳ 2021-2030, tàm nhìn đên nãln 2030, tại điêln d khoán 4 Điêll 1: 

““d) Nlqóm cáng biển số 4 Đến năm 2030 hàzqg hóa thông qua tù' 500 đếrl 
564 triệu tấn (Ỉ'IàI7g container tù' 29 đến 33 tI'ỉệu TELÍ, chua bao gồm hàng trung 
chuyển quốc têD,' hành kháck tZ`t` 2,8 đến 3,1 triệu lưọ`t khách. Tầm nhìlĩ đến năm 
205 O.” đáp ủng nhu cầu thông qlla hàng kóa với tốc độ tăng trưó'l1g bình qtlâlĩ 
klloảng từ 3,5 đến 3,8 %/rlăm,' Ỉĩànlĩ khách tăng tru'ó77g bình quâlĩ Ỉchoảlĩg tù' 0,9 
đến 1,0 %/nălĩz. Hoàn tllàlĩlĩ đầu tư các bển cảng Cải Mép Hạ, tiếp tịlc đầu tu' 
klíu bển ctìng trulĩg chuyễn quổc tế Cần Giờ I'lzành phổ Hồ ChI'Minh để llìnll 
thành cụnl cling trung clluyễn quốc tế qLl_y mô lớn có tẩm cỡ khu vịt'c Cltâu Ar 
và quốc tế tại cúu sông Cái Mép (bao gôm kllu bến Cải Mép và Cần Giò), lzoàn 
tlqành công tác dí dời các bếìz cảng trên sộng Sài Gòn và tiêịya tục ngkỉêlj cậu di 
dời các khu bến khác phù hợp với p/ĩát triên không gian đô thị Thành phô Hô Chí 
Mính. " 

Tại công Văn số 5030/VPCP-TH ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Văn phòng 
Chính phủ Về Việc khai thác các cảng biển Việt Nam, trong đó truyền đạt ý kiến 
chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "khấn tru`ó77g có giải pháp phù,/ĩợp 
theo thẩm qllyễn hoặc để xuất giải pháp, báo cáo Thú tưởng Chính Phú, câp có 
thẩm quyễn để tận dụng cơ hội, phát huy lợi thế, tiềm lụ'c đất nước, thu hút tối đa 
l1àng trung chuyển khu vực qua Việt Nam, nâng cao năng lụ'c cảng biến Việt Nam " 

Như Vậy, tiieo quy hoạch tổlìg thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ Iììnlì thành 
cụm cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn, hướng đến trở thành trung tâm 
logistics khu Vực và quốc tế nhằm thu hút các hãng tàu, hãng Vận tải, chủ hàng, 
doanh nghiệp kinh doanh dịch Vụ logistics trong Và ngoài nước tham gia Vào chuỗi 
cung úng Vận tải. Ngoài ra hàng trung chuyển là loại hàng hóa được Vận chuyển 
từ nước ngoài đến một cáng hoặc lcho ở Việt Nam, Sau độ được xử lý, lưu giữ tạm 
thời và cuổi cùng được chuyễn lên phương tiện khác để tiếp tục hành trìniì đến 
một nước khác, không tiêu thụ tại Việt Nam. Mục đích của hoạt động này là tối 
ưu hóa chi phí Vậlì chuyễn, kết nối các tuyến đường khác nhau và nâng cao hiệu 
quả của chuỗi cung úng toàn cầu. DO đó, Sở Xây dựng không đưa hàng trung 
chuyển vào đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển nhằm khuyển khích hàng trung 
chuyển từ khu Vực các nước Châu Á Và quốc tế khác dịch chuyển về Việt Naln, 
cụ thể là Cảng biển trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 

5.5. Đối Với hàng lóng, lìàng rời không đóng trongcontainerị Hàng đóng 
ghép trong container của 1 chủ hàng có trong lương < 1.000 kg: thực tế rất nhiều 
trường hợp hàng hóa có trạng iượng <1.000 kg, số thu phí hàng hóa có trọng lượng 
< 1.000 kg thâp nhưng mât rât nhiêu thời gian và công sức của các đơn Vị Cảng
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Vụ đường thủy nội địa, Cục Hải quan Thànhqphộ, Các cảng... kiểm Soát trọng việc 
phôi hợp xác minh trọng lượng hàng hóa đê kiêm tra Xác định phí. Cụ thê: 

+ Năm 2022 ( 09 Tháng, từ 1.4.22 đến 3 I . 12.22 ) có 29.391 tờ khaì,có trọng 
lượng hàng hOá`<1000kg/1.767.191 tờ khai (tỉ lệ 1,66 % ), tương ứng Sô thu 152 
triệu/1.869 tỷ đông ( tỉ lệ 0,008%). 

+ Năm 2023 có 49.555 tờ khại có trọng Iượng hàng hoặ <1000kgl'2.451.101 
tờ khai ( ti lệ 2,02%), tương ứng Sô thu 254 triệu/2.036 tỷ đông ( tỉ lệ 0,012%); 

+ Năm 2024 có 36.330 tờ khại có trọng lượng lìàng h0á`<1000kg/2.684.880 
tờ khai (tí lệ 1,35%), tương ứng sô thu 195 triệu/ 2.151 tỷ đông ( tỉ lệ 0,01%); 

+ Năm 2025 ( tính đến ngày 31/8/2025) có 42.249 tờ khaí pó trọng lượng 
lĩàng hoá ệ1000kg/ 1.771.671 tờ Ichai ( ti lệ 2,38%), tưong ứng Sô thu 238 triệu/ 
1.771 tý đông ( ti lệ 0,016 %); 

Đồng thời những hàng hóa Có trọng lượng nhỏ, phần lớn để đáp ứng nhu 
cầu sử dụng không phải mục đích kinh doanh. Do đó, để giảm bót khối lượng 
công Việc, tập trung thu và đôn đốc thu các tờ khaí có giá trị lớn nên đề nghị miễn 
thu phí đối Với hàng hóa đóng giìép trong Container của một chủ hàng có trọng 
lượng <1.000 kg. 

_ 

5.5. Đối với hàng hóa tam mhâp tái Xuất, hàng tam Xuất tái nhâp, hàng 
chuyến khẩu, hàng gủ'i kho ngoai quan, hàng quá cảnh, hàngt1`ung chuyển. hàng 
nhâp khẩu hàng Xuất khẩu đươc đưa vào và rời Các cảng Tân Cáng - Phú Hữu Và 
cảllg SP-ITC: Dự álĩ BOT Xây dựng đường nổi tử đường Nguyễn Dtly Trinh vào 
Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức đã hoàn tất Và đưa V'ầO thu giá 
dịch Vụ Sử dụng đưòng bộ. Đây là con đường độc đạo vào 2 bến Cáng : 

'F ân Cáng- 
Plìú Hữu Và Cảng container quốc tể SP-ITC. Bển Tân Cảng - Plìú Hữu là một 
phần của cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất Việt Nam; bến cảng SP-ITC chính 
là cáng xuất nhập khẩu hàng hóa Iớn thứ hai tại TP.HCM, là cửa ngõ để tiếp nhận 
Và trung chuyễn hàng hóa Xuất nhập iíhầu cho các bến cảng ở Cái Mép, cảng nước 
Sâu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. D0 đó: 

- Hàng hóa đtrợc Vận chuyển từ các tinh phia Đôiìg-Tây Thàlìh piìố Hồ Chí 
Minh vào 2 cảng này, các phương tiện sẽ phải đóng tiền giá dịch VL_1 Sử dụng dịch 
vụ đường bộ tại trạm BOT Xa lộ Hà Nội (155.000 đồng/lưọt đối với Xe tải >18T 
Và Cont 40ft), ì`rạm thu plìi Long Phưó`c t1`ên cao tốc TP.Hồ Chí Mirlh-Long 
Thành-Dầu Giây (163 .000 đồng/lượt/contailìer rỗng, 342.000 đồng/ltrợt/container 
có hàng). 

- Hàng hoá được Vận chuyến từ các tinh phía Nam vào TP. Hồ Chí Minh sẽ 
nộp giá dịch Vụ Sử dụng đường bộ tại trạm BOT Cậu Phú Mỹ (80.00Q đông/lượt 
Xe); trạm BOT đường Nguyễn Văn Linh (35.000 động/Iưọt Xe tải 18 tân). 

- Khi hàng hóa Vào các cáng Tân Cảng - Phú Hữu Và cảng SP-ITC, dự kiến 
các phươg tiện Vận Chuyển phải đóng giai dịch Vụ Sử d1_1ng đường bộ của dự án 
BOT Xây dụ'ng đưòng nôi từ đường Nguyên Duy Trinh vào KhL1 công nghiệp Phú 
I"ĨỮL1 (Giá tối đa: 133.000 đồng/lượt Với Xe tải >18Ĩ Và cont 40ft).

i
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- Ngoài nộp giá dịch Vụ nử dụng đường bộ Lại các T1`ạm nêu trên, Các dOaI1h 
nghiệp còn phải đóng phí hạ tâ.ng Cảng biễn ldii đưa hàng Vào cảng, rời các cảng 
Tân Cảng -- Phú Hữu Và cảng SP-ITC vói 1nú'C phí 250.000 đồng/colĩtainer 20 
fee“t và 500.000 đồng/colitaíner 40 feet. 

Điều này, sẽ tạo gánh nặlìg lớn cho doalìh nghiệp về Chi phí, tác độlìg tiêu 
cực đến lioạt độlìg sản Xuất, kình doanh cho doanlì Iighiệp nói riêng và của 'Fhành 
plìổ Hồ Chí Minh nói chung, nhất là đang t1`0ng giai đoạn hồi phục Sau dịch Covid- 
19. Các Doanh nghiệp đã có Văn bản kiến nghi nội dung này gửi Úy ban nhân dân 
Thành phố, Hội đồng nlìân dân Thành phổ, Sở Xây dụng. Cụ thế: 

+ Đon kiển nghị ngày 08 tháng 6 nãm 2024 của Công ty TNPHỈ Việt Hoàng 
gửi Thú tướng Chinh Phủ, Bộ Giao thông Vận Tải, Úy ban nhân dâiì Thành phổ 
về bất Cập của việc thu phí đường bộ trạm BO'I` đường Nguyễlì Thị Tư Vào ldiu 
công ngliíệp Phú Hữu, Phường Piĩú Hữu, Thành phố Thủ Đức, trong đó Côngty 
kiến nghị: Tuyến đường Nguyễn Thị Tư \ỉà0 Khu công nghiệp Plìú Hửu là tuyến 
đường độc đạo vào Cảng SP-ITC, Tân Cảng, Xe ra yào trêlì cùr1g`1 tuyển đường, 
doanh nghiệp phải chi trả phí đường bộ cho cả Chiêu vào Và chiêu ra; động tlìời 
phải trá cả phí hạ tầng Cáng biển, phí chồng phí. Đề nghị không thu phí đường bộ 
qlla trạm BOT Pliú Hữu. 

-+ Công Văn số 27/CV-DNCCB ngày 27 tháng 6 năln 2024 của Hội Doanh 
nhân cL_1'u chiển binh về việc bảo Vệ quyền lọ-i của Doanh nhân Cựu chiến binh, 
trong đó Hội có ý kiến: Tại Phlrờng Phú Hữu Thành phổ Thủ Đức Ià hỗn hợp của 
các khu Công nghiệp và dân Cư, khi mà tất cả các Cửa ngõ của Thành phổ đều thiết 
lập các Trạln Thu phí đương bộ nllư BOT Xa lộ Ỉrlà Nội, BOT Phú Mỹ, BOT Long 
Phước, BOT An Sương An Lạc... Và khi Vào klìu công nghiệp Phú Hữu iại pliải 
nộp phí đường bộ BOT Phú Hũ'u cho cự 1y chưa đến 3km, Vào Cảng pliải nộp phí 
Sử dụng kết cẩu hạ tầng cảng biễn cho Thành phổ, đề nghị Úy ban nhân dân Thành 
phổ Xem Xét chỉ đạo giúp đỡ doanh nghiệp lấy lại sự công bằng, góp phần vào 
công cuộc phát triển Xã hội công bằng dân chủ Và Văn minh, tạo động 1ụ'C p11át 
triển đất nước. 

+ Đơn l(iến nghị ngày 22 tháng 05 năln 2024 của Công ty TNPIIẮ Nông sản 
Trần Quang Về thu phí đường bộ trạm BOT đường Nguyễn Thị Tư Vào khu Công 
nghiệp Phú Hữu, Phường Phú Hữu, Thành phổ Thủ Đức, trong đó Công ty kiển 
nghị: Để đu'a một container hàng hóa từ TP.HCM Xuất khẩu ra thị trường nước 
ngoiaf và ngược lại doanh nghiệp XNK đã Và đang gánh chịu tất nhiều Chi plìí và 
phí dịch vụ sử dụng đường bộ BOT cho tất cả các tuyển đường vận Chuyểlì từ các KCN trên địa bàn thành phố HCM và các tinh/thành ra Vào các Cáng biển tại KCN 
Phú Hữu: BOT Xa lộ Hà Nội, BOT cầu Phú Mỹ, BOT Nguyễn Văn Linh, BOT 
cao tốc Long Phước-Long Thành, BOT cao tốc Long Phước-Dầy Giây, phí CƠ Sở 
hạ tầng Cảng biển cho TP.HCM, nay phải Chịu gấp đôi mức phí BOT Phú Hữu đế 
ra và Vào Cảng là bất hợp lý. Việc áp dụng thu plìí cho công trình trạm BOT Phú 
Hữu là phí chồng phí. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã chịu rất nhiều phí, 
Việc gánh thêm phí BOT Phú Hữu là gánh nặng rất lớn và bất công cho doanh 
nghiệp, kíên nghị Thành phô Xem Xét không thu phí tuyến đường Nguyễn Thị Tư
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hoặc có phương án bù đắp riêng cho chủ đầu tư dự án để giám bớt gánh nặng chi 
phí và hỗ trợ các doanh nghiệp xuât nhập khâu. 

+ Công Văn Sổ 213/CV-ITC ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Công ty CP Vận 
tải & thương mại quốc tế về việc kiến nghị không thu phí dịch vụ Sử dụng đường 
bộ dự án BOT Xây dựng đưòng nổi từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú 
Hữu, trong đó Công ty kiến nghị: Trong khu CN Phú Hữu có 3 đơn Vị chính đang 
hoạt động là Cảng Container quốc tế SP-ITC, Trạm Nghiền Xi măng Hà Tiên và 
Cảng Tân Cáng-Phú Hữu, tuyến BOT nà)7 Ià tuyến đưòng độc đạo để ra Vào KCN, 
việc thu phí cả chiều vào và chiều ra là hất công, gây ảnh lìưởng lớn đến tất cả 
kháciì hàng Xuất nhập khẩu qua hệ thống Cảng Container quốc tế SP-ITC Và Cáng 
Tân Cảng-Phú Hữu. Kiến nghị Úy ban nhân dân Thành phố, Sở Giao thông vận 
tải, Sở Tài chính nghiên cứu giải pháp dùng nguồn thu phí hạ tầng cảng biển để 
mua lại dự án Xây dựng đường nổi từ đường Nguyễn Duy Trinh Vào Khu công 
nghiệp Phú Hửu. Việc mua lại dự án này là hoàn toàn phù hợp Với mục đích thu 
phi hạ tầng cảng biển được nêu trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thàrlh 
phổ. 

+ Đơn cầu cứu ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Công ty TNIHẮ Vận tải biển 
Thắng Lợi Về việc plìản ảnh ảnh ảrlh hưỏng của Việc thu plìi trạm BOT đuờng 
Nguyễn thị Tư đí Vào Iíhu công nghiệp Phú Hữu, phường Phú Hửu, Thành phố 
Thủ Đức, trong đó Công ty kiển lìghị Ủy' ban nhân dân Thành pllổ Xem Xét miễn 
phí hoặc có phương án bù đắp 1-íêng cho Chú đầu tư dự án BOT để giám bót gánh 
nặng tài chính Và táng năng lực cạrlh tranh đối với doanh nghiệp Vả khách hàng 
XNK; 

+ Đơn cầu cửu ngàx 27 tháng 5 năm 2024 của Công, ty TNHH Chánh 
Dương, trong đó Công ty kíên nghị Uy ban nhân dân Thành phô Xem Xét miên phí 
hoặc có phương án bù đăp riêng cho Chủ đâu tư dụ' án BOT; 

+ Đơn cầu Cứu ngàyr 27 tháng 5 năm 2024 của Công, ty TNHH Chánh 
Dương, trong đó Công ty kiên nghị Uy ban nhân dân Thành phô Xem Xét miên phí 
hoặc có phư0`ng án bù đăp riêng cho Chủ đâu tư dự án BOT; 

+ Đơn kiến nghị ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Công ty QI.T Logistics , 

t1`0ng đó Công ty' kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phổ Xem Xét miễn giảnl hoặc 
giảm trừ chi phí Tfhu hoặc thay đổi phương án hoặc có phương án bù đắp riêng 
cho Chủ đầu tư dự án BOT; 

+ Đơn cầu cứu ngày 08 tháng 6 năm 2024 của Công ty TNHH InduStl`ia1 
Viet Nam, trong đó Công ty kiển nghị Ủy ba11 nhân dân Thành phố Xem Xét miễtì 
phí hoặc có phương án bù đắp riêng cho Chủ đầu tư dự án BOT; 

+ Công Văn Sổ 241/2025/CV-ITC-DA ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Công 
ty Cổ phần Vận tải Và thương mại quốc tế về kiến nghị giãi pháp giảm trừ phí BOT 
Phú Hữu Vào phí Sử dụng hạ tầng câng hiển, t1`Ong đó Công ty kiến nghị giảm mL'1'c 
phí Sử dL_1ng hạ tầng cảng biển tương ứng 2 chiều qua trạm BOT Phú Hữu
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I 
Sau khi lighiên cửu ý kiển của các doalìh nghiệp, đặc thù độc đạo của đường 

nôi từ đtrờng Nguyên Duy Trinh vào Khu CÔ11g Iìghiệp Phú Hữu cùng t`11111 l1ìI1h 
thu phi cfla các T1'ạ1n BOT Ở Các Cfra ngõ của Thầlnh phố, Sở Xây dụ'ng11h_âIl tiìấy 
các kiêll Iĩghị của doanh nglìíệp là có CƠ Sở. ”1`uy Iihiên, đề Xlìất Thànll phố iììua 
lại dự án BOT Phú Hũu từ nguồlì t11u pÌ'1Í hạ tầng Cáng bíểlì là chưa thể thực hiện 
được do hiện nay chưa có quy địniì của pháp luật về việc nhà Iìtrớc mua lại Các dtr 
án BOT, đồng thởi việc thu plìí dịch Vụ dường bộ của trạm BO'Ĩ Phú Hũu phải 
tuân thủ hợp đồng, phương álì tải chính đã ký kết giữa Úy balĩ nhân dân Thành 
phổ với chủ đầu tư. Việc miễn, giảm phí dịch Vụ đưòng bộ của trạm BOT Phú 
Hữu cho các phương tiện vận tái hàng hóa Xuất nhập khẩu clìưạ được quy địn11 
trong lìợp đồng cũng như quy địnlì của pháp luật, nếu thực hiện miễn giảm sẽ phá 
vỡ phương án tài chílìh của Hợp đồng BOT cũng như ảnh hưởng đến tình h`111h 
hoạt động của các Trạln BOT khác trên địa bản Thàrlh phổ. 

D0 đó, để chía sẽ khó ldlăn với các Doanh Iìghiệp, Sở Xây dựng đề Xuất 
Xem Xét giảìn phí Sử dụlìg Công t1'ình, kết cẩu hạ tầng, công ̀trình dịch Vụ, tiện iclì 
công cộng trong khu Vực cửa khẩu Cảng biện đội với hàng hóa vào cảng, rò'i cảng 
Tân Cảng-Phú Hữu và Cảlìg container quôc tê SP-ITC băng đưò`ng bộ -đưò'ng 
nối từ đlrờng Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hũ'u tưong ửng 
với mức giá tổi đa 2 lượt của dịch Vụ Sử dụng đường bộ tại Trạm BOT Phú Hữu 
(Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024). Cụ thể: 

Giá tối đa dịch Vụ Sử dụng đường bộ tại T1'ạm BOT Phú Hữu: Xe chở hàng 
bằng container 2011: 66.000 đồng/lượt; Xe chở hàng bằng container 40ft: 133.000 
đồng/Iượt 

Tỷ lệ giữa mức thu giá dịch Vụ Sử dụng đường bộ và mức thu plìí hạ tầng 
cảng biên: 

+` Hàng quá Cảnh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái Xuất; tạm xuất, tái nhập 
++ Container 20]Ý.' 66. 000 x 2 /2.200. 0000xI00%=6% 
++ Contaỉnel” 40fÌ.` 133.00036 2 /4.400. 000x1 00% =Ố% 
ij Hàng trung chuyển, chuyễn khẩu; Hàng gửi vào kho ngoại quan; Hàng 

hóa xuât khâu, nhập khâu 
++ Container 20jĩ`.' 66. 000 X2/250. 000x100%=53% 
++ Container 40jÝ.' 133.000 x 2/500.000x1 00% =53,2% 
Đề Xuất mức giảm phí hạ tầng, cảng biễn đối ̀ VỚĨ hàng vào Cảng, rời Tân 

Cáng-Phú Hữu Và cáng container quôc tê SP-ITC băng đường bộ qua Trạm thu 
phi Phú Hửu, như Sau: Đôi Với Iỉàng quá cảnh; Hàng doanh tạm nhập, tái 
xuât; tạm xuât, tái nhập tỷ Iệ giậm là 6% mức thu phí hạ tâng cảng biên; Đôi với 
Hàng trung chilyên, chuyên khâu; Hàng gửi vào kho ngoại quan; Hàng hóa Xuất 
khâu, nhập khâu tỷ lệ giảm là 53%1nức thu phí hạ tâng Cáng biên. 

Dự kiển số thu phí giálnz
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Số liệu hàng hóa vào cảng và rời Cảng bằng đường bộ qua Trạm thu phí Phú 
Hữu (theo đơn Vị báo cáo) năln 2024 

Cảng Cont 20 ÍĨ Cont 40í"t Quy đổi về Cont Số tiền giảm 
20ft (đông) 

Cảng SP- 115.9113 199.568 515.049 
ITC 
Tân Cảng 73.081 85.418 243.917 
Phú Hữu - 
Công G 
Cộng 758.966 11.562.096.000 
Trong đó: 
- Hàng quá cảnlZ,' Hàng kl`I7Ỉ1 doanh tạìn nhập, 
tái xuât,' tạm xuât, tái nhập,' (0,2%) 
+ Container 20jĩ (0,2%) 1.518 200.376.000 
- Hàng chuyến khấu,' Hàng gừi vào kho ngoại 757.448 1 1.361.720.000 
quanị Hàng kóa xuất khấzl, nhập khẩu,' Hàng 
hóa tạln nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập 
tlĩuộc loại lĩàng hóa quy định tại điểm a, b, 
C, d, đ khoản J Điếu 48 Luật Hải quan 

5.6. Về tỷ lệ trích để lại 
Tại tiết c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định: 
Về Dễ lệ trích để lại số thu phục I›ụ cho công tác thu pl7í.' Trong thời gian 

chưa có số liệu dự toán Íhtl, chỉ thực tế từ việc thu pỈ'lẤ gíao Úy ban nhân dân 
thành phổ điếu hành việc quán lỷ, Sú' dzlng và thanh quyết toán tiền phíplzục vụ 
công tác thu phí báo đảm đúng quy cãnh của Lllật Phí và Lệ phí và các Văn bản 
hưóng dẫn liên quan vớ1` tổng số tiễlĩ trích để lại cho đO71 vị thu phí tối đa không 
qllá 1,5 % trên tổng Sổ phí thu được. Sau một năm thực hiện Đế án, Úy ban nhải? 
dân thành phổ đánh giá lại tình hình thịt plĩl' và chỉ phíphục Vụ công tác thu phí 
để xác đĩnh lệ t7”l'cl1 để lại cho phù họp trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 
xét, qzlyết đỊ'nỈZ. 

Híện nay, qua 2 năm thu phí, việc thực hiện các nội dung chỉ phí t1'0ng tÌ1L_1'c 
tế đã tương đối ổn định, SỞ Xây dụng đã Xác định tỷ lệ trích để lại cho công tác 
tlìu phí trên cơ sở các klìoản chỉ phải thực hiệlì. Cần thiểt phải báo cáo Hộị đồng 
lìhận dân Thành phố để quyết định tý lệ trích để lại ph1_1C Vụ công tác thu phí. Cụ 
thê:
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Đơn Vị tínĩìí đồng 
Nălìl Sổ thu Sổ c11í Nộp NS Tỷ lệ chỉ phục 

`Jụ thu phí 

I 2 3 4 5: (3)/ (I) 

Ễẳẵắng 
năm 

1.862.450.131.898 24.770.586.756 1.834.513.379.920 1,33% 

Nãm 2023 2.036.220.588.663 30.543.308.830 2.005.677.279.833 1,5% 

Năm 2024 2.151.247.835.705 32.268.717.536 2.118.979.118.169 1,5“Ál 

Nẫm 2025 2.150.000.000.000 32.250.000.000 2.117.750.000.000 1,5% (ươc TH) 

(Phụ lục 5 : Bảng tổng hợp thu-chỉ pl1l'Itạ tầng cảng biễll) 
Trên cơ sở Sổ chí thực tế, Sở Xây dụng đề xuất tý lệ trích để lại là 1,5% t1`ên 

tông Sô thu phí thu được. 

5.7. về hình thức thu phí: 
Theo Nghị quyết lạ "Không dùng tiến mặt, thanh toán qua hệ thống 24/7 

cúa Hải quan T l1ànÌ*l phô. '* 

Thực tế hiện nay, có rất nhiều hình thức thanh tO`án lchông dùng tiền mặt 
như Sử dụng V1' điện tử, thanh toán trực tuyên... D0 đó, cân Sửa đôi nội dung hình 
thfrc thu phí cho phù hợp Và thuận lợi cho các doanh nghiệp nộp phí. 

III. Nội dung đề xuất 
1. C0' sỏ' pháp lý 
1.1. Về danh mục phí 

` 

- Luật phí Vả lệ phí năm 2015, trong đó Phí Sử dụng công tr_ình kết cấu hạ 
tâng, công trình dịch Vụ, tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khâu thuộc Danh 
mục phí, 1ệ phi quy định tại Phịl lục 1, mục II, khoán 1. 

- Nghị Sổ 120/20ị6/NĐ-CP ngày 2,3 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chỉ tiêt Và hướng dân thì hành một Sô điêu của luật phí và Iệ phí; 

- Thông~tư gổ 85/2019/TT-BTC ngày 29 ̀ tháng ỊI năm 2019 củạ Bộ Tài 
chính hướng dân vệ phí Và lệ phí thuộc thâm quyên quyêt định của Hội động nhân 
dân tính, thành phô thuộc trung ương, tại khoản 2 Điêu 2 quy định: 

"2. Phí Sứ dụng công trình kết cấzf hạ tầng, công trình dịch vụ, liệp ích 
công cộng trong khậu Vực cứa Ịchâu ( bao gôm.` khu vực cứa khâu bíên giới đât liên 
và khu vực cứa khâu cáng bíên). " 

1.2. Về khu Vực cửa khẩu cảng biển
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- Luật Biên giới quốc gia năm 2003, tại khoản 7 Điều 4 quy địnJL1: 
Cửa kìzầộu là nơi thực hiện việc xuất cảnlĩẫ nhập cảnộ, quá cánh, xuất kkẩụ, 

nhập khâu và qua ễạí bíên giới quôc gia bao gôìft cứa khâu đường bộ, cứa khậu 
đu'ò71g Săt, cứa khâu đưỏwg thuỷ nội địa, cửa khâu đu'ờng hàng hải và cứa khâu 
đưòng hàng không. 

- Bộ luật Hảng hái năm 2015; tại khoản 1, khoản 2 Điều 73 quy định: 
"1. Cảng biến là khu vụ'c bao gồm vìlng đất câng và vùng nước cảrlgy được 

xây dụng kết cấzl hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bổc dỡ 
hàng hóa, đón tl'ả hành khách và thực hiện dịclĩ vụ khác. Cáng biển có một hoặc 
nhiều bến cáng,t Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cáng.... 

2. Kết cấLI hạ tầng cảng biến bao gồm cầu cảng, vùng nước trzrớc cầu cáng, 
kho, bãi, nhà xZrỎ71g, tTụ sớ, cơ Sở dịch vụ, ỉĩệ thống gíao thông, thôngtin liên lạc, 
điện, nước và các Công trìnlĩphụ trợ khác được xây dựwg, lắp đặt cổ đỉnh tại vùng 
đất cáng và vùng nước trưó'c cầu cảng. " 

Theo quy định nêu trên thì Cảng biển bao gồm Vùng đất cảng Và Vùng nước 
cảng 

Căn cứ khoản 8 Điều 4 Bộ Luật Hàng hái năm 2015 quy định: 
"8. Vùng đất cảng là vùng đất đượq giới bạn để xây dmĩg cầll cáng, kl'lo, 

bãi, nhà xZt'ỏ7ũg, trụ Sở, cơ só' dịch vụ, hệ thông gíao thông, thôngtin liên lạc, điện, 
nưó`C, các công trình phụ trợ khác và lăp đặt trang tllíêt bị. " 

Về Vị trí địa lý khu Vực cửa khẩu cảllg biền trên địa bàn thành phổ Hồ Chí 
Minh sau sắp xếp, toàn bộ các khu bến cảng thuộc cảng biển Thàrlh phố Hồ Chí 
Minh, hệ thống nhà Xưởng, kho bãi, trụ sở, cơ sở dịch Vụ... đều kết nổi với nhau 
bằng hệ thống gíao thông đường bộ, đường thủy. Như Vậy Vùng đất cảng bao gồm 
cả hệ thống gíao thông kết nổi các bển cáng, nhà Xưởng, kho bãi. 

2. Mục đích, quan điễm xây dựng 
a) Ixíục đích: 

- Bảo đảm cho Vỉệc thu phí hạ tầng Cảng biển đơn giản, rõ ràng, dễ Sử dụng, 
nâng Cao hiệu quả thì hành pháp Iuật; 

- Bổ Sung thêm đổi tượng nộp phí trong thực tế phát Sinh, bỗ Sung thêm 
trtrờng hợp Iníễn thu phí; bổ Sung tỷ lệ trích để lại phục Vụ Công tác thu phí cho 
phù hợp công tác tlìu phí trong thực tế. 

- Giải quyết các tồn tại, yướng mắc phát sinh khị n-iến khai Ijỉghịq quyết 
10/2020/NQ-HĐND, Nghị quyêt 07/2022fNQ-HĐND vê việc Sửa đôi, bô sung 
khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020lNQ-HĐND khoán 5 
Mục II nêu trên; 

- Tr'iển khai thu phí Sir dụng công trình kết Cẩu hạ tầng, Công trình dịch Vụ 
tiện Ích công Cộng trong khu vực cửa kbẩll cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ 
C111' Minh Sau Sắp xếp, cL_l thể Ià thu phi Sử dụng công trì1111kểt cấu hạ tầng, công
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t1”ình dịch Vụ tiện Ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu Cáng biển Bà Rịa -Vũng 
Tàu và Cảng biên Binh Dương. 

b) Quan điểm Xây dựng: 
- Phù hợp với các quy địnli Luật ngân Sách, Luật Hái quan, Luật Ĩ`l1u`Ơng 

niại và Các Văn bản hướng dẫn 
- Đảm bảo trình tự, thủ tục Xây dựng Vả bạn l'1ầ.1'1l1 Văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định tại Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Sửa đổi, 
bổ Sung một Sổ điều của Luật ban lìành Văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị 
định Có liên quan. 

- Xây dựllg mức thu phí cl1O đầy đủ các đổi tưọng và có tỷ lệ t1`iCh để lại 
phục Vụ công tác thu phí phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế. 

C) Tên gọi và thẩln quyền ban hành 
- Tên gọi: Phí Sử dụng CÔI1g trình kết cấu hạ tầng, Công trình dịch Vu tiện 

ích công cộng trong klìu Vực cửa khâu cảng biên trên địa bàn Thành phô Hô Chí 
Minh. 

- Thẩm quyền ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Iiồ Chí Minh. 
3. Phạm Vi áp dụng, đối tu'ợng áp dụng 
3.1. Phạln Vi áp dụng 
Khu Vụ'c cửa khẩu Cảng biển trên địa bà11 Ĩ`hành phố Hồ Clìí Minh (bạo 

gôm Cảng biêii Thành phô Hô Chí Minh, Cảng biên Bà Rịa-Vũng Tàu, Cáng biên 
Bình Dương). 

3.2. Đổi tượng áp dụng 
a) Đổi tượng chịu phí: 
Hàng hóa tạm nhập tái Xllẩt, hàng tạm Xuất tái nhập, hàng 9hL1yềH khẩu, 

hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng nhập khâu, hàng xuât khâu 
b) Đổi tượng nộp phí: 
- Tổ chức, Cáqnhậnqkinh doanh Hàng hóa tạln nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất 

tái nhập, hàng Chuyên_khâu, hàng,gửi lfho ngoại quan, hàng quá cậnh, hậng trung 
chuyên, hàng nhập khâu, hàng xuât khâu sử dụng l›công trìnhqkêt câu hạ tâng, Công 
trình dịch Vụ, tiện Ích công cộng khu Vực cửa khâu cảng biên trên địa bàn Thành 
phô Hô Chí Minh. 

- Tổ chuc, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch Vụ l<_inh doanh, Xếp dỡ, luu 
gilị, vận chuyên : Hàng hóa tạln nhập tái xuât, hàng tạm xuât tái nhập, hàng Chuyên 
khậu, hàng gửi khq ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng trung chuyển, hàng nhập 
khâu, hàng xuât lchâu sử dụng qcông trìnhq kêt câu hạ tâng, công trình (lịch Vụ, tiện 
ích công cộng khu Vực cửa khâll Cảng biên trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh.
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4. Mức thu phí 
4.1. Nguyên tắc đề Xuất mức thu 
- Mức thu phí phù hợp khá năng đóng góp của người nộp, thuận lợi cho 

người nộp phí Và cơ quan thu phí; 
- Mức thu phí được đề Xuất trên Cơ Sờ : 

+ Mức thu phí đã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh ban 
hành tại: 

` 
++ Nghị Qtlyểt số 1I()/2Ọ20/NQ-`HĐĨ`Ĩ`D ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đông nhân ,dân Thành phô Hô Chí Minh \'ê ban hành mức thu phí Sử dụng công 
trìhh kêt câuỉhạ tâng, công trình dịch,Vụ`tịện ích Công cộng trong khu Vực cửa 
khâu cảng bíên trên địa bản Thành phô Hô Chí Mính; 

` 
++ Nghị quyết số 0,7/2Ọ22.íNQ-HĐĨ\ỊD ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Hội 

đông nhân dân Thành phô Hô Chí Mính vê việc Sửa đôi, bô Sung khoản 1, khoản 
2 và khoản 3 Địêu 1 Nghị Quyêt Sô 10/_202`0/NQ-HĐND` ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Hội đông nhân ,dân Thành phô Hô Chí Minh Vê ban hành IIIỨC thu phí 
Sử dụng công thình kêt câp hạ tâng, công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong 
khu Vực cửa khâll cảng biên trên địa bản Thành phô Hô Chí Mình. 

` 
+ Mức thu phí Và các trường hợp miễn, giám thu phí giải quyết được những 

tôn tại trong thực tiên thu phí nêu tại khoản 5 Mục II nêu trên. 
4.2. Mục tìêu 

` 
Tạo nguồn thu_chq ngân Sách thành phổ đề đầu tư, nâhg cấp, cải tạo kết cấu 

Ỉìạ tâng giao thông kêt nôi Cảng biên trên địa bàn Thành phô Hô Chị Mính. 
4.3. Mức thu phí đề Xuất 

Đvt.` đồng 
Sổ Bo'i! ì'i ]VItỉ'c III Il 

Lơlli Iltìnơ II15lI , 

'

, 7`7` ' Ồ 
tlllll plll 

H` "'-Ì/.-H` Ỉ(`Ỉ*LĨ /11 ị ỈAỈ".rfl,`I 
,` 

1 tịllgVfịL1(ll ÌĨLIÍĨ 7 ulĩg I/7 Z (ìcllĩ ẹllìz Il Tqlp al ìcllzl L_/IĨZ 
ặĩ()lllkẹ/zpfolĩr 

xllfll ICI/ I'li7z_(lJ 
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CI COI7ÍaI'I7FI” 2ỢfỈ fĩtilzg/COIÌỈ .25fì.(Ìf)l) 

b Colĩlzlỉlĩel” 4(2fi đrẫlĩg/crìlýt 5 f)í`). ỉ )I“)Í) 

Hà/7g Zrẳlĩg, /1ỞÌ1gl'Ổ`Ỉ /rl7Ịì)7g đcịểrĩg Ỉl^OHịẹ L'Ol7tLIỉI1eI`.' Plti/'Ig 
C tĨz5I'1,g gỉlép Il”z?/7g c»`Ol'7lClÍÌ7É'l' Clvicl một C'/71? /ZỜI7g /'7Cl_`›r' I'Z/ĩiẻzl f7(3IZ_q/Ifìll / .í. fÌl,ì(Ì 

CÍIl›Ì /ĩlìlig*
A 

y 

* Nlzỉếzl loại lĩàng kóa đóng ghép trong container púa lĩĩột cllzỉ hàng CQ tống 
khôi lLt"_O71g hàng >I.000 kg thu phí theo mức tlĩu tại điêm c khoản 2 của biêu thu 
plĩí nêzl trêlĩ. 

4.4. Đối tượng Iniễn, giảln thu phí 
- \/Iìễn thu phí đối yới hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, 

quôc phòng; hàng hóa xuât khâu, nhập khâu đê phục Vụ đảm bảo an Sinlì Xã hội, 
khăc ph1_1c hậu quả thiên tai, thảlìì họa, dịch bệnh; 

- Miễn t11u phí đổi với hàng tạm nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất tái nilập, hàng 
gửi kho ngoại qlxan, hàng quá cảnh, hàng chuyển kilẩu, hàng Xuất khẩu, liàng nhập 
khẩu được Vận chuyển vào Cali g, rời càng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động 
trên Các tuyến đường thủy theo Iíiệp định giữa Chinh plìủ nước Cộng iìòa xã iìội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính pliủ Hoàng gia Campuchia về Vận tải đường thủy; 

- Giâm 50% mức phí đối Với hàng tạln nhập tái xuất, hàng tạm Xuất tái 
nhập, hàng gửi kho ngoại qualì, hàng quá Cảnh, hàng cliuyển khẩu, hàng Xuất 
khẩu, hàng nhập Idiẩu được Vận chuyển vào Cảỉìg. rời Cảlìg bằng phương tiệll thủy 
Iìội địa hoạt động t1'ên các tuyếli đường thủy; 

, 

- GiảmV6% mức phí đối Với Hàng quá cảnh; Hàng kinh doanh tạln nlìập, tái 
Xklât; tạm xuât, tái ,nhập được đưa Vào Cáng xỉà l'ỜỈ cálìg 'Ĩân Cảng-Phú iỉữu Và 
Cảng container quôc tê SP-ITC băng đường bộ qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 

- Giảm 53% mức ơphí đổi với qHàng chuyễn khẩu; Hàng gửi,Và0 klìo ngoại 
quan; Hàng hóa Xuât khâu, nhập khâu; Hàng hóa tạm nhập, tái xuât, tậm xuât, tái 
nhập thuộc loại hàng hóa quy định tại điêm a, b, C, d, đ khoản 1 Điêu 48 Luật 
Hải qu,an được đưa vào cảlìg và I'Ời Càng Tân Cảng-Phú Hữu Và Cảng container 
quôc tê SP-ITC băng đường bộ qL1a trạm thu phi BOT Phú Hữu; 

- Miễn thy phí đổi với Các loại hàng đóng ghép trong Container của Cùng 
chủ hàng có khôi lượng <1.000 lcg, 

4.5. Tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu phi: 1,5 % trên tổng Sổ thu phi. 
4.6. Hình thức thu phí: Không dùng tiền mặt, thanh toán quạ hệ thống thanh 

toán trực tuyên, Ví điện tử của các Ngân hàng, các đơn vị cung câp dịch Vụ thanh 
toán điện tử. 

5. Dự kiển số thu: 
Theo thống kê gổ liệu, tổng,1ưc_`7ng hàng hóa theo cgntainer qua khu Vực 

cảng biên của cảng biên Thành phô Hô Chí Minh, Cảng biên Bà Rịa Vũng Tàu , 

Cảng biên Bình Dương là 12.431.966 tương ứng 12.431.966 container 20Í`t TEU
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(không bao gồm sản lượng Vận Chuyểnlnội địa), trong ,đó Hàng quá cảnh; Hàng 
kinh doanh tạm nhập, tái xuât; tạm Xuât, tái nhập Chiê,m tỷ lệ 0,2%, hàng lỏng 
hàng rời chiêm tỷ lệ 10% (kinh doanh tạm nhập, tái Xuât là 5,89%) 

5.1. Sổ thu phí Hàng quá cảnh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái Xuất; tạm 
xuât, tái nhập 

12.431.966 X 0,2% X 2.200.000 đ= 54.700.650.000 đồng 
5I.i. Sể thu phí Ẹàng chuyển khẩu; Hàng gửi yào kho ngoại quan; Hàng 

hóa xuât khâu, nhập khậu; Hằng hóa tạm nhập, tái Xuât,` tạm xuât, tái nhập thuộc 
loại hàng hóa quy định tại điêm a, b, C, d, đ khoản 1 Điêu 48 Luật Hải quan 

12.431.966 (100-0,2%-10%) X 250.000 đ=2.790.976.000.000 đồng 
5.3. Số thu phí hàng lỏng hảng rới 
- Kinh doanh Hàng quá cánh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái Xuất; tạm Xuất, 

tái nhập 
12.431.966 x 5,89% x 16 tấn x 50.000 đ/tấn = 585.793.600.000 đồng 
- Hàng quá gánh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái Xuất; tạm Xuất, tái n1ì.ập, 

hàng xuât nhập khâu 
12.431.966 X (10%-5,89%) X 16 tấn X 15.000 đ/tấn = 122.628.720.000 đồlĩg 
Tông thu dự kiển 1 năm là: 3.554.097.000.000 đồng 
6. Đánh giá tác động thu phi 
6.1. Tác động dịclì chuyển hàng hóa: 
-,Khi thực hiện thu phí, sộ thu này dùng (ịể đầll tư Và bảo trì trực tiếp cho 

các tuyên ,đ"u'òng kêt nôi cảng hiên Thành phô Hô Chí Minh tạo điêu kiện tiên tới 
giậm ùn tăc giao thông, rút ngăn thời gian Vận chuyên, kéo theo chi phi logistics 
thập, góp phân quan trọng Vào Việc thuận lợi hóa thương mậi, tạo giá trị gia tăng 
\7à nâng Cao năng lực cạnii tranh của hàng hóa Xllât nhập khâll trên địa bàn thành 
phô. 

Đồng thời, hệ thống cảng biển trên địa bàn Thànlì phổ Hồ Chí Minh bao 
gồlĩlĩ Cảng biến Thàllh phố Hồ Chí Mính, Cảng biến Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng biển 
Bình Dlrơng là kiìu Vực Cảng biển trọng tâm của nhóm Cảng biển Đông Nam Bộ 
(Nlióm cảng biễn số 4). Với việc áp dụng thu phi đổi Với tất cả các đối ttrọng iìàng 
hóa Xuất nhập khẩu có sử dụng iiạ tầng cáng biển của thành pliố Hồ Chi Minh 
(bao gồm cả hàng hóa chuyển cảng, chuyển cũ'a khẩu với Các khu VL_1'c khác) tllì 
khả nãng chuyễn dịch hàng hóa xuất nllập khẩu từ cảng biễn thành phố Hồ 
Chí Minh về các cảng biển khu vực khác (Cảng biển Đồng Nai và Cảng biễn 
Long An) là rất thấp do chỉ phí vận chuyến cao và tập quán tllói quen xuất 
nhập khẩu. 

Với ngklồn thu bộ Sting cho ngân ẹách thành phộ để chi trực` tiếp Vào Việc 
hoàn thiện kêt Câu hạ tâng giao tliông kêt nôi cáng biên sẽ góp phâlì quan trọng
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w'ào việc giảm tìnlì trạng ùiì tắc giao thông, rút ngắn thời gian Vận chuyển hàng 
hóa, qllá đó tăng hiệu quả ldìai thác \'à quay Vòng Xe đôi Với các phuơng tiện Vận 
chuyện và gián tiêp giảm chi phi Vận tải, chi plìi logistics đôi với các chủ liàĩlg là 
đôi tượng thL1 phí. 

6.2. Tác động Xã hội: 
- Đối tượng chịu tác độiig trực tiếp ldìi Cl`1Í1'1l] Sáclì thu phi Sử dụng côlìg 

trình kết cẩu hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ích công cộng trong klìu VL_rc cửa 
khẩu cảng biển được áp dụng là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua 
cảng biễn thành phố. Theo Đề án phát t1'iển ngành Logistics trên địa bản thànli 
phổ đến năin 2025, định hướng đến năm 2030 (đo Sở Công thương nghiên cứu) 
thì chi phi logistic chiểm khoảng 18% So với GDP, tl`0ng đó các thành phần chi 
phi bao gồm: 60% là chi phí Vận tải, 21% là l<hOán chí phí cho hoạt động Xếp dỡ, 
12% là phần chi phí kho bãi, 7% là các chi phí khác. Các doanh nghiệp khảo Sát 
đều đánh giá chi phí logistic cao clìfl yếu là do giá Xăng dầu cao, ùn tắc giao ĩllôltg 
và cơ sớ Ilạ tầng giao thông không thuận lợi. Do đó nếu cải thiệli hạ tầng giao 
thông thì chi plií logistis sẽ giảm. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp Xuất nhập khẩu qua Cảng biễn Thành phổ Plồ Chi 
Minh đã chấp hành thu phí từ năm 2022, khi Cl1Ỉĩ1l'1 Sách thu phí được ban hành, 
có thể Xuất hiện phản ứng, lchông đồng thuận của một Sổ doanh nghiệp Xuất nhập 
khẩu hàng hóa qua Cáng biễn Bà Rịa Vũng Tàu và cảng biển Bình Dương. '1`uy 
1'1l'1Ỉêr1, Xét về lợi ich lâu dài thi chính các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh 
nghiệp logistics Sẽ được hưởng lợi từ chính Sách khi điều kiện hạ tầng giao thông 
được cải thiện. DO đó, cần có kế hoạch truyền thông rộng rãi về sự cần thiết và 
Inục tiêu của đề án cũng như phải có sự tham gia quyết liệt của hệ thống clìính trị 
thành phổ. 

6.3. Tác động về mặt kinlĩ tế: 
- Tiết kiệm chỉ phí chung của xã hội về thời gian, nhiên liệu, ô nliiễm môi 

trường do giảm được ùn tắc giao thông. 
- Giâm Chi phí báo dưỡng, duy tu hệ thống đường bộ đô thị do bị quá tải, 

Xuống cấp nhanh để dành nguồn vốn cho phát triển kết cẩu hạ tầng giao thông. 
- Giảm số Vụ tai nạn giao thông trên địa bàn các thành phố, tiết kiệm chi 

phí cho Xã hội. 
6.4. ”l`ác động về mặt pháp luật 
- Phí Sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ích công 

cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng biển trên địa bản thành phố Hồ Chí Minh đã 
được bạn hành trong danh Inục thu phí của Luật phí và lệ phí 2015, Nghị định Sổ 
120/2016/`NĐ-CP Và Thông tư sộ 85/2019/TT-BTC, thuộc thẩm quyền ban hành 
của Hội đông nhân dân thành phô. DO đó, việc Xây dựng và ban hành mức thu phi 
này là thực hiện các quy định pháp luật đã có, không phải là ban hành chính Sách 
pháp luật mới theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điêu 27 Luật Ban hành Văn bản quy 
phạm pháp luật 2015.
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- Việc thu phí không iàm phát Sinh thêm thủ tục hành chính mới Vì thủ tục 
thu nộp phí đã có khi ban hành Luật phi Và lệ phí 2015. Thủ tục này sẽ thực hiện 
khi mức phí được ban hành và áp dụng. 

- Việc khai phí Và nhận thông báo phi, biên lai thu phí được thực hiện hoàn 
toàn tự động dựa trên dữ liệu hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan nên 
không mất nhiều thời gian để kê khai Và nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường 
điện tử. 

Việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt, thanh toán qua hệ thống 
thanh toán trực ttlyên, Ví điện tử của các Ngân hàng, Các đơn Vị Cung cấp dịch 
Vụ tlìanh toán điện tử 

- yiệc nộp phí không dùng tiển mặt, thanh toán qua hệ thống thanh toán 
trực tuyên, Ví điện tử của các Ngân hàng, Các đơn Vị cung câp dịch Vụ thanh 
toán điện tử không làm phật Sinh thêm chỉ nhi và thời gian đi lại qủa Doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp có thê Sử dụng mọi hạ tâng giao dịch điện tử đê thực hiện 
Việc nộp phí. 

V. Kết luận và ldến nghị 
1. Kết luận 
Việc ban hành phí Sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trinli dịch vụ, 

tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Mính là hết Sức cần thiết nhằm huy động nguồn lực xã hội để đầu tư Xây đL_rng, 
nâng cấp, bảo trì hệ thống i<ễt cấu hạ tầng giao thông kết nổi các bến cảng góp 
phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, tiết Itiệm chỉ phi Xã 
hội.. từ đó nâng Cao hiệu quả khai thác, giảm dần chi phí logistic (chi phi Vận tải), 
Iìâng cao năng lực cạnh tranh cho Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Kiển nghị 
Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng n11ân dân Thành phố xem 

Xét Và thông qua Đề án thu phí Sử dụng công trình kết cấll hạ tầlig, công trình dịch 
\'L_1, tiện ích công Cộng trong líhu Vực cửa khẩtl cáng biển trên địa bàn tllành phố 
Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ



Pllụ lục 1 

Ộuy hoạch phát tl'ìển Cảng biển Thành phố Hồ Cllí ĩvíinh 
thòi kỳ 2021-2030, tầm nhìn đếll năm 2050 

(”1`heO Quyết địnlì số 1711lQĐ-TTg ngày 31 tháng 12 11ăIn 2024 của Thủ tlĩớng Chíllh phù về Phê 
đuy'ệt Quy' hoạch Thànlì phố Plồ Chí Mính thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến nălìì 2050; Qtlyết định 
số 917/QĐ-BXD ngày 26 tháng 06 nănl 2025 của Bộ Xây dịĩng về phê duyệt quy 11oạc11 chi tiết phát 
triển Vùng đất, Vùng 111rỚc cảng biễn Bìlìh Dương thời kỳ 2021 -2030, tầm nlììn cìểlì năI11 2050; Qtlyết 
địlĩh số 140,/QĐ-TĨ`g ngàjỉ 16 tháng 01 năm 2025 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chỉ 
tiết nhóm cảng biến, bến cảng, cầu cảng, bển phao, khu nước, vùng nước tlìờĩ kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050) 

X - - A , Ã ụ Gllí 
Iỉíện trạng Quy hoạch đkn nam ẫỀ30t(đa bao gom cac ben cang cllú 

Côllg lẹn rạng) 

TT ỆỆZỄ, Số lương Ĩlĩllằẫ, Số lươn cầu Diện Diện 
cầu căng, cầlẫ Cỡ tàu loai cảng/ ễbieu dài Cỡ tàu Côlrlg tích tích 

Ầ cảng/cllíề (tấn) 
. 

(tấn) suâì vùẵlg vỉllẵg 

Ị 

u dài (m) KB thấp+KB (Tr.Tan) lẵdt RLTƠC 

'ịCẢNG BIPĨN TPÀ ' 

K ạ
" 

_ 
' 87/13. 690 89/16.588,2+94/ 

y 6 18. 588 2 
lt 

' ' + 
ỆIZỈ cảng 2ẫ9Iô86 I'567 204 

A 1 
' 12/1. 22 7, 52/4. 706,1-Í-54/5. ' 

- cau cang 3 006 1 khác ' 

l(IjIU BẸN 
I CA'Ị` LẠI - 

PII-(IU IIIĨU 
Ben cảng, á ả 

_ cầu cảng I 8/3ồ4 01, 22/3.ỆÍ40ồ66- 22/3. 91,91-1100, 294 22 
chlhll ' 

Bận cảng 30 000 
tôìzg họp, I 5/3. 053, 

' 

. 15/3. 053,8+15/3. 30.000 A + 
Container, 8 45vẵ00 053,8 và 90'3 U 98'8 264 19 
hàng rời glĩám 45. 000 

+ ẫẵzễĩẵị 3/347,8 tái 7/586, 8+7/586,8 g'a”' ta' 
1,6+1,6 30 2 

Bến cảng, L 
- cầu cảng I/152 10/8I5'8á 10/815 0,6+I,0 32 3 

khác ' 

Bến cảng 
45 000 Container TH, ề 45.000 L 1 Quốc tế SP_ 3/790 
gềẵẫlĩ Cont. 3/790u3/790 

giảln tảí 
10,8› 12,6 38 5 

ITC 

Ẹ 

Bê" cả"ễ 1/205 20.000 TH (*) 1/205+1/205 20.000 
chuyên 

J 

dụng Trạnì 
1 2 tiếp nhận, 2,7+2,7 22 1 

I 

nghiền và 2/100 1.500 TH (*) 2/100+2/100 1.500 
` PP xi măng 
ì 

plìía Naln



z 5( - A , x , Ghi 
Hiện trang ỳQuy hoạc!! đen nam ZH30 (đa bao gom cac bell cang chủ ' 

Công hiẹn trạng) 

TT bẵllỉ ỆỆIẸỄ, số lương lễĩllằĩì số lươn cầu D,'ẹ“ D,Ịẹ“ 
cầu cảng cầu Cỡtàu loại cảng/chieu dài Cỡtàu Cofg tắc" tẵch 

cảng/chiề (tấn) (tấn) suaẵ v“ẫ'g v“'Ễg 

u dài (m) ICB thap+KB ('1`r.Tan) đat nươc 
cao (ha) (ha) 

Bện cảng 
3 Bên Nghé- 

Php Hữu 
- ẸẵZẵ“”g I/320 30.000 Cont. 1/320+1,f320 30.000 

Thu 
gom 

; . 3,8+4,5 26 3 ÝẾ. 
- Ca” cũng CK 1/220+1/270 5000 g'a' 

khác " - 

tỏa 
hàng 
TH, 
Cont. 

4 1/222,8 40.000 Cont. l/222,8+I/222,8 40.000 l1,4+12,3 

45.000 
Bểlìcảng 5/1.189 giảm Cĩfẫt 5l'1.189+5/1.189 155 9 

5 Tân cảng tài 
' Ế 60,6+65,7 

CatLa' Thg1v22 2.200 CTH 1/22+1/22 2.200 
out. 

Bệncâgg 2/283 32.000 LK(*) 2/283+2/283 32.000 
6 XẾĨ'gẾa" 

, 
1,6+I,6 30 2 ẵĩĩỉũo" I/64,7 1.000 LK(*) 5l303,8+5/303,8 1.000 

etro 
Bên cảng 
Xi mãlìg 
Sap Mai 

7 (bên cảng 
chuyên 
dùng Cát 
Lái) 

- ẸẵZẵ””g 1/205 20.000 ĩH(*) 

_ 
KÌILTI' 

cầ” °ả”g CK(*) 3/109 8+3/1098 1600 
IHI 24 1 

thác ` 
khác ' ' ' ' hàng 

TH 
8 

Bến cảng 
khác 

Thu 
gonĩ 
và 

Bế” ”ả”g 1/152 10 000 CK 3/30043/300 5000 03+05 13 I 
giải _ 

Sơlog 
` 

' 
I 

` ” , íóũ 
hàng 
TH 
Cont.



TT 
'1“ên cảng, 
bến cảng, 
cầu cảng 

Hiện trạng 

Số lượng 
cầu 

câng/chiề 
u dài (m) 

Cõ'K tàu 
(tan) 

Công 
nãllg, 
phân 
loại 

Quy hoạch đến nãnl 2030 (đã bao gồm các bến cảng 
hiện tl'ạng) 

Ghi 
cllú 

Diện 
tích 
vùng 

Diện 
tích 
vùng 

Số lưọ'n cầu 
cảng/ chieu dài Cô“g Cỡ tàu K suat 

(tấn) đất 
(ba) 

(Tr.Tẩn) nu'ó`c KB thấp+I<B 
(lia) C80 

Bến Cảlĩg 
KCN Cát 
Lái 

CK 3/186+3/186 5. 000 0, 3+0,5 19 I 

Thu 
gonĩ 
và 
giải 
tòa 
hàìĩg 
TIJ, 

C Olĩr. 

II 

KIIU BÊN 
TRÊN 
SÔNG SÀI 
GÒN 
Bến cảng, 
cầu cáng 
cIlI'rll1 

35/5.218,
4 2/460+3/690 50 36 

Bên cáng 
tổng họp, 
c07ltaineì`, 

hàng rời 
32/4. 900 

Bên Cảng 
lỏng/khí 

3/318 

Bên cảng 
klĩáclĩ 

. 
30.000 2/460 › 3/690 GT 50 36 

Bến cảng, 
cầu cảng 
khác 

I/1 23 

Bên cảng 
Sài Gòn 

20/2.517,
4 30.000 

1.1 

Plìãn cậlìg 
Nhà Rông - 

Khánh Hội 
15/1.744,

2 30.000 HK (*) _ 30.000 2/460-3/690 GT 50 36 

1.2 
Pliân cảng 
Tân Thuận 5/773,2 

60.000 
giảm 
tải 

TH 
Bến cảng 
Tân Thuận
2 

l/222 
60.000 
giảm 
tải 

TH 
Bên cảlìg 
Tân Thuận 
Đông 

l/145 10.000 TH 
Bến câng 
Bến Nghé 4/816 36.000 TH, 

Cont. 
Bến cảng 
Container 
Quốc tế 
Việt Nam 
(VICT) 

3/678 25.000 Cont. 

Thực hiện dí dời, ,chuyển đổi công năng phù hợp với quy 
lìoạclì Tllành phô Hô Chí Minh Và tiển trình đầu tư xây 
dựng các bến cảng tại khu bến Hiệp Phước. Cỡ tàu: trọng 
tải đến 30.000 tấn hoặc ló`Iì 11011 giảm tải phù hợp với điều 
kiện khai tiiác của luồng hàng hải Và tĩlìlì klìông thông 

thuyền công trình vưọt Sông.



TT 
Tên cảng, 
bến cảng, 
cầu cáng 

Hiện trạng 

Số lượng 
cầu 

cảng/chiề 
u dài (m) 

Cỡ tàu
Â 

(tan) 

Công 
nãng, 
phân 
loại 

Quy hoạch đến nãm 2030 (đã bao gồm các bến căng 
hiện trạng) 

Ghi 
chú 

Sổ lưọĩl cầu 
cảng/ chieu dài 

KB tl1ấp+KB 
cao 

Bêlì cáng 
ELF gas 
Sài Gòn 

1/178 3.000 LK <*) 

Bép cảng 
Biên Đông 2/I40 5.000 LK 
Bên cảng 
Rau Quả 1/222 20.000 TH 
Bên cảng 
Bông Sen 
(LOTUS) 

2/300 
60.000 
giảm 
tải 

TH 

10 Bên cảng 
khác 
Bên Cáng 
công 
nghiệp tàu 
thủy Sài 
Gòn 

I/123 1 0. 000 CK(*) 

Cỡ tàu
Ấ 

(tall) 

Công
Ấ suat
Ã 

('I`r.'I`ãln) 

Diện 
tícll 

vùng 
đất 
(ha) 

Diện 
tích 
vùng 
nước 
(lìa) 

Đóng 
nzớí, 
Sửa 
Chữa 
tàu 

Ill 
KIIU BEN 
HIỆP 
PHƯỚC 
Bếll cảng, 
câll căng 
cI1l't1ll 

18/3.359,
4 

34/7. 772,4-+36/8. 
3 72,4 76,9+96,5 619 74 

Bên cáng 
lông họp, 
colĩtaỉner, 
hàng rời 

16/2.881,
4 

Bẽll cảng 
lóng/khi 2/4 78 

50.000 

31/6.964,4+33/7. 
564,4 

3/808+3/808 

70. 000 
73, 8+92, 5 508 68 

3,I+4 III 

Bến cảng, 
cầ!! cảng 
kllảc 

5/527,4 27/2. 50 7,4-ì28/2. 
50 7,4 24 

Ệêlì cảng 
tôlìg llợp 
Soài Rạp 

TH 1/220+1/220 30.000 2,6+3,l ll 

Bên cảng xi 
mãng 
Tlìãng 
Long 

1/205,9 15.000 Tlỉ (*) 1/205,9+I/205,9 15.000 

1/115 500 TH (*) 2/198+2/198 2.000 
1,4+1,4 

Bên cảng xỉ 
măng Fico 
Câu cálĩg 
chính 1/105 20.000 TH (*) 1f'I05+I/I05 20. 000 

Cầu cáng 
klĩác 

Thgl-19 600 CK(*) I/I9+1/19 600 
1,5+1,5 10 Khai 

tlìác 
hàng
TH



rI\r11 

Têll cảng, 
' bến cảng, 
cầu cảng 

Hiện trạng 

Số lu'ọ'l1g 
cầll 

cảng/clliề 
u dài (nl) 

Cỡ tàu
Ấ 

(tau) 

Côllg 
nălig, 
phân 
loại 

Quy hoạch đếll llănl 2030 (đã bao gồm các bếll cảng 
hiện trạng) 

Ghì 
chủ 

Số lưọ`n cầu 
cảllg/ chieu (lài 

KB thấp+KB 
cao 

Cõ` tàu
Ấ 

(tan) 

Côllg
Á 

suãlt 

(Tr.Tấn) 

Diện l Diệr. 
tích 
vùng 
đấỉ 
(Ila) 

tích 
Vùng 
nu'ớc 
(ha) 

Bến cảng 
chuyên 
dỉlng Nhà 
máy nglìíền 
Clinker 
Hiệp Plìước 

1/114 20.000 TH (*) 1/114+1/114 20.000 

2/34,3 1.000 TH (*) 2l34,3-ì-2/34,3 1.000 
0,5-Ĩ-0,5 11 

Bên cảng 
Tân cảng 
Iỉíệp Phước 
Câu cáng 
c'lIín/7 

I/420 5 0. 000 T117, 

Cont. 
1/420+1/420 50. 000 

Cầu eảrlg 
khác 2/253,4 2.000 CK 2/253,4+2/253,4 2.000 

7, 8+8,5 22 

77lu ' 

golrĩ 
\ỉà 

giái 
tỏa 
hàng 
TH 
Cont. 

Bên câng 
điện Hiệp 
Phước 

1/300 40.000 LK (*) 1/300+1/300 40.000 1,2+1,2 54 

Bên cảng Xí 
rrlăng Nghi 
Sơn (tại 
Plíệp 
Phước) 
Câu cảng 
cl1l'I1ỉl 

I/2 04 20.000 TH(*) I/204+I/204 20. 000 

Cầu cảng 
khác 2/255 1.000 CK (*) 2/255+2/255 I. 000 

2+2 12 Klìaí 
tlìác 

lìàng 
TH 

Bên cảng 
Colìtaỉner 
Trung tâm 
Sài Gòn 
(SPCT) 

1/500 50.000 TH, 
Cont. 3/950+3/950 50.000 17,6-Ì-19 44 

Bến cảng 
clìuyên 
dùng 
Calofĩc 

I/178 20.000 LK (*) I/178+l/178 20.000 0,4+0,8 ll 

IO 

Bên câng 
Saint- 
Gobain 
Việt Nalĩì 

Thgl-52 1.000 TH (*) 1/52+1/52 1.000 0,8+0,8 0,2 

11 1/167,6 10.000 TH (*) 1/l67,6+1ll67,6 10.000 1,2+1,2 15



Hiêd trang Quy hoạch đến năm 2930 (đã bao gồm các bến cảng 
' ` 

Công lllẹll trạng) 
Tên cảng, nãng, .. .. 

TT bến cảng, Số lưọng phân Số lượn cầu Côn Ệíflf cầu cảng cầu CỡẦtâu loại cảng/ cllìeu dài Cỡ tàu 
suấtg vùng vùng › ọ :Ă K (tan) 

KB thấp+KB (tau) (T"Tấ") đẫ' “ướ° 
cao (Ila) (Ila) 

Bến cảng 
Xỉ măng 3/163,2 1.500 TH (*) 3/163,2+3/163,2 1.500 
Hạ Long 
Bên cảng 

12 Hiệp Phước
2 

- Czẵu c“'1g TH 1/330+I/330 70. 000 
Cìzlnll 

Thu 
gom 

,` , 3,3+4 30 2 ”.“Ĩ. 

- Cal' Ca"g CK 2/1 70è2/1 70 5 000 g'“' 
khác i 

I ' 

tỏa 
hàng 
TH 
Cont. 

Bên càng 
I3 Sài Gòn - 

Hiệp Phước 
- caf' “””g 3/800 50.000 TH 3/800+3/800 50.000 clzlnh Cont. 

Thu 
gom 

C A . 6, 4+& 60 8 `”.“Ễ. 

- 
”” “””g CK 9/570+9/5 70 5 000 g'°" 

khác V ' 

tỏa 
hàng 
TỈỈ 
Cont. 

Bên Cảlìg 
03 14 Hiệp Phước bến 

3. 4, 5 
Câu Cảng T11, A - 
chính Conti 

4/I .200*5/ I .5 00 70. 0(70 

T /Ill 
gom 

Cầu cảìtg 13, 2+20 97 17 
- 

khác CK 5/470+5/4 70 5. 000 tòa 
hàng 
TH 

Cơlzt. 
Bến cảng 

15 Hiệp Phlrớc
6 

- 
Cá” ““ì"g TH 2/600+2/600 70.000 1, 5+2,5 41 7 

Ầ 

cllính Cont.



pg _u - YA y Ấ 4 Ghi 
Hiện trạng Quy lloạcll đcn nam ZB30 Ễđa bao gom cac ben callg chủ 

Công hiẹn tl_ạng) 
Têll cảng, năng _A _, 

T'f bến cảng, Số llrợng phân, Số lượn cầu CA It),lẹ`ill ựlẹằ 
Ị 

Cầu câng cầu Cỡ tàu loại cảllg/ cllieu dài Cỡ tàu sogtg fc 1 tfc 
_w 

I h.x tÃ A ua vung vung 
Ĩuaẫlàgíỉlẳĩ 

( an) KB thấP*Iíl3 
(tan) (Tr-Tấ") đất "“Ổ“° 

cao (ha) (Ila) 

ĩlĩu 

goị" 
va 

- Câĩ” cả”g CK 2/260+2/260 5.000 gẵảí 
khac toa 

hàllg 
TH 
Cont. 

Bên cảng 
02 16 Eliệp Phước bă 

79 8 en 

Câll cáng T H L - 
C 111,11 h Conti 

4/1.200 - 5/1.5 00 70.000 

ĩlĩu 

gơf” 
, 

1761 

Cầu cảng 
I 

14420 135 17 
giải - , CK 4/51074/510 5.000 . khac toa 
kàlĩg 
TH 

Bến cảng 
COHIA 

17 Hiệp Phước LK (*) 1/330+1/330 70.000 l,5+2 46 3
9 
Bến càng 

18 khác 

BÃ V 

Đóng 
el? cang mới_ 

- Hiệp Phước CK (*) - - 24 4 sủa 
1 chữa 

tàu 

IV BẸN NHA BE 
Bến cảng 
A ẹ 

' 16/I. 711, 19/2.499,2+I 2. ` 2ũ”8 2 669 2 
9/ 

14, 7+I4,7 249 23 
C tin ' 

Bên cảng 
. 45. 000 

+ léng/khắ 16/1ầ711' 17/I”8ẩẫề2ẵI7/2' hoặc lỏn 14, 7+14, 7 233 18 
tâĩltẵ họ? I 

Ì1o71 

40.000 $ĩ“”Ĩ 
Bến càng tat, ,tau 

“F 
khách 2/600+2/600 khach 16 6 

60.000 
Ả GT 

Ben cảng, 
" cầ” cảng 5/424,9 8/682,9+8/682,9 53 5 

khác



TT 
Tên cảng, 
bến cảng, 

Hiện trạng 

cầu cảng 
Số lượng 

cầu 
cảng/chỉề 
u dài (m) 

Cỡ tàu 
(tấn) 

Công 
năng, 
phân 
loại 

Quy hoạch đến năm 2030 (đã bao gồm các bến cảng 
hiện trạng) 

Gllỉ 
chủ 

Số lượn cầu 
căng/ chieu dài 

I<B tllẩp+I<B 
C80 

CỡẮtàu 
(tan) 

Công
Ấ suat 

(Tr.Tấn) 

Diện 
tỉcll 

vùng 
đất 
(ba) 

Diệu 
tíc!! 

vùng 
nước 
(lìa) 

Bên tàu 
khách quốc 
tế tại khu 
công viên 
Mũi Đèn 
Đỏ 

.VK (*) 2/600+2/ 600 60.000G
T 16 

Bên cảng 
đầu tlìực 
vật Nhà Bè 
(Navioìl) 

I/174 20.000 TH, LK I/174+1/174 20.000 0,5+0,5 24 

Bên cảng 
thương mại 
vận tài 
Xăng dầu 
Minh Tấn 

Thgl-30 1.000 TH 1r'30+l/30 1.000 0,3+0,3 0,2 

Bên cáng 
tổlìg kho 
Xăng dầu 
Nhà Bè 

9/673,5 40.000 LK (*) 9/673,5+9/843,5 50.000 
gíảln tải 

8+8 149 

Bến cảlìg 
xălìg dầu 
PVOIL Nlìà 
Bè 

2/296 40.000 LK (*) 2/296+2/296 40.000 l,7+l,7 19 

Bên cảlìg 
klìo xăng 
dằll 
VK.“102 

l/265 40.000 LK (*) 1/265+1/265 40.000 l,55+1,55 10 

I/80,5 5.000 LK (*) 1/80,5+1/80,5 5.000 0,9+0,9 
0? 
bên 

Bên cálìg 
Lânì Tài 
Chánll 
(Lataca) 

1/192,3 15.000 LK (*) 1/l92,3+IÍì92,3 15.000 0,2+0,2 

Bên cảng 
Xăng đầu 
hàng không 
Miền Nam 
Câu cảng 
clĩínll 

LK (°'“) 1/I88+I/188 30. 000 

Cầzl Cảng 
khác LK(*› 1/1I0+1/110 2.000 

1,5+I,5 14 Khai 
thác 
hàng 
LK 

Bên Cảng 
khác 

Bến cảng 
đóng tàu và 
công 

I 

nghiệp 

I/100 20. 000 CK (*) I/I 00+I/'I 00 20. 000 13 

Đóng 
nzới, 
sửa 

CỈ'lZĨ'(I 

tàu
Ị



K u . A . Á ạ Ghi 
Hiện trạng Qlly hoạcll đen nalnlĨ_(ĩ30 (đa bao gom cac ben cang chủ 

Công lẹn trạng) 
Têll c`n , 

' 
, .^ ,Ấ

Ẹ 

TT bến cẵnẫ Số lưoĩlg Ịĩẵẫ Số lượn cầu 
I Dlẹn Dlẹn 

cầu cảng, cầxì Cỡ tàu loai cảng/ chieu dài Cữ tàu Côfg tích tích 

cảng/chiề (tấn) 
' 

(tấn) s“aỄ Vùẫ'g "ù“g 
ll dài (nl) KB thấp+KB (Tr.'I`an) đat nước 

cao (ha) (ha) 

Iíàng kái 
Sài Gòn 

Đóng 
Bến cảlzg l71ó'i. 

- đólĩg tàu 1/51,2 5.000 CK (*) I/5I,2+I/51,2 5.000 8 0,4 Sứa 
An Phú cìlZ`1'c1 

lài! 

Bên cảlĩg Phục 
trưỎ77g kỹ vụ 

- 'h”ậẵ 1/21, 7 300 CK (*) 1/21,7+1/21, 7 300 - 3 0,2 h“°Ĩ” 
nghlẹp \7ụ lltyẹn 

I Hàng 
, đào 

Giang II tạo 
Câu càng Phục 
Cong vụ Vụ 

- Thg!-32 300 CK (*) 1/32+1/32 300 - 2 0,2 qỹẫ” 
TP. Hồ Chí lĩlĩà 

Mink! nước 
Đóng 

Bến cảlĩg ìlĩớí, 
- nhà máy CK (*) 

, 

I/48+1/48 7.000 - 5 0,5 Sứa 
đóng tàu 76 

\ 

Chữa 
tàu

_ 

Đóng 
Ấ . ÌÌĨƠI, 

- ”””g 1/220 10. 000 CK (*) 2/320+2/320 10.000 - 23 3 sửa 
chữa 
tàzl KHU BẾN 

V LONG 
BÌNH 
Bên cáng

ỹ 

- cẹntaẫlĩer. 
1 0/1`210/1"2 5.000 12+13,2 49 5 

tong ọp 
Bến cán TH, 10/1.200+10/1.2 

1 Long Bìẵh Cont. 00 5.000 12+l3,2 49 5 

I<I-IU BẾN 
CẢNG 
TRƯNG VI CHUYỂN 
QUÔC TÊ 
CẨN GIỜ 
Bển cĩìng,

. - cau cũng 2/I. 016-P4/2. 016 25, 7'ĩ-64,9 I 98 32 
cllI'Illl
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~ 

Á _.. - A p Ấ a Ghí 
Hiện trạng Quy lloạch đen nam ẫẾ30 (đa bao gom cac ben cang chủ 

Công lẹn trạng) 
Tên cảng, nãng, ,, ,A 

TT bến cảng, Số lương llân Số lượn cầu ,. 
D,lẹu 1),lẹn 

X A 
' p Con tlcb tlcb cau cảng cau 

Ầ 
Cỡỉtâu loại cảng/ cllieu dài Cỡẩtàu suấẵ vùng vùng cảng/chie (tau) (tall) L Ấ , 

u dài (mì KB thấp+KB ('I`r.'I`an) đat nươc 
cao (lìa) (lìa) 

Bến cáìlg 
_ 

25?' 00,0
_ + 

Cơntaíllel_ 
2/1.0I6T4/2. 016 hoạc 107! 25, 7T64,9 198 32 

hơn 
Bến cáng, 

- câu câng r 7/700+9/1. 000 8.000 
khác 
Bên càng 
trung

Ủ 

1 cllqyến 
` 

OZĨO 
qllôc tế Cân 4 ben 
Giờ 

.` . 250.000 
- Ấa”g Cont. 2/I.0I6+4/2. 016 hoặc lớn 

_ 
hO71 

Thll 

25, 7+64,9 198 32 gĩ 
Cầll cảng L giái - 
kllác 

CK 7/700 u 9/1.000 8.000 
tòa 

lĩàìlg 

TH 

Bên càng C t 
1 Bìnlì I/131 5.000 1/131+l/131 5.000 4,0+4,0 7,3 4,2 

Dương 

Hiện trạng Quy hoạrch ỉĩtếll :găm 2_q30 (đã bao gồm GHẾ 
TT plẵân loại cac ben cang lllẹn trạng) cllu 

ben cang 
Sầảầếgn Sfảẵậu ĩậẵẵu Số bến cảng Số cầu cảng Cỡ tàu (tấn) 

AU
K Khu ben _ _,_ 1 Cái Mép 11 23 13 . 13 30 n 31 

I 
A a 

- 
Be” °Ĩĩ“g 5 1 l 160.000 7+7 l7+18 24ị00ọ TEU 
contalller hoạc l0Tl Ịlơlì 

Bến cáng ` 150.000 lìoặc 
- tông lìợp, 2 3 75.000 2+2 4+4 ló`I1_ hơn giảm 

lìàng rời tái 

Bên cảng ầ ế - 
lỏng/khi ` 

4 9 60.000 4 › 4 9 4 9 

Khu bến , ắ 2 
Tllí Vải 13 22 20-21 34 . 37



Il, 

- - . ., Ghi 
., Quy hoạch đêll năm 2030 (đã bao gôm các Dến cang , Hlẹn trạng 

CA lliện trạng) 
chu 

ong 
TÊn cẫlng, 

Ấ . 
llĩllĩga SA, 

| 
A Diện Diệu TI' bẵncaug, Solgọng 

- ` 
p ap 40 ượq cag. Ơ ` Công dch tữh cau cảng call 

` 
CƠÁÌEH loạl cang/ cllleu dal C0'Átau 

sllất vùllg Vĩ`ng 
cản`g_/clxle (tan) 

KB thấ úĩ.KB (tall) (1`l__Tẩn) đất nu,ỏ,c u dal (m) P 
(hãi) (ha) cao

I 

100.000 hoặc Kết 
lớn hơlì tại hơp Bến cảlìg Plìú Mỹ; ã klắai 

- °Ẻ““t“í“er“ 12 20 80.000 19+20 32+35 60"q0q tạ' My tlìác tôlìg hợp, Xuan Vũ. hàlìg 
Iìàlìg rÒ`ỉ 

h 
30.0<Jl0 tại 

Â tổlìg 
t u'ọ'ng ưu Catl

V 

PHƯỞCAH họp 
Bêncáng 1+] 2+2 - 
lỏng/klìí 

1 2 10.000 
Ấ. 

3 
Kllu ben 2 4 s_.r5 13+15 L0ngSơn 
Bêncànơ 
cọntaineẵ 2 20 000 6_ĩ_8 100ị000 lìoặc . 
tông hợp, 2 

- 

5+5 lơn hơn 
hàngrời 
Bến càng ế 300.000 hoặc - 
lỏng/khi 

2 100.000 7 " 7 
lm1lì0.n

Ã 
4 Slẵằễẳfẳh 12 20 12+12 20+20 

Bếncảng 7+ 15+15 10000h0ặc - 
tồng hợp 7 15 10.000 7 

lởn hơn 
Bêncáng +5 5+5 - 
lỏnglkhí 

5 5 10.000 5 

Kllu bến 
5 Sao Mai- 5 17 6+6 l9+ĩ9 

Bến Đình
Ị 

Bến Cảng 
10 000 h _ 

tổllg hợp, 4 16 15.000 5+5 18+18 
íớn hơẵạc hàngrời 

Bên cảng à + 
Iỏng/khi 1 1 10.000 1.1 I 1 

Bếncảng 
6 khách QT 1+1 2+2 225.000 GT 

Vũng Tàu 
Bến cảng à L 7 Côn Đảo 2 4 2-2 4 › 4 

Bếncảng 
_ tổng hợp, 2 3 2 000 2ị2 3ị3 5.000 hoặc lớn 

hàngrỜL ` 1 4 

hơn 
hànglỏng 
Bêncảng L - 
khách 1 2.000 l 4 1 

8 Bến cảng, cầu cảng khác, bến hao, kllu neo đậu, kl1u clluyễn tải, kllu tránh, trú bãoP 
Các bến 10 cảng đầu 10 10+10 ]0+10
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- - y ẹ Gll' 
Hiện trang Quy lloạcll đến nam 2Ê30 (đa bao gồm cac bến cang chắ ' 

Công lllẹll trạng) 
Tên cảng, nãng, .Ạ .. 

TT bến cảng, Số lương phân Số lượn cầu C. D,1ẹu D,lẹn 
A ụ A ' - ` . vr . ` . - ` ong tlcb tlcll cau cang cau Cơ tau loại cang! cllleu dal Cơ tau Á ` ` 

. .A A A suat vung vung cang/cllle (tall) 
Ấ (tan) (Tr Tấn) đất nước u dài (m) KB tl1ap+KB ' 

- 

h h ca., < a) < a) 
kllí ngoài 

kll0'i
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Phụ lục 2- Thống kê hệ thống hạ tầng đường bộ chủ yếu kết nổi cảng biễn 

Thống kê hệ thống hạ tầng đu-ỏng 
bộ chủ yếu kết nối cáng bìểnBên 

cảng 
Địa bàn Đưòlng giao thông 

kêt nôi chính Quy cách 

Khu bến cảng Cát Lái (sông Đồng Nai) 
1. Bển cảng Tân cảng cát Lái 
2. Bến cảng xăng đầu Sài Gòn 

Dài 7.806m, rộng 48 
ln 

Petro Quận 2 Dài 5.51 Im, rộng 23 
3. Bến cảng Xi lììãng Sao Mai Mai Chí Thọ m`_ A 

4. Bển cảng Cát Lái Đô11gNVăn Công DẾĨ 4`653” rọnẵ 21 m 
5. Bển cảng xí măng Hà Tiên 1 Nguyên Tflị Định ẵal 6'9011“° rọnễ 21 

6 Bển cản Sài Gòn Shípyard Võ Chi C°“g `° ^ 
i 

(Bến cảlìgũg trang trí Nhà máy Nguyễn Duy Trính Dal 1'600mS rọng 7 
` . m 

sna chữa đóng tàu Sal Gon) 
Ị 

Quạn 9 Ịaậh đềĩìlỉĩ Ấ Đã lưu thông 1 số 
7. Bên cảng Container Quôc tê ương an cao toc' đoạn, hoàn tât 50 

SP-ITC km, rộng ììình quân 
351n (còn 14 km 
chưa khép kín 

Khu bến cảng trên sông Sài Gòn 
1. Bển cáng Sài Gòn 
2. Bển càng Tân Thuận Đông 
3. Bển Cảng nhà máy đóng, Sửa 

chữa đóng tàu Ba Son 
`_ A 

4 Bển cảng Tân Cảng Dal 6'352 m' rọng 14 
. 

r r V 
,

m 
Bận cảng Contalner Quôc tê Huỳnh Tân Phát Dài 2.357 m7 rộng 16 
V1_ẹtNam (VICT) Liên cảng A5 m 

6 Bên cảng ELF gas Sài Gòn Quận 7 Nguyễn Văn Quỳ Dài 2.550 m, rộng 7- 
7. Bển càng Bến Nghé Bùi Văn Ba 10 m 
8 Bến Cảng rau quả LƯU Trọng LƯ ẸỄỈ 

2'200 m= rộng 

9. Bển cảng Bông Sen óàílẩso m rông 7 ln 
10. Bến cảng Biễn Đông 7 . 

11. Bến cảng Tân Thuận 2 
12. Bến Cảng công nghiệp tàu thủy 

Sài Gòn 
Khu bến căng Nhà Bè (sông Nhà Bè) 
1. 

ẵẵẵ ẵẳng 
tông kho Xăng dâu Huỳnh Tấn phát gài 8.000 In, rộng 14 

, ` Nh` B` G` Ấ “' 

2. Bên cảng Dâu thực vật Nhà Bè a e ÝO M01 Dài 1.200 ln, rộn 7 Đao Trl Ế 
(N avioíl) m



3. Bến cảng đóng tàu Và công 
nghiệp hàng hải Sài Gòn 

Nguyễn Bình 
Nguyễn Lương Bằng 

Dài 3.200 m, rộng 7
m 

4. Bến Cảng đóng tàu An Phú Nguyễn Thị Thập Dàí 3-400m9 Tông 8 

5. Bộn cảng PVOIL Nhà Bè Ễàí 2_352 mà rộng 24 
6. Bên cảng X51 m 
7. Bến cáng Lâm Tài Chánh Dài 2.742 ln, rộng 14 

(Lataca) m 
8. Bến cảng kho Xăng đầu VK102 
9 Bến cểing thương mại Vận tái 

Xăng dâu Minh Tân 
10. Bển cáng trường kỹ thuật 

nghiệp Vụ Hàng Giang II 
11. Bến cáng Xăng đầu Thanh Lễ 
Kllu bến cảng Hiệp Phước (sông Soài Rạp) 
I. Bến cảng điện Hiệp Phước 
2. Bển cảng Xi mãng Chinfon Hải 

Phòng 
3. Bển cảng Xi măng Plolcim Hiệp 

Phước 
4. B^'" " 'Nh'S Ĩn cệng XỈ mang 

,g 
1 Ơ“ 

Dài 13.724 m, rộng 
5. Ben cang X1 măng FICO ~ 14 In 

A q . - _ Nguyên Hữu Thọ
_ 6- Ben Cang X1 lĩìarìg Thang Long 

` ` x . Dà13.400m rông 8 
A, q A ` Nha Be Nguyen Binh ” ` 

7. Ben cang chuyen dung Calofic Ph V ọ m 
, an Van Bay `. ^ 

8. Bên Cảng container Trulig tâm Dal 1'738 mì rọng 14 
Sài Gòn (SPCT) m 

9. Bến cáng Sài Gòn Hiệp Plrước 
10. Bển cáng tân Cảng Hiệp Phước 
11.Bến cáng Vĩnlr 1`ường 

12.Bển Cảng nhà máy Xi nìãng Hạ 
I,0ng 

Cảng biển Bình Du'ơI1g 
Cảrrg biến Bìrrlr Dương TP Dĩ An, Quốc lộ 1 đoạn Dài 660m, rộng 

Bình Dương đường Vòng dưới 10m+12,5m 
cũ dạ cầll Đồng Nai 

Khu bến Thị Vải 
1. Bển cảng Xi măng Cẩm Phả
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2. Bến cảlìg Nhất máy điện Plìú TP Phú đường liêil Cảng Thị Chíêu Ổàĩ 189Ầ1IíIẵ1 
Ivíỹ BR\lT cũ Vải - Cái Mép giai (trũng đo Rhaũ Cau 

đoạlì 1 câu 
Gửi, Bàn Thạgh, Rạciì 
Mương), có bê 1`ộng 
đlrờng 50 m 

3. Bếlì câng SCC-VN Thị Vải 
4. Bển câng Quốc tế Sài Gòn - 

Việt Nanì (SITV) 
5. Bển cảlìg Quốc tể Thị Vải 

6. Bểlì cảng Bà Rịa Serece đường 991B ĨĨV quốc Đang triện kl1aì` Dài 
lộ 51 đên 11ạ lưu cảng 10 km,1'Ọng 35m 

7. Bế11 cả11g PTSC Phú Mỹ Cái Mép 
8. Bến cảng Nlìà máy Thép Phú 

Mỹ 
9. Bến cảng Tổng họp Thị Vải cầu P11ướcAn Đalìg triển kJ“1ai. Dài 3,5 

(ODA) 
10. Bển cảlìg Quốc tế SPPSA 

11' Bến cáng Posco đưồỉng sau cáng Mỹ Đang triên khai 
Xuan 

12. Bến cảng POSCO Yarnato Vina ỔƯỜUẾ 991 nốĩ dàí Đang Ìĩíển kĩĩãí 

13. Bến cảng Nhà máy Đóng tàu Ba đường Pllước Hòa - 
Son Mép 

Khu bến Cái Mép 
1A Bến cảng InterÍ`1ou1“ đường liên cảngĩlìị chiều dài 

Ị 8,1Kn1 
Vải - CáiMép giai (trong đó Phãi] câu 

, đoạn 1 1,02Km: câu Vàm 
2. Bên cáng Container Cái Mép Gửi, Bàn Thạch, Rạch 

Thượlĩg MưƠr1g)s có bề rộng 
đường 50 m 

3. Bến cáng Hyosung Vina 
Chemicals 

4. B* ° PV GAS V” T` 
ậm cang 

` 

ung au TP Phú 
5. Bên cảng Xăng dâuPetec Cái BRVT cũ Mép 
6. Bến cảng Xăng dầu Petro Vũng đường 991B từ quốc Đang triển khai. Dài 10 

Tàu lộ 51 đên liạ lưu cảng km, rộng 35m 
7. Bến cảng Tổng hợp Cái Mép Cal Mep 

8. Bến cảng Quốc tế Cái Mép 
(CMIT) 

9. Bển cảng C0ntainerQuổc tể Cái cầu Phước An Đang triền khai. Dài 
Mép (ODA) 3,5 km
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1 0'. Bến cảng Container Quốc tế 
Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 

11. Bến cảng Cái Mép Gemadept - 

Terrnínal Link 

đường Sau cảng Mỹ 
Xuân 

Đang triển khai 

đường 991 nối dài 

đường Phước Hòa - 
Cái Mép 

Đang triển khai 

Khu bến Long So'n 
1. Bển cảng căn cứ Hải quân tạí 

Long Son 
Bện cảng chụyên gừng Dự án 
Tô hợp hóa dâu miên Nam 

Xã 
Sơn, 
BRVT cũ 

Long Đường Long Sơn - 
Cái Mép 

Đang triển khaí. Dài 
hơn 3,7kIn 

Khu bến cảng trên Sông Dình 
1. Bến cảng Hải đoàn 18 
2. Bến cáng Hái đoàn 129 

3. Bển cảng Hà Lộc 
4. Cầu cậng Trung târn phối hợp 

tìm kiêm cửu nạn hàng hải Khu 
Vực III 
Bến cáng Quốc phòngQuân khu
7 

Bến cảng cả Cát Lở 
Bến cáng Côn Đảo - Vũng Tàu 
Bển cảng Thương cảng Vũng 
Tàu (phân cảng Cát Lở) 

9. Bển cáng Dầu K2 
10. Bến cáng NASOS 
11. Bến cáng Vũng TàuS11ipyard 
12. Bển cậng NM đóng Và Sửa chữa 

Tàu biên Sài Gòn 
13. Bến cảng NMĐTStrategic 
14. Bến Cảng Khu Côngnghiệp 

Đông Xuyên 
15. Bến cáng Vina Offshore 
16. Bến cảng Công ty TNHH Vard 

Vũng Tàu 
17. Bếlì cảng Kho Xăng đầu Đông 

Xuyên 
18. Bển cảng Hái quân lữđoàn 171 

TP Vũng 
Tàu, BRVT 
cũ 

Đường 30 tháng 4 Dài 10,6km, 
16-24111 

rộng
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19. Bến cảng l<ho Xălìg đầu Củ Lao 
Tào 

20. Bến cảng 'rỉạ lml 1›TSC 

21. Bến cảỉlg ứlượlìg 1ưuPTSC 

22. Bếlì cảlìg Xăng dầuPTSC 
23. Bến cảng VíetSOVPetr0 

24. Bến cảng PV Shípym-d



Phụ lục 3_Danll mục các dự án trọng điểm kết nổi liạ tầng giao thông kllu vực cảng biểu 

Lô 
g'ó“ 

.. Chiều . . x .. ` , Tổng mức Ngân sách vốn khác TPM 
ST Tên dự án theo I-Ilẹu dài Pllạm vl, quy mo đau Nọl dunẵ, Illull tllưc đầu tư (tỷ thành phô (TW, PPP...) giau Ghi chủ T Quy trạng (km) tư đau tư đA ụ đ; ọ đì tllực 

hoạch ong) (ty ong) (ty ong) hiện 
(mì 

I. Khu vực cảng Cát Lái 148.706 91.423 57.274 
- Tuyên nôi Xa lộ Hà Nội 
với lìút gíao Gò Côllg 
(trong giai đoạn phản kỳ 
Xây dựng 02 đường song 
hành hai bên với tổng số 
06 làn Xe). 

Đầu tư hoàn chính èôĨẵ“Ềxẩ'aẵưấhĩrẳỆ HĐNDTP đã 
Ĩễỷt gíao Ếhôgẵẵẵ dangg ngãytlẫ lẵhác rgrlức tềông qua 
ong va 

A 
A 

” 
A . C ùtrưO`l1 

1 
"ốí đườngrxa lộ 107 5 9 ẦÊLP4 

tang, ket hợp đao 
Xây dưng mới 12 441 12 441 2025' đẫ” tư DF'gá“ 

Hà Nội đê" Nút dưng 
7 

cầu Ệan trên Vành đai 3) 
i ` Ù 2029 tại NQ Sô 

giao Gò Công trên ' 

_ Các` Cầu Wm_ (1) núẩ 390/NQ- 
Và“h đai 3 giao đường Lể ỷăn Viêt PIĐND “gày 
TPHCM và cầu Vưm nút giáo 28/08/2025 

đường D1; (2) rạch Gò 
Công; (3) rạch Trau 
Trâu. 
- Đầu tư đồng bộ các 
công trình hạ tầng kỹ 
thuật dọc tuyến. 

Xây dựng Vành - Chiêu dài tuyên khoảllg - Dự án đã 
đai 2: Đoạn cầu Chưa 3.578m, B=67m được bổ trí 

2 Pllú Hữu đến 67 Xây 3,6 - Đầu tư giai đoạn 1: xây Xây dựng mới Kế hoạch Vổll 
đường Võ Nguyên dựng dựng 02 đường Song trung bạn 
Giáp hànlì, mỗi đưởĩìg rộng 2021-2025 đế



Lô 
g'ó“ 

.. Chiểu . Ạ x .. ` , Tổn ml'rc Ngân sách Vốn kllác TẾ'm 

Ệ Tên dự án theo Hlẹn dài Phạm vl, qu)' nlo đau Nọl dunẵ, lllllll tlìưc đầuẫư (tỷ thành phô (TW, PPP...) gian Ghi chủ Quy trạng (km) tư đau tư đồng) (tỷ đồng` (tỷ đồng) thực 
lloạcll I hiện 
(m) 

17m với 03 làn Xe (đê CBĐT tại 
trổllg Ở giữa 33m) Nghị quyết 

số 05/NQ- 
Dự án thành phân HĐND ngày 
2.~ Bồi thường giải 07/4/2022 
phóng mặt bằng của HĐND, 
và tái cư để Quyết định 
phục vụ đâu tưxây › 2023- Sô 1455/QĐ- 2'1 dịmg Vành đai 2 °`675 6"675 2026 UBND ngày 
thành phtầị đoạn 04/5/2022 
từ Cầu Phú Hữu của 
đến đường Võ UBNDTP 
Nguyên Giáp - Hội đồng 
Dự án thành phân nhân dân 
1.- Xây dụng Vànậ Thành phố 
đai 2 thành l'lô, 2023- thông qua 2“2 đoạn từ cầu ịhú 2'653 2'653 2027 chủ trương 
Hũ1l đến đường đầu tư tại 
Võ Ngĩơên Giáp Ngllị quyết 

- Chíêu dài tuyên L= sô 89/NQ” 
Xây dựng Vành 2.446 m; B= 67m HĐND ngày 
đai 2: Từ đường Chưa - GĐ 1 Xây dựng 2 19 tháng 9 

3 Vỹ Nguyên Giáp 67 xây 2,4 nhánh đường Sqlìg hành, Xây dựng mới năm 2023 
đên đường Phạm dựng mặt đưòng môi lllìảnh - Ban 
Văn Đồng rộng 10,5m cho 3 làn Xe, BTGPMỆ 

để trổllg ờ giữa 34m thành pllô 
Dự án thành phân Thú ĐỨC 
2.- X ^ dịm Vành 2023- đang thực 3"1 đai Ễythànẵ phôị 2“587 2'587 2027 hiện dự án 
đoạn lZ`r đmìvlg Võ



Lô 
g'ó'_ 

.A Chiều . Á A A. ` . Tổng mức N ân sách Vốn khác TẾ""“` 

Ệ Tên dựản theo H'ẹ“ dải Phạm V'”q“y mo đa" Nọ'd““ẵ*h'“hthư° đầu tư(tỷ thẵnh phô (TW,PPP...) g'a“ 
Glli chủ Quy trạng km) tư đau tư đồ ) ( 

. đ; 
) 

. đa thực 
hoạch ( ng ty ong (ty ong) hiện 
(mì 

Nguyêìì Giáp đêrl thành phần 
đtrrì71g Phạm Văn BTGPMB 
Đồlĩg 
.Dl_,r án thành phân 
I .' Bồi tkzrờng, hỗ 
trợ, tái lĩ_inl7 cu' 

xây dịmg Vànậ 2023_ 3.2 đai 2 thành phô, 1.956 1ẹ956 2026 đoạn tft đường Võ 
Ngzụlêlĩ Giáp đến 
đztôwg Phạm Văn 
Đồng 
Xây dựng hoận 
tl1`lẹtĩI1 đẵạp tufẵ ólàn Mở ôn lên- 8-l0là 2025 Mớrộng” 

4 ẫỀ" ` 
a'x P ', 67 

, 
2,74 r* Ế ' “ Nâng cấp, mở rộng 1.687 1.687 

“ 
không Ong ịư cau Phu xe xe 2028 GPMB Mỹ đên nút giao 

Mỹ Thúy 
- Dự án đã 
được thông 
qua chủ

` 

Mở rộng đường - Chiều dài 1,93km, rộng trẺ'°“g qa" m 
Nguyễn Thi Đình ` 60m. Nâng cấp mở rông tại Nghị 

5 từ Nứt "giấc Mỹ 61a“ 20 -Điềm đầu:NútơiaoMỹ quy mô ểomthềo 1.145 1.145 
2016' q“yêtSô 

Thủy đến phà Cát 60 Xe a 

Thủy 
° 

quy hoach 2020 12/Ĩ`IQ` 

Lái - Điểm cuổi: Phà cát Lái 
H 

ẵẵẫẳỹặày 
- Kế hoạch 
trung bạn 
2021-2025 đề



Tên dự án 

Lộ 
giói 
theo 
Quy 
boạcb 
(m) 

Hiện 
trạng 

Chiều 
dài 
(km) 

Pllạm vi, quy mô đầu 
tư 

Nội dunẵ, hình thức 
đau tư 

Tổng mức 
đằu_tư (tý 
đông) 

Ngân sách 
tbànụ pllô 
(tỷ đôug) 

Vốn khác 
('rvy, ỆPP...) 

(ty đồng) 

Tl1ò'í 
gian 
thực 
lliệxl 

Gbí cỉìú 

xuât bô trí bô 
sụng 01 tý 
đông. 

cấp, mở 
rộng đưòng 
Nguyễn Duy 
Trính (đoạn t1`I 

Vành đai 2 đến 
đường vào Khu 
Công nghiệp Phú 
Hữu) 

Nâng 

30+45 
2 làn 
xe 1,6 

- Chiều dài l,6kIn, rộng 
30+45m. 
- Điểm đầu: Nút gíao 
Phú Hữu 
- Điểm cuổi: KCN Phú 
Hữu 

Nâng cấp, mở rộng 
đủ lộ giới 1.859 1.859 2017- 

2028 

HĐTĐ 
Tlìành phố 
đang Xem Xét 
thằm địnlì 
trình 
HĐNDTP 
Quyêt định 
chủ trương 
đầu tư Dự án 
(Trên CƠ Sở 
ĩĩr 
2809/TTr- 
SXD-KHĐT 
ngày 
05/08/2025 
và BC 
2810lBC- 
SXD-KHĐT 
ngày 
05/08/2025 
của SỚ Xây 
dựng)



Lô 
gim 

.. Cllỉểu . Ấ A .. ` , Tổng mức Ngân sách Vốn khác TPM 
ST Tên dự án theo H'ẹ“ dài Phạm V" q“y mo đa" N'-" d““ẵ” h'“h thưc đầu tư (tỷ thành phô (TW, PPP...) g'a“ Ghí cllú T Quy trạng (km) tư đau tư đồng) (tỷ đồn ) (tỷ đồn ) 

thực 
hoạch g g hiện 
(mì 

Kinh phí bảo trì, 
đàm bào an toàn 
gíao thông các 
tuyên đưòng hiện Đường ^ A 

7 hữu khu Vực câng bẽ Duy tu, Sửa chữa đảm Công tác thường 250 250 2021- ẵắễĩìhtẫìtlìực 
như: Lê Phụng tông bảo ATGT xuyên 2025 -- Ế 
Hiễu, Nguyễn Thị nhựa nam 
Định, Võ Chí 
Công, Nguyễn 
Duy Trỉnh 

Câu VƯỌỈ nút giao: Dài ~ HĐNDTP 
3l6,3m, rộng 17m; đã có nghị 
Hầm rẽ trái từ Vành đai quyết số 

Xây dưng nút Đalìg 2 đi Cát Lái_: Dài 405m, Xây dưng nút giao 09ÍNQ- 
8 gíao Mỹ Thúy xây rộng 9m; Hâín chui dưới hoàn chính HĐND ngày 

hoàn chính dựng đường Nguyên Thị 08/7/2022 
Định:Dàỉ 85m; rộng 7m; điều chính 
cầu Kỳ Hà 3: Dài 74m, chủ trương 
rộng 17m. đầu tư dự án, 

` trong đó điểu 
Dz_: árl thành phân 2017_ chính TMĐT 

8.1 I." Xây dưng Mút 1.826 1.826 2025 dự án là 
gíao Mỹ Thĩìy 3.622 tý đồng 

` và tách dự án 
DZ_r án thànlĩ phân BTGPMB 
2.' Bồi ÍhưÔ7Ig giải thành dự án 
phóng mặt băng 2017- đôc lâ do 8'2 và tái điqh cư để 1'624 1`624 2025 Bận QÌDA 
Phụ vụ đâu tư ?gây ĐTXD khu 
dựng nlìt giao vực thành



Lộ 
giới 

.- Chiều . . A -. . , Tổng nxức Ngân sách Vốn khác TPM 
STT Tên dư ản ge” tI1lẹ“ dải Phạm V" Ệ“y '“° đ““ Nụ' 

d“ẵẵỉl"t'I'r'h 
thưc đầu tư (tỷ thành phô (TW, PPP...) Ệẳịĩ Ghi chú ' uy rạng ư Ă a À 1 A _ 

hoạch (km) đong) (ty đong) (ty đong) hiện 
(mì 

thông Mỹ Thủy, Phố Thử 
thành phố mú Đức) 

_, Đức_ - Đang triên 
khai thì công. 

Xây dựng đường 
2026 ĐA *t h' D7 (từ đường Chưa .A .. 

_ 
.A - e Xua g u 

9 Nguyễn Thị Tư 30 xây Ệôkẳeềgẵĩ 
1=55km= °h'°“ Xây d1_rI1g mới 594 594 2030 tmọng đâu tư 

đên đường võ Chí dựng ~ Ế mới 
Công) 
Xây dựng đường `. . 

gịg“ảlẸ.ẸátLịì" Chưa ịẵỉếắkấẵặĩẵẫẳịm' 
2027_ Đanơlâp 10 đườnơ Vẫnh đaíeị 60 xây 6,0 Nguyên Thị Địlìll. Xây dựng mới 8.719 8.719 2029 BCĨỆCTKT 

` 
° 

Á x , dựng - Đỉêm cuôi: Đường 
IT/Ễẵỹìh 

pho HO Ch' Vành Đai 3. 
Chủ đâu tlr 
(Ban QT) 
đang tô ChỨC` Mở rộng đường hOàn Ềlĩíệĩ} hô 

nổi cao tốc Thành .; 
, 

. SƠ thiêt kê 
phổ Hồ Chí Mính C.h'e`ỉ.da'" 3`2 MƠ Xây dựng 
- Long Thành - 04 làn rọĩìg en qfly mo Oan Mở rộng theo quy ., 2024- ữíện kỈ_laí Sau 11 Dầu Giây (đoạn t1`I 140 Xe 3”2 °h'“h O8 la” Xe the° q“Y hoạch 738 7”8 2027 thiệt kê cơ sở 
nút gỉaq thông An 
Phú đên đường 
Vành đai 2) 

boạcll, bề rộng mặt 
đưòng 36,0m công trình 

theo nội dung 
thẩm định 
của Sở 
XD tại thông 
báo kết quả



Lô 
giói 

.Ạ Chiều . A Ã .. ` , Tổng mức Ngân sách Vốn khác TFH 
ST Tên dự án 

" theo Hlẹn dài Phạm vl, quy mo đau Nọl dlluẵ, hlub tllưc đầu tư (tỷ thành phô (TW PPP0__) gian Ghi chủ 'I`- Quy trạng km tư đau tư đa 1 đì ẹ' A thực 
hoạch ( › ong) (ty ong) (ty đong) hiện 
(Hì) 

thâm đinh Sô “ 

3637/SXD- 
XDCTĐB 
ngày 
12/08/2025 
để có cơ SỞ 
trỉI1l1 tôlìg 

hợp, phê 
duy'ệt và 
tríên khai các 
bước tiếp 
theo của dự 
án. 

, . Chưa 
12 anỷẺa3íì Xây Xây dụng mới ương an al dựng 

- Tông chiêu dài - Dự án đã 
47,35km (Đoạn 1 địa được thông 
bàn Tp Thủ Đức qua chủ 

Dự án thành phầlĩ I4,73kIn; đoạn 2 địa bàn trương đầu tư 
I." Xây dịrrlg huyện Hóc Môn, Bình tại Nghị 
đưòng Vànlĩ đai 3 Chánh, Củ Chì quyêt Sô 

12. đoqìz qua thành 32,62km); phân kỳ cịâu 22 411 22 411 2023- 57/2022/QH1 
I plĩô Hô Chí Àíirzh tư giai đoạfì Ì gôm ` ` 2027 5 ngày 

(bao gậm cậu đường cao tôc (O4 làn 15/8/2022 
kênh Ĩ7IâJ2 thuôc) Xe), đưòng Song hành tại - Dự án thành 
(IvST.D) các kĩìu Vực đô thị, KDC phần_ 1: 

(O2-03 làn Xe); đường Quyếtđịnh 
gom dân Sính (đường đầu ÍỆII số 
giao thông nông ữlôn 4268/QĐ-



Lộ 
giói Chiều A Tổng mức Ngân sách Vốn khác Thời 

ST Tên dự án theo Hlẹn dài Phạm vl, quy mo đau Nọl dunẵ, lllnll thưc đầu tư (tỷ thành phô (TW, PPP...) gian Ghi chủ T Quy trạng (km) tư đau tư đồn ) (tỷ đồn ) (tỷ đồnu) thực
_ 

hoạch g g '= 
" 

hiện 
(m) 

loại B, không liên tục UBND ngày 
đoạn qua các huyện Hóc 06/12/2022 
Môn, Bình Chánh, Cù - mành 
Chí) phânr2: 

Quyết định 
Dự` án Thành Tổng chiều dài 47,51km Íẵầẳíãẳ_ 
pỉlâfl Zị Bơĩlị đí qua địa bản Tp Thù UBND ngày 

12. Ệưmgy ho ừm`t”' Đ?'°› h“yỄ°“ Hoc. M°'Ĩf 
. 2023- 06/12/2022 

2 Ịnh cư đưmĩg Binh Chanh, `Cur Chì, 18.975 18.975 2027 _Đanơ thưc Vành đai 3 zĩoạn pham vì thtl hôi đât 63- h.^ 
Ù ` ' 

qua thành phô Hồ 120m; diện tích đất dự B'Tẹ'ổPMB 
ChíMinh (IVSTP) kiến thu hồi 410,439ha . Ạ ĩ 

tlll cong cong 
trìnll. 
- Dự án đã có 

Bổ trí nút giao thông Quyết 
lghác mức hoàn chính 03 đâu tư Sô 
tâng: 869/QĐ- 

A ỳ . 
Nút Nút - Nút gíao An Phú lĩiện Xây dmg hầm chui UBND ngày 

13 Xay dựng nut glao giao g}aO hữu (đảo ữuọg tam) cho dồn xe rẽ trái 3 409 1 600 1 800 2021- 28/37/2022; 
An Phú khác đông - Nút gíao Cao tộc HLD - A hzm .ặhủ Th.êm 

' ' ' 2024 - Vôn NSTP 
mức mức Mai Chí Thọ (hâm chui) Ve a ' 

12600 tỷ 
- Nút gíao Mai Chí Thg - đông, NSTW 
Đôlìg Văn Công (Câu 1.800 tỷ` 
Vượt) - Đang tô 

chức thì Công 
Mộ rộng đưặng 06 làn I 2018_ D1_: án đã thì 

14 Đông Văn Công 60 2,8 Mở rộng lên 8 làn Xe Nâng câp, mở rộng 45 45 
I 

công cơ bảll 
x Ầ xe 2024 ` \ (đoạn ttr cau hoan thanh



Lộ 
. 

giũ 
.Ấ Chiều . A x .. ` , Tổng mức Ngân sách Vốn khác TỀÒÍ 

ST Tên dư án P theo H'ẹ“ dài Phạm V" q“y “`° đa” Nọ' d““ẵ” h'“h thưc đầu tư (tỷ thành phô (TW, PPP...) g'a“ Ghi chú T ' Quy trạng 
(kin) 

tư đau tư đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) thực 
hoạch lliện 
(m) 

Giông Ong Tô đên và đưa vào 
cầu Mỹ Thủy) khai thác 

- Đâu tư theo 
hình thức 
PPP 
ẵhltííện nay đã 

1 công hoàn 
. - Từ cầu Sài Gòn đến thành khoảng MởrộngXalộHa , .I ` `. D A 

Nội và Q“ố“ lộ 1 113 5+ Ĩ6`IlỂIIỆl'gÌ'L(ỉ^)KI›ìễ3. 
đai 

2008- 15 (đoạn tư Igga t>Ia 153,5 _ Từ Nút gíao Bình Thái 4.906 1.410 3.496 2025 thì công do trạm 2 đen nllt đên Nút gíao Tram 2 cũ' Vướng g'a° Ta" Vạ“) dài 9,7km; rộng 113,5n1. GPMB); 
đang thực 
hiện điêu 
chính dự án 
trình cấp 
thẩm quyền. 

Vành đai 2: Đoạn Đanư Đầu tư theo từ Phạm \7ăn .° 
` Ấ ,- 2017- ` , 16 Đồng đến nút Gò 67 CẬT 

2,7 06 Ian Xe Xay dựng mơl 2.545 2.545 2026 thưc 

Dưa (Quôc lộ 1) g 

Đang lập báo 
Chưa các nghiên 

Xây dt_n›ơ cầu Cát Ạ `. 
, . ` 2027- cứu tiên Ighả 17 Lải 

D 
d›Ĩẵ1yg 

11,3 Dal 11,3km, 06 lan xe 06 lan xe 19.000 3.600 15.400 2029 thía dự kíên 
thông qua 
chủ trương



10 

Tên dự án 

Lộ 
giói 
theo 
Quy 
lloạcb 
(m) 

Hiện 
trạng 

Chiều 
dãi 
(km) 

Phạm vi, quy mô đầu 
tư 

Nội dung, llìull tllức 
đâu tư 

Tặng mức 
đâu tư (tỷ 
đồng) 

Ngân sácll 
thànll` pllô 
(tỷ đông) 

vốn khác 
(Tvy, PPP...) 

(ty đong) 

Thời 
giau 
thực 
hiện 

Gìlỉ chủ 

đâu ttl' trong 
qúy IV/2025 

18 Xây dựng bển Xe 
hàng 

36,71 Chưa 
xây 
đụĩĩg 

36,71 Ha Xây dựng mới 2.570 2.570 2025- 
2030 

Đâu tư theo 
hình thức 
PPP 

19 

Xây dựng cụm 
càng tĩ'lJng chuyền 
- ICD tại phường 
Long Bình, quận 9 

35,46 
Ha 

Chưa 
Xay 
dựng 

1,2 
Xây dựng l,2km cầu 

cảng Xây dịmg mới 6.200 6.200 

2026- 
2030 và 

Sau 
2030 

- UBNDTP 
đã có Công 
Văn 
23 82l'VP-DA. 
ngày 05/08/ 
2025 gíao Sở 
Tài chính chủ 
tíì, Xem Xét 
và tlìaln mưu 
UBNDTP đối 
với đề nghị 
của Sở XD 
tại Công Văn 
2049/SXD- 
KHĐT ngày 
29/07/2025. 
- Thực hiện 
chỉ đạo của 
UBNDTP tại 
Công Văn 
I465/UBND- 
DA ngày 
29/08/2025, 
Sở XD đã rà 
Soát và đề
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Tên dự án 

Lộ 
giói 
theo 
Quy 
hoạch 
(m) 

Hiện 
trạng 

Cllịều 
dài 
(km) 

Phạm vi, quy mô đầu 
tư 

Nội dung, hình tllức 
đâu tư 

Tặng mức 
đâu_tư (tỷ 
đông) 

Ngân sách 
tllànll_ phô 
(tỷ đông) 

Vổn khác 
(TW, 1fPP...) 

(tỷ đôug) 

Tllò'i 
gìau 
thực 
hiện 

Ghi chủ 

xuât 
UBNDTP về 
đơn vị thực 
hiện nhiệm 
vụ chuẩn bị 
đầu tư dự án 
tại Công Văn 
7576/SXD- 
KI“IĐT ngày 
1 IỈO9/2025 

20 
Nâng tĩnh không 
Câu Bìnịì Triệu I 

trên Quôc lộ 13 

Nâng cấp Cầu Bình Triệu 
I đảm bảo khổ thông 
thuyền của cầu là 50m X 
7m 

Cải tạo Sửa chữa 133 133 2023- 
2025 

Dự án đã 
được phê 
duyệt tại 
Qllyểt định 
số 1348/QĐ- 
ƯBND ngày 
29/11/2023. 
Đang triễn 
khaí thì công, 
dự kiển hoàn 
thành quỷ 
IV/2025. 

21 
Nâng tĩnh không 
câll Bìnịì Plìước 1 

trên Quôc lộ 1 

Nâng cấp cầu Bìnb 
Phước 1 đảm bào khổ 
thông Ỉhuy'ền của cầtl là 
50m X 7111 

Cài tạo Sửa chữa 111 III 2023- 
2025 

Dự án đã 
được phê 
duyệt tại 
Quyết định 
sổ 1339/QĐ- 
UBND ngày 
28/1 1/2023. 
Đang triển



Lộ 
giũ 

. Chiểu . ` Ấ. ` , Tổng mx'rc Ngân sách Vốn khác TPM 
S,rT Tên dư án Ệ”” tíì"-Z" dài Phạm V" 'tl“y mo đa" Nụ' d“ẵẵ” l't'“h "'“° đầu tư (tỳ tllànb phô” (TW, PPP...) Glli chủ ' uy rạng ư auư .Ầ ` 7 À y A Ị_ 

hoạch (km) đũng) (ty ỔOHÊ) (ty đougì hiện 
(EH) 

kììaỉ t_l1ỉ Công, 
dự kíên hoàlì 
thành quý 
IV/2025. 

Tông chiêu dải khọảng 

Đ; t 
^ đ Chưa 

5 411( lễ; al 
N .OZỆỆ 2026 cáo nglìỉên au ưxay ựng . , m, Ong al al I\ ,. - 

t -A . 22 cầu Đồng Nai 2 dxayơ khoảng ̀ 6km)ẵ mặt cắt Xay dựng mơl 14.102 3.110 10.992 2030 tien kha 
ựn° ngang câu 08 làn Xe (O6 ` 

làn Xe cơ giới, 02 làn Xe 
thô SƠ). 

Khai thông tuyên 
đường thúy nôi

`

a D “ 
.= 

^ " 
. 9.14" 0 đ'^ h`n1 23 

Ề1ÌkllìềĨ;n“ẻẫ`RịìACh 1 2,1 (đạt ttlyên TNĐ Xay dmg mơ' 9 145 ° 2030 ảLe" ° ' 1 *Y 

lec Va Xay ' cap . 

dựng kè 2 bên bờ 
chính trang đô thị 
Cáng thủy nôi Ầ 

_ _ 
- Chưa _ ` ,Ấ A ` _ Đau tư theo 

24 địa' CẾ“g cạ" 
. xây C°ta“t'ỆP “hạ” tư 1'000 Xây dựng mới 200 0 200 20260 hìnll thức Khu cong nghẹ - 5,000 tan. 203 dưng PPP cao ' 

2026- A Cảng thủy nội địa Chưa - ` .z R ` ` Đau tư theo 
25 hàng hóa Quốc tế Xây “hạ” tư 1”O00 Xây dịmg mới 200 0 200 2030SỊỆ hìniì thírc 

ITC dụng ` " 

2030 PPP 

II. Khu Vực cảng Hiệp Pllước - Sài Gòn - Nhà Bè 58.002 26.415 31.587
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Lô 
giói .Ầ Ã r A r A , TỈIỜĨ 

ST Tên dự án theo Hiện Cẳ'ễĨ“ Phạm vi, quy mô đầu Nội dunẵ, hình thức ìẫĩìsẵẵẵ (,r`ỈV'ễ,'j1ẵ“I','1ỆĨ_) gian Ghi chủ T Quy trạng (km) tư đau tư đồng) (tỷ đồn ) (tỷ đồn ) 
thực 

hoạch g g hiện 
(m) 

Nâng câp đường HĐNDTP đã 
trục Bắc - Nam, thông qua 
đoạn từ đườĩlg `. v^ chủ trương 
Nguyễn Vặn Liqh ẸẫrL8ỈĨlỈ”g'íỆgỂòị(ị'Ệốíba° đẩu tư. Dự án 

1 đỀ” °a° t°°` Be” 60 413” 
8,0 Bến Lức - Long thành Nâng cấp, mớ rộng 9.894 3.596 6.298 2026' đẵng 1ạP^ba° 

llrc Long Thanh Xe và đường Nguyễlì Văn 2028 Cao nghlẹrl 
Tao) cứu kịìả thỉ, 

' dự kiên phê 
duyệt Quý 
IVl2025 

Xây dựng hâm 
chui nút giao Nút Nút ^ ` . 

2 thông Nguyễn giao g_íaO Đầu tư nút giao hoàn Ỉẳắĩg 
cẵlnh 

1 364 1 364 2020 - Dự áll đang 
Văn x Línlì - khác đông clìỉnh theo quy hoạch. ghoach 

q y ' ' 2025 thí công 
Nguyên Hữu Thọ mức mức ' ` 

(giai đạon 1) 
Cao 

` 
độ " 

3 lĨ“y“ tu. .“ạ° vét Ll11ẵĨ1I,ễg 59,5 ẫãătẳhềĩịằịộđẵảí Duytu nạo vét luồng 1.135 1.135 2021“ Pẵlân bô hà“g 
Song Soal Rạp h.. đ^ ĐA 2025 nam 

al cao Ọ 0) 
Hải 
Đồ) 

- UBNDTP 
đã có Quyết 

Chưa `. Ạ đinh Sô 
4 Cầu Thú Thiêm 4 Xây 2,2 

Dal 2”16 “ị“y '“° 06 Xây dmìg mới 6.030 2.826 3.204 zẳẫẵầ 2846/QĐ- 
dựng X UBND ngày 

23/8/2022 
giao nhiệm
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Tên dự án 

Lộ 
giói 
theo 
Quy 
hoạch 
(m) 

Hiện 
trạng 

Chiều 
dài 
(km) 

Pllạm vỉ, quy mô đầu 
tư 

Nội dung, lììllll thức 
đâu tli' 

Tổng mức 
đầu`tư (tỷ 
đông) 

Ngâu sách 
tbànị phô 
(tỷ đông) 

“lốn khác 
(TW, ỊỊPP...) 

(ty đoug) 

'I`l1ò'i 

gian 
thực 
hiện 

Ghi c!lú 

Vụ CBĐT dự 
án 
- Đang hoàn 
thiện Báo cáo 
NCTKT dự 
án; dự kiến 
thông qua 
chủ trương 
đầu tư trong 
Qúy IV/2025. 

Cầu Phú Xuân 2B 
Chưa 
Xay 
dựng 

0,5 

- Tổllg chiều dài khoảng 
660m, rộng 30m. 
- Điểm đầu: Đường 15B, 
Quận, 

,
7 

- Đíêm cuôi: Đường 
15B, Nhà Bẻ 

Xây dưng lnớí 944 944 2016- 
2028 

- Dự án đã 
được thông 
qua chủ 
ưương đầu tư 
tại NQ Sổ 
08/NQ- 
HĐND ngày 
26/8/2015 
- Kế hoạch 
trllng bạn 
2021-2025 đề 
Xuất bố trí bổ 
Sung 03 tý 
đồng. 
- Đã đề Xtlất 
SKH&ĐT 
gíao nhiệm 
Vụ điểu chính 
chủ trương 
đầtì tư dự án
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Lộ 
giói 

. Chiều . x Tổng mức Ngân sách Vốn khác 
“H Thm 

ST Tên dự án theo H'ẹ“ dài Phạm V" q“y mo đa" NỢ' d““ẵ” bln" thưc đầu tư (tỷ thành pllô (TW, PPP...) Ế'““ Ghí chủ T 
4 Quy trạng (km) tư đau tư đồn ) (tỷ đồn ) ( 

7 đồn ) 
tllực 

hoạch g g ty g lliệu 
(m) 

` . X Bô XD đâu Vanh Đal 4 đoạn Chưa . . , 1 I\ 
' ' 

6 
lẫỉẫĩớằễẩ IHÍỆP 75 dữ 35'8 Glịẵặẵẵẵẳíễ ÍỆIỄIƠI7 Xây dưng mới 7 -07 5 500 6'575 Zẵẫẫổ ĨIINSTP: 

' g GPMB 
Đu`Ờ11g truc Băc - ; r 

I Chưa Đe xuât chủ Nam tư KCN Ạ ` ^ ,. 2025- ; 7 Hiệp ểhưởc đến 60 dĩ 2,1 8-10 lalì Xe Xay dưng mơi 1.676 1.676 2030 ưLfgng đau tII 
Vành đai 4) - Ế mơ' 

Quôc hội đã 
A -A `. ` - thông qua 

Dự án Đâu tư xây Chưa Ĩollẵackịậầễaùvĩẵẵẵnal 2026_ cl3ủ trươilg 
8 dựng đường Vành 74,5 xây 82ị8 km măt Cắt n ang Xây dựng mới 24.084 14.374 9.710 2029 đâu tư dự án 

đai 4, TPHCM dựng 74a5m 
s . g Ế 

_tại kỳ họp 
3 tháng 6 năm 

2025 
BỜ trái Sông

V 

. Ã Chưa Sài Gòn tlìuộc Xã A11 Đầu tư theo 
9 Ẹ1mĩTẫ.t°“g họp xây ịây, thị Xã Bên Cát. Xây dựng mới 5.600 0 5.600 Zẳâẵổ hình thúc 

1 ay dựng Đên năm 2030 đạt công P PPP 
Suất 7 I:l'ỉệu
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Lộ 
gim Chiều ` . Tổng mức Ngâu sácb Vốn kllác - ST Tên dự án theo Hlẹll dài Phạm vl, quy mo đau Nọl dunẵ, lllull illưc đầu tư (tỳ thành phô (TW, PPP_..) glall Ghi chủ T Quy trạng (km) tư đau tư đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) tllực 
hoạch hiện 
(mì 

tân/năm, tông diện tích 
100 ha. 

Nãm bờ phải Sông Sài 
Gòn, Xã Bìnb Mỹ, 

4 W A" ĨP.HCM. 1 Cang muy nọ' Chưa Cỡ tâu tiế nhân từ 2026- Đau t” th°° 
10 địa hàng hóa Củ xây 2 000 _ , ooẵ tắẩ_ Công Xây dựng mới 200 O 200 2030 hình thfrc 

Chi dụng -Suất qũy h0ach7đển 
D PPP 

2030 fĩạt 1,2 triệu 
tânlnăm. 

III. Kllu vực cảng Cái Mép - Tbị Vải 41.461 14.807 26.654 

Đang thì 
công gói 38 

1 C; Ph , A 
Clĩưa Tổng chiều dài khoảng X. d ,. 4 877 2 877 2 000 2022- au “dc “ dxayơ 4.378m ay `-"Ig mơ' " " ' 2027 đạt khoảng ự“° 60%; gói 40, 

41 đạt 
khoảng 10% 

Đường Ven biên 
trên địa bận

` 

Thành phô Hô Chưa Chí Mình (đoạn ^ Chiều dài tuyễn 43,2km, . ,. Ị 2026- Đang lập 2 qua các xã Cần dxay MCN: 40-60m Xay dự“g mơ' 28`254 3`600 24"6°4 2030 BCNCTKT 
Giờ, xã An Thới ựng 
Đông, Xã Nhà 
Bè,---)
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Lộ 
› 

giỏi 
. Chiều . . x . . , Tổng mức Ngân sácll Vốn khác T.""'í 

S,T Tên dự án theo H'ẹ“ dài Phạm V" q“y mũ đa" Nụ' d““Ế' h'“h th“° đầu tư (tỷ thành pllô (TW, PPP...) g'a“ 
Glli chú l` Quy trạng (km) tư đau tư đồnơ) (tỷ đồn ) (tỷ đồn ) 

thực 
hoạch ° Ế g hiện 
(mì 

Nâng câp đường Cl.: d.. t ế 92k . 

991 đoạn từ Quốc 4 làn "e“ a' “Y “ ”. "'” 
. .v . . 2025- Đang lập 3 

lộ 51 tới Vành đai 57 xe 9,2 
ĩẩfì 

57m, quy mo 06 Nang cap, lI1Ơ rọrìg 8.330 8.330 2030 BCNCTKT 
4 . 

TÔNG CỘNG 248.169 132.645 115.515



Phụ lục 4 
Tìlốrlg kê sản lưọng Ilàng llóa thông qua llệ thống cảng biễn trên địa bàu 'l`ỉ'.IIồ Chỉ ìvíínb tù' 

llăm 2022-2024 

Chỉ tiêt! ĐV tính 2022 2023 2024 
A.Cảng bíên TP.Hô Chí 
Minh 
I. Tàu thuyền Lưọ't 103.238 103.531 1] I.087 

Tống GT GT 309.317.169 338.010.052 348.(ì64.5 12 

Tổng DWT DWT 449.225.769 482.764,422 503.229.891 

a. Tàu \'ỉệt Nam LƯỌĨ 90.638 90.502 97.841 

Tổng GT GT 79.043.658 86.115.112 92.577.948 

Tổng DWĨĨ DWT l55.008.522 163.962.504 l78.l65.277 

'Trong đó: Tàll Nội~XNK Lượt 1.627 1.795 2.026 

Tổlìg GT GT ll.446.275 l2.276,327 14.356.206 

Tổng DW'T DWT 18.507.382 20.001,009 23.321.377 

b. Tàu nước ngoài Lưọ1 12.600 13.029 13.246 

Tổng GT GT 230.273.511 25 I .894.940 256.086›564 

Tổng D\4VĨ` DWT 294.217.247 318.80] .9]8 325.064.614 

đỉẫàu nước ngoài Vận tảl nộl Lượt 298 293 391 

II. Hàng hỏa & hành khách 
a) Hàng thông qua cảng Tấn 159.525.799 165.003.624 187.590.956 

TEU 8.040.616 7.907.238 8.485.663 

Chia 1“a: Tấn/XK 39.560.651 39.076.213 41.964.437 

Tẫn/NIẤ 61 .299.860 65.092.358 75.241.543 

Tẫn/NĐ 58.665.288 60.834.788 70.384.976 

TEU /Xl( 2.863.967 2.720.737 2.876.290 

TEU /NK 3.309.824 3.248.765 3.512.118 

ĨEU/NĐ 1.867.075 1.945.687 2.l02.4I 8 

l. Hàng Container Tấu 99.150.561 99.902.692 107.313.852 

TEU 8.040.616 7.907.238 8.485.663 

Chia ra: Tẩn/XK 34.727.896 34.388.737 35.149.251 

Tẫn/NK 41.473.165 41.076.071 45.097.795 

Tẩn/NĐ 22.949.500 24.437.884 27.066.806 
TEU/XK 2.863.967 2.720.737 2.876.290 
TEU/NK 3.309.824 3.248.765 3.512.118 
TEU/NĐ l.866.825 1.937.736 2.097.255 

2. Hàng lỏng Tấn I2.24l.683 12.646.219 12.131.575 
Clìía ra: Tẩlì/XK 37,600 22.000 8.000 

Tẩn/NK 5.728.346 6.427.265 6.867.133 
Tấn/NĐ 6.475.737 6.196.689 5.256.442 

3. Hàng khô Tấn 48.133.555 52.454.713 68.145.529 
Chia ra: Tấn/XK 4.795.155 4.665.476 6.807.186 

Tấn/NK 14.098.349 17.589.022 23.276.615 
Tẩll/NĐ 29.240.051 30.200.215 38.061.728



Tấn * Hàlìg qllá cảnh trên tàll 24.154.969 28.425.022 27"7I8.007 
* Hàng quá cảnlì xếp dỡ Tấn 204,993 400.674 121.327 
b) Hành khách qua cảng Người 2.565 33.752 73.273 

B-Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu 
I. Tàtl thuyền LưọỈ 84,340 

_ 
86,112 98,525 

Tổng GT GT 402,543,93l 460,855,490 505,682,139 
Tổng DWT DWT 560,344,989 6I4,]50,276 681,8]9,748 

a. Tàu Việt Nam Lưọ`t 77,497 79,019 89,956 
Tổng GT GT l01,347,303 l06,209,609 1 18,475,617 
Tông DWT DWT 195,037,873 200,502,192 226,868,225 

Tàu ẫễẹặgxệẳầfấ Lưọt 529 462 459 
1`ông GT GT 3,455,388 3,609,781 4,0l9,278 
Tông DWT DWT 5,593,184 5,775,499 6,l47`,ì69 

b. Tàll 11ƯỞC ngoàí Lượt 6,843 7,093 8.569 
Tông GT GT 301 ,196,628 354,645,88] 387,206.522 
Tông DWT DWT 365,307,1 16 413,648,084 454,951›,5B 

nẵíẵầ 
nươc ngoal vạn tai Lượt 22 39 32 

II. Hàng llóa & hành 
khách 
a) Hàng thông qua cảng Tẩn 106,696,574 1]2,706,301 139,063,230 

TEU 8,340,585 8,144,823 10,984,345 
Chìa ra: Tẩn/XK 26,651,103 28,686,590 37,212,611 

Tấn/NK 35,082,703 36,553,611 45,671,457 
Tấn/NĐ 44,2I7,040 46,216,744 54,771,588 
TEU /XK 2,413,247 2,530,268 3,312,528 
ĨEU /NK 2,155,680 1,928,576 2,731,030 
TEU/NĐ 3,771,658 3,685,979 4,940,787 

1› I-làng Container Tấn 54,210,658 59,059,944 78,374,316 
` 

TEU 8,340,585 8,144,823 10,984,345 
Chia ta: Tất]/XK 19,881,831 23,008,846 29,757,413 

Tân/NK 11,772,061 12,140,293 16,369,260 
Tân/NĐ 22,556,766 23,910,805 32,247,643 
TEU/XK 2,413,247 2,530,268 3,3ì2,528 
ĨEU/NK 2,155,680 1,928,576 2,731,030 
TEUÍNĐ 3,771,658 3,685,979 4,940,787 

2. Hàng lỏng Tấn 9,211,136 10,212,096 10,688,580 
Chia ra: TẩnfXK 1,834,747 1,369,203 1,701_.l29 

Tấn/NK 1,943,654 2,878,504 4,128,065 
TấnÍNĐ 5,432,735 5,964,389 4,859,386 

3. Hàng khô Tấn 42,529,052 42,184,905 48,592,760 
Chìa ra: Tẩn/><K 4,934,525 4,308,541 5,754,069 

TấnÍNK 21,366,988 21,534,814 25,174,132 
Tấn/NĐ 16,227,539 16,341,550 17,664,559



* Hàng quá Cálìh trên tàu Tấn 41,237,7'75 48,926,861 51,265,294 
* Hảng quá cản11 xếp dỡ Tấn 745,728 1,249,356 1,406,424 

b) Hàn!! kllảcll qua cảng Ngu'Ời 356,603 701,395 903,572 
C- Cảllg biển Bình Dưuĩlg 
I. Tàu thuyền LIIọ't 3.164 4.602 5.984 

Tổ11g GT GT 2.820.318 3.83 I .996 4.965.262 
'ĩổng DWT DWT 5.963.365 8.479.`l89 11.864.580 

a. Tàu Việt Naln Lu`ợt 3.164 4.602 5.984 
Tổng GT GT 2.820.318 3.831.996 4.965.262 
Tổng DWT DWT 5.963.365 8.479.189 11.864.580 
Trong đó: Tàtl Nội-XNK Lượt - - - 

Tổlìg GT GT - - - 

Tổng DWT DWT - - - 

b. Tàu nước ngoài Lượt - - - 

T`ồ1›g GT GT - - - 

Tổlìg DWT DWT - - - 

__*“Tàu lìước ngoài vận tài nội Lưọĩ _ _ _ 
dla 
II. Hàng hóa & hành khách - 

a) Hàng thông qua cảng Tấn 3.284.422 4.925.315 6.552.693 
TEU 385.273 520.700 825.857 

Chia ra: Tấn/XK - - - 

Tấn/NK - - - 

Tấn/NĐ 3.284.422 4.925.315 6.552.693 
ĨEU /XK - - - 

TEU /NK - - . 

TEU/NĐ 385.273 520,700 825.857 
1. Hàng Container Tấn 3.284.422 4.925.315 6.552.693 

TEU 385.273 520.700 825.857 
Chia ra: Tấn/XK - - - 

Tấn/NK - . . 

Tẩn/NĐ 3.284.422 4.925.315 6.552.693 
TEU/XK - . . 

TEU/N K - . . 

TEUfNĐ 385.273 520.700 825.857 
2. Hàng lỏng Tấn - - . 

Chia ra: Tấn/XK - - . 

Tẩn/NK - - . 

Tẩn/NĐ . . . 

3. Hảng khô Tấn - . . 

Chia ra: Tẩn/XK . . . 

Tấn/NK - . . 

Tẩn/NĐ . . . 

* Hàng quá cảnlì trêlì tàu Tấlì - . .



* Hàlìg quá Cảnh xếp dõ" Ĩẩlì - - - 

b) Hành khách qua cảng Người - - 

(Nguồn ,' C`cịl7g vụ Hàng hái TP,Hồ (`hí Minh, C`Líng vụ Hàng hải Bà Rịa - Vũng TÒZ4. C`Lỉrlg \7ụ 

Hàng hải Đ(ỉng !\'clÍ)



Plngz lục 5 -Bảng tổng họ-p d1_1~ kiển thì!-chỉ phí hạ tầng cảng biểll 2022-2025 
Thực hiện 

Al từ ngày 01/4 Thực hiện Thực hiện Tllực hiện . , STT NỢ' d““g đên 2023 2024 2025 Gh' ch" 
31/12/2022 

I Sổ thu từ phí hạ tầng cảng biểu 1.862.450 2.036.221 2.151.248 2.150.000 

- Phỉ hạ tầng cảng biển 1.862.450 2.036.221 2.151.248 2.150.000 

II Tổng số nộp NS 1.837.679 2.005.678 2.118.979 2.117.750 

1 Sổ nộp NS 1.834.513 2.005.678 2.118.979 2.117.750 

Cắt giảm theo công vãn 4gi36/tIBND- 
2 KT ngày 19/09/2023 của Uy ban nhân 3.166 

dâu 

III Số chi từ nguồn kìnll phí để lại 24.771 30.543 32.269 32.250 

1. Clìỉ lloạt 
động của Cảng 3.042 3.917 4.282 7.977 
Vll 

1.1 Tiền lương 1.018 1.771 2.099 2.813 

Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được 
1 018 1 771 2 099 2 813 

duyệt 
. . . . 

1.2 Pllụ cấp lương 235 346 374 632 

Phụ cấp chủ-c vụ 31 43 41 42



Phụ cấp độc hại 

Phụ cấp trách nhiệm: 1 29 48 84 

Phụ cấp làm tlìêm giờ ngày~thựờng, thử 203 273 285 506 
bảy, chủ nhật Và các ngày lê têt 

1.3 Các khoản đóng góp 246 427 503 671 

Bảo hiễm xă hội 178 309 364 485 

Bảo hiểm y tế 31 55 64 86 

Kinh phí công đoàn 21 36 43 57 

Bảo hiểm thất nghiệp 1 1 18 21 29 

Bảo hiểm tai nạn 5 9 1 1 14 

1.4 Cảf khoản thanh toán khác cho cả 240 306 308 562 
nhan 
Tiền ãn giữa ca: 154 252 256 263 

Tiền quà tết 55 54 52 54 

Tiền lương cho những ngày được nghỉ 
phép hàng năm theo pháp luật quy định 31 0 0 245 
nhu'ng Chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết Sô 
ngày nghỉ hàng nãm:



1.5 Tllanll toán dịch vụ công cộng 62 100 108 232 

Thanh toán tiền điện 57 89 92 120 

Thanh toán tiền nước: 5 1 1 9 12 

Thanh toán tiền nhiên liệu 0 O 7 100 

1.6 Vật tư vãn phòng 295 215 269 530 

Văn phòng phẩm (đổi với những khoản 
không thực hiện hình thức khoán nbưzh 
mực máy photo, máy ina máy fax, ỉn SÔ 
công Văn,Ibìa thư, bìa hô sơ CBVC, thẻ 

60 143 81 180 

CBVC giây A4 photocopy dùng chung 
của cơ quan ...) 

Mua Sắm công cụ, dụng cụ Văn phòng: 
Máy ín, quạt, máy tính cầm tay 

178 2 100 141 

Khoán văn phòng phầm 23 59 45 45 

Vật tư Văn phòng khác 34 1] 43 164 

1.7 Thông till, tuyên truyền, liên lạc 186 257 181 429 

Cước phí điện thoại trong nước 36 7 3 12 

Cước phí bưu chính 49 143 ì 17 240 

Cước phí Internet, thư viện điện từ 
- Cước internet: 5.000.000 đ 2 0 0 10 
- Ứng dụng Chat GPT: 2 gói 16.746.000 
đ/gói



Tuyên truyền, quảng cáo: 99 90 48 150 

Sách, báo, tạp chỉ thư viện 0 0 0 5 

Khoán điện thoại 0 17 13 12 

1.8 Hội nghị 0 1 0 30 

In mua tài liệu 0 1 0 20 

Thuê hội trường 0 0 0 5 

CáC_kl10ản thuê mướn khác phục Vụ hội 0 O 0 5 
ũẵhị 

1.9 Công tác pllí 136 208 146 368 

Tiền Vé máy bay, tàu xe 27 33 0 116 

Phụ cẳp công tác phí l 0 0 22 

Tiền thuê phòng ngủ 3 0 0 50 

Khoán công tác phí 105 175 146 180 

1.10 Chỉ pllí thuê mướn 57 82 1 140 

Thuê Chuyên gia và giảng viên trong nước 12 8 l , 35 

Thuê đào tạo Iại cán bộ 45 74 0 105



1.11 
Sửa chữa duy tu tài sản pllục vụ công 
tác chuyên môn và các công trình cơ sở 
bạ tầng 

350 33 52 150 

Nhà cừa 330 50 

Tài sản và thiết bị văn phòng: 
- máy Photo copy: 50.000.000 đồng 
- Điểu hòa: 20.000.000 đồng 
- Sửa máy in: 30.000.000 đồng 

20 13 26 50 

Đường điện Cấp thoát nước 20 18 50 

1.12 
Clli pllí nghiệp vụ cíluyên môn 
từng ngành 

84 132 144 875 

Chi phí hoạt động nghiệp Vụ chuyên môn: 
- Chì mua, in ẩn, photo tài liệll chỉ dùng 
cho chuyên môn của ngành. 

fd 

Trang phục đông phục ngành: Chi trang 
phL4c.' (Thông tư 26/201 7/ĩ'I`-BTGTVT 
ngày 02/08/2017)- 60 người x 11.531.600 
đồng/ngườứnăm 
- Bộ quần áo hè." 2 bộ x 1.575.600đx 30 
người 
- Mũ mếm.- 1 Cái x I64.400đx 30 người 
- Giày.~ 1 đôi x1.088.400đx 30 người 
- Bít tất .- 2 đôi x 40.800đx 30 người 
- Ảo mưa." 1 cái x 416.400 đx 30 nglrời 
- Thắt lưng.- 1 cái x 420. ooođx 30 người 
- Đầu khóa.- 1 cái x 92. 400đx 30 người 
- Cặp da.'1cáíx 2.162.400 đx 30 người 
- A'o khoác.= cái x 1.822.800 đx 30 người 
- Biến hiệu.- 1 cái x 81.6. ooođx 30 người 
-Ảo veston.- 1 Cáíx 1.348.800 đx 30 người 
- Ủng cao su.- I đôi x 141.600 đx 30 
người 

84 132 142 200



- Bảng têrl đê bàn." 1 Cái x 560. 000đx 30 
người 

Chi phí hoạt động chuyên ngành 
- Phí khởi tạo truyền nhận dữ liệu: 
1.000.000 đ/năm 
- Kết nổi từ hệ thống xuất BL: 
320.000.000 đ/năm` 

0 O 0 670 

- Phí gói cước truyên nhận: 280 đ/BL X 
500.000 BL/tháng X 12 tháng Z 
1.680.000.000 đ 

1.13 Cllỉ khác 2 2 2 2 

Chi các khoản khác: 2 2 2 2 

1.14 
Mua Ĩãm fải sản dùng cho công tác 131 37 95 543 
clluyell mon 
Tài sản và thiết bị vặn phòngz- máy Photo 
Copy: 75.000.000 ạông- máy Vì tính: 30 
bộ x 18.000.0`00 đông- Điêu hòa: 1 cái x 

131 37 95 543 

15.000.000 đông 

Tải sản và thiết bị' chuyên dùng _ 0 0 0 0 
- I-Iệl1ọp trực tuyên: 1.253.576.500 đông 

Ị ll A r Ă A 

2 Ch'Ĩh“Ễ I'll'-Ễc Vụ °°“g tac hạ ta“g °°ng 12.088 16.952 16.148 16.366 
ngllẹ thong tin 

Thuê dịch vụ phục Vụ hệ thống hạ tầng 12.088 16.952 16.148 16.366 

3 CỀỈ phục vụ côẵĩg tảẫ th" phí tại 5.523 8.557 8.522 5.483 
cac doanh nglllẹp cang 

4 chỉ phụ” V'-“ °ô“g 'á° th" phí tại 1.818 1.117 2.424 2.424 
Hải quan



Trích CCTL năm 2022 1.390 

Dl_l_' phòng thuê dịch vụ pllục vụ bệ 
tl1_ông l_1ạ tầng và thuê chuyên gia tư 910 
vân tllâm đính Ấ_ _ỉ Ạ 
Cãt giảm, tiêt kiệm 5°Ảz clli thượng_ 
xuyên năm 2024 theo Nghị quyêt sô 0 893 
119/NQ-CP ngày 07/8/2024. 

Tỷ lê để lai đề xuất I,3.ỡ% 1,50% 1,5Q9ố 1,50%



Phụ lục 6 
Thống kê nãng lực đáp ứng kllai thác của cảng biễn trên địa bàn Thành phố Hồ 

Cllí Minlì 

SẢN 
LƯỢNG Năng lụ'c đáp úng T, I, 

A 0 KHẠỈ khaí thác (Triệu tấn/năm) y ẹ 
TT Ten cang THAC 

- Săn lượng Nam 
(Tấn) Teus 

(I) (2) (3) (4) (5) Z (3)/<4) 
A - THÀNH PHÔ HỔ CHÍ MINH 
I. KHU BÊN SÔNG SÀI GÒN 

:Văn: 2022 7.306.727 143.868 

1 Bến cảng Sài GÒ11 Năm 2023 7.033.162 225.185 

iVăn1 2024 8.346.433 264.457 

, 
Năln 2022 333.795 

2 . 7 ^ A BỀ” cang Tan Thuận :Văm 2023 224.705 Đong 
:Văn: 2024 305.746 

ỉV<7”l 2022 8.489.062 459.740 
3 Bến cáng 1VărVl2023 8_225_8l7 424_043 

*Văm 2024 9,157.714 414.821 

Bến cảng Container Năn* 2022 7.978.407 673.516 
4 Quôc tê Việt Nam zVăm 2023 8.623.210 684.276 

(VICTv) 1Văm 2024 7.363.938 579.045 

V 
Nărìz 2022 39.953 

5 BẾ” calìg ELF gas Sa' zvăm 2023 39.990 Gon 
Năn: 2024 35.224 

.Văm 2022 37.760 

6 Bến cảng Biển Đông Avăm 2023 46.012 

Năm 2024 43.740 

1Văn12022 187.740 

7 Bến cảng Rau Quả ẢVăWl 2023 182.212 

AVăln 2024 207.183 

, 
ẤVăĨn 2022 2.033›805 28.354 

Bên cáng Bông Sen N' 2023 2.095.251 29.514 8 (LOTLIS) 
“m 

Năn! 2024 2.519.715 3.320 

9 
Bến Cảng công nghiệp 1VărìI 2022 4.700 

tàu thfly Sài Gòn Năn; 2023 494



IVIĨH1 20211 1.159 

II. KIIU BÊN SÔNG ĐỒNG NAI 

BÁ _ C _ 

Nã”” 2022 9.060.903 775.591 
1 Ễắềlner Năm 2023 9.707.325 783.267 l0a8+ì2a6 

Năm 2024 10.769.823 906.559 
Bến cảng chuyên Nărn 2022 2.669.153 

2 dụnỆễẦTrạPĩ Ỉíêp_ nhận= Năm 2023 2.349.789 z_7+z,-Ị nghlen va PP X1 mãng 
phía Nm Năm 2024 2.562.62 

, , 
Năm 2022 11.096.897 822.967 

3 Beẵl caĩlg Ben Nghe ' Năm 2023 Il.260.542 807.903 3,8+4,5 
P1111 Hưu 

Nărzz 2024 1 1.676.349 885.162 

, 
Năìn 2022 59.153.943 4.737.878 

4 ỈĨỄIĨ CỄIĨIẾ Talì cang Năln 2023 58.765.497 4.616.332 60,6+65,7 Lat Lal 
ÌVăn12024 63.639.211 5.004.011 

` 
Năm 2022 792.329 

5 
dau Nãm 2023 1.103.731 1,6+l,6 

Năm 2024 872.294 

Bển cáng Xí mãng Năm 2022 257.890 

6 Sao Mai (bên cảng Năm 2023 156.960 l+1 

chuyên dùng Cát Lál) Năm 2024 71_767 

Bến cảng trang trí Nãm 2022 450 

7 Nhà máy Sửa chữa và Năm 2023 - 

Đóng tàu Sàí Gòn Nă,n 2024 _ 

Ill. KHU BÊN SÔNG NHÀ BỂ 
Năln 2022 79.494 

1 Bến cảng dầu thực Vật Năm 2023 47.655 0,5+0,5 
Nha Be maV'°*1) Năm 2024 29.218 

V 
Năn12022 4.950 

2 BĨn Ếạnẵthưẵllg mạl Năm 2023 330 0,3+0,3 vạn tal xang dau 
Mịnh Tấn Năm 2024 - 

I ` 
Năm 2022 7.078.784 

Bên cảng tông kho 3 ` 
“ 

. . + xăng đầu Nhà Bè Nam 2023 7 367 169 8 8 

Nătn 2024 7.120.748 

I ` 
Năm 2022 941.464 

4 Ẹặrỗẵẵnĩẵẫẫnẫèđau Năm 2023 1.228.242 I,7+1,7 

Năm 2024 1.298.472 

5 Năm 2022 1.129.688 
I,55+1,55



Bến câng kho xăng Năm 2023 920.575 

đâu VK~ì02 Năm 2024 1.002.614 

, 7 N' 2022 834.957 Bên cảng tông kho am 

6 xẵng dâu 102 mở Năm 2023 813.181 
Tọng 

Năm 2024 777.040 

_ 
Năm 2022 47.564 

Bên cảng Lâm Tài 7 , 
N” 2023 51.776 0,2+0,2 Chanh (Lataca) “'” 

Năm 2024 56.060 

V 
Năn12022 116.851 

8 BĨH cang.ĨỈ°ng`tau VỀ Ntỉm 2023 34.266 cong nghlẹp Hang hal 
Sài Gòn IVăl712024 226.828 

I 
Năln 2022 - 

8 BCIII cang đong tau An Nănĩ 2023 _ 
Phtl 

Năln 2024 727 

Năm 2022 
9 Bến cẳtngìtrường kỹ Nă,,1 2023 

thuật nghiệp Vụ Hàng 
Giang II Năm 2024 - 

I 
Năm 2022 - 

10 Ệẫẩgcfẵ1g7Iễhà 
Inảy Năln 2023 - 

Nărn 2024 - 

Năm 2022 631 

11 Bển cảng X51 Năm 2023 11.001 

Năm 2024 562 

lv. KHU BẾN SÔNG SOÀI RẠP 
Ị 

Ì\'ăm 2022 494.707 

1 
mãng 

Nărn 2023 442.970 l,4+ 1 ,4 

Năm 2024 511.413 

V 
Năn: 2022 789.238 

2 cảng Xí lĩlãng Năm 2023 673.147 

Năm 2024 678.982 

Bến cảng chllyên 
` 

Năm 2022 393.953 

3 dùng Nhà máy nghiên Năln 2023 337.453 0,5+0,5 
Clinker Hiệp Pllưởc Năm 2024 395,336 

, 
Năm 2022 3.520.187 291.946 

4 Bên cảng Tân cảng Nă"' 2023 2.787.826 238.661 7›8+8›5 
Hiệp Phước 

Năm 2024 3.115.469 268.967



I 
Năm 2022 17.018 

5 
Ben ,cang đlẹn Hlẹp Nzĩm 2023 10.185 1,2+1,2 Phươc 

Năm 2024 14.000 

, N“ 2022 1.401.023 Bên cảng Ximăng am 

6 Nglìí Sơn (tại fĩíệp Năìll 2023 1.202.335 2+2 
Ph“°°) Năm Z024 1.016.765 

Bếlì cảng Container Năm 2022 268'l02 

7 Trung tâm Sài Gòn Nănĩ 2023 135.607 17,6+19 
(SPOT) Năm 2024 1 19.270 

, 
Nălĩl 2022 293 .490 

8 BẾ” Cmg chuyen Nănz 2023 403.015 0,4+0,8 dung Caloũc 
Nănz 2024 440.734 

V 
Năln 2022 57.789 

Bên cảrlg Saint- 
9 . 'A N” 2023 72.005 0,8+0,8 Gobaln Viẹt Nam aln 

Nănz 2024 69.572 

I 
Năm 2022 1.398.439 

10 Ben cang X' mang Hạ Năm 2023 861.072 I,2+l,2 Long 
Nãzn 2024 909.045 

BÁ 1 S`. G` 
Năm 2022 512.307 492 

11 cang, al On - N, 2023 6,4ẳ_8 
Hlẹp Phuoc a'7' 239.863 1.I83 

Năm 2024 345.622 324 

B - Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu 
Năm 2022 7,400,876 7,000,000 106% 

BẾN CÀNG BARIA - 
1 SERECE Nam 2023 7,478,489 7,000,000 l07% 

Nănĩ 2024 7,289,721 7,000,000 104% 

Năm 2022 10,645,233 1,743,680 8,800,000 121% 
BẾN CẢNG CÁI MÉP 

2 GEMADEP1`- Năm 2023 13,573,470 1,750,766 8,800,000 154% 
TERMINAL LINK 

Nărn 2024 22,344,105 2,911,568 8,800,000 254% 

Năm 2022 22,054,226 3,080,042 16,500,000 134% 

BÊN CẢNG CONT CÁI , 3 MÉP THƯỢNG _ TCIT Nam 2023 21,775,168 2,931,531 16,500,000 l32% 

Năm 2024 23,395,260 3,259,893 16,500,000 l42% 

4 Năm 2022 6,780,566 926,125 8,140,000 83%



BẾN CẢNG CONT Năm 2023 8,937,010 1,386,479 8,140,000 I10% 
QUÔC TẾ CÁI MÉP 
(TCTT> Năní 2024 10,481,104 1,729,153 8,140,000 129% 

Năm 2022 10,067,116 1,162,918 17,270.000 58% 
BÊN CÀẸG CONT 
QUOC TE SG-SSA Năm 2022 10,093,766 939,151 17,270,000 58% 
(SSIT) 

Năln 2023 12,750,782 1,401,184 17,270,000 74% 

ỉlărlĩ 2024 2,810,l 12 3,000`000 94% 

ỄỆỀỄẶỀỆỀÊỀẶA Năm 2022 3,349,053 3,000,000 112% 

Năm 2023 4,083,088 3,000,000 136% 

Năm 2024 2,780,102 1,800,000 I54% 

INTERỆỄẾỂÊỀỄI MÉP Năm 2022 1,294,774 1,800,000 72% 

Năm 2023 366,861 1,800,000 20% 

BẾN CẢNG KHU DỊCH Nãlìl 2024 250 137 1,200,000 0% 
VỤ CÔNG NGHIỆP 
LONG SƠN 2023 Năn: 2022 2,400,304 158,396 1,200,000 20O% 

Năm 2023 1,460,584 1,300,000 I l2% 

Bổãẫẩặẵỗịẳểs Năm 2024 1,431,416 1,300,000 1 l0% 

Năn: 2022 1,527,821 1,300.O00 l18% 

Năn: 2022 7,537,272 1,427,820 12,650,000 60% 

BẾN CÀNG QUỐC TẾ - 
CÁI MÉP (CMIT) 2022 Nuzn 2023 7,471,846 1,136,759 12,650,000 59% 

Năm 2024 10,878,285 1,524,151 12,650,000 86% 

Năn: 2022 6,262,689 12,100,000 52% 
BÊN CẬNG QUÓC TẾ 
SA] GON VN (SITV) Năm 2023 6,981,595 12,100,000 58% 

2022 
Nănz 2024 8,241,914 12,100,000 68% 

Nãm 2022 6,174,292 8,800,000 70% 

BENẵ,ỐIỂScịẵầJ2(ễC 
TE Nărn 2023 6,365,778 8,800,000 72% 

Năr›1 2024 7,616,933 8,800,000 87% 

BEN CANG THÉP PHU Ntĩm 2022 1,082,806 1,300,000 83% MÝ 2022



Năn: 2023 1,027,666 1,300,000 79% 

Năm 2024 1,333,162 1,300,000 103% 

Năn120.?2 3,633,613 3,000,000 12I% 

BẾN CẢĨ\ĨG TÔNG HỢP - 14 THỊ VẢI (ODA) 2022 Nam 2022 3,504,471 3,000,000 l l7% 

Nănĩ 2023 5,034,174 3,000,000 168% 

Năm 2024 155,254 5,000,000 3% 
BÊN CẢNG XĂNG DẦU , 15 PETEC CÁI NẮÉP 2022 Naprz 2022 276,522 5,000,000 69/u 

Nănl 2023 699,801 5,000,000 14% 

Năm 2024 151,276 1,380,000 11% 
BẾN CẢNG XĂNG DẦU 

16 PETRO VỮNG TÀU Nătpz 2022 231,869 1,380,000 17% 
2022 

JVẾHÍ 2023 658,153 1,380,000 48% 

Năm 2024 834,456 1,870,000 45% 

BẾN CẢNG XI MĂNG . u 17 CẤM PHẤ 2022 /VaI712022 597,755 1,870,000 ọ2“'/u 

Năm 2023 594,494 1,870,000 32% 

Năm 2024 1,406,784 2,860,000 49% 

18 Càng POSCO 2022 Năn! 2022 1,229,643 2,860,000 43% 

Năm 2022 1,460,499 2,860,000 51% 

Nãm 2023 4,84 4,000,000 0% 

19 DAU NM PHU MY Năm 2024 61,363 4,000,000 2% 

Năm 2022 8,148 4,000,000 0% 

Năm 2023 400,379 4,100,000 10% 

20 Năzzz 2024 661,802 4,100,000 l6% 

Năm 2022 946,036 4,100,000 23% 

Năm 2023 568,384 1,500,000 38% 
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU . 21 BA SON PHU MY 2022 Nam 2024 137,356 1,500,000 9% 

Năm 2022 571,545 1,500,000 38%



Năm 2023 399,701 1,750,000 23% 

22 POSCO YỆỀỘTO VINA Năm 2024 41 1,943 1,750,000 24% 

Năm 2022 469,194 1,750,000 27% 

Năm 2022 1,674,733 1,000,000 167% 

23 QUÔC TẾ Tlỉìí VÀI 2022 Năm 2023 1,588,433 1,000,000 159% 

Năm 2024 2,217,057 1,000,000 222% 

Nărn 2022 1,685,869 18,000,000 9% 

24 SCC-VN THỊ VẢI 2022 Năm 2023 983,957 18,000,000 5% 

Năm 2024 1,477,387 18,000,000 8% 

Nãm 2022 1,149,618 5,200,000 22% 

25 TONG HỆJỀẸÁI MEP Năm 2023 1,013,397 5,200,000 l9% 

Năm 2024 1,145,938 5,200,000 22% 

Nãm 2022 21,03 100 21% 
BỆN CẢNG CHẾ TẠO 

26 DAN KHOAN DK (PV Nãm 2023 17,785 100 18% 
S]-IIPYARD) 2022 

Năm 2024 16,562 100 17% 

Năln 2022 31,168 100 31% 
BẾN C;ẮNG CÔN ĐÀO - . 27 VỮNG TÀU 2022 Nani 2022 26,961 100 27% 

Năm 2023 82,319 100 82% 

Năm 2024 3,796 5,300,000 0% 
BẾN QẢNGĂD-A TỘ 

28 HỢP HOA DAU I\11EN Nănĩ 2022 4,756 5,300,000 0% NAM VIỆT NAM 2022 
Năm 2023 - 5,300,000 0% 

Nănz 2024 1,146 200 1% 

29 BEN CANG PIA LỌC Nănz 2022 470 200 0% 2022 

Năm 2023 1,668 200 l% 

. . , Năm 2024 21,262 750 3% 
30 BEN CANG HẠ LUU 

PTSC 2022 
Nănĩ 2022 57,8 750 8%



Nănl 2023 38,806 750 5% 

Năzyz 2024 4,972 . 

BÊN CẢNG QUÓC - . 31 PPỈÒNG QK7 2022 N”m 2022 ”86 ° 

Năm 2022 1,445 - 

Năm 2023 78,77 1,000,000 8% 

32 Năm 2024 45,541 1,000,000 50/1) 

Năn: 2022 51,641 1,000,000 5% 

Năln 2023 173,824 300 58% 

BÊN CÀNG TFIU'ơNG . 33 CẢNG VT 2022 Nail! 2024 209,281 300 70% 

Năln 2022 258,321 300 86% 

Năm 2023 30,341 5,000,000 l% 

BÊN CẢNG . , , 34 VIETs0\,PETRO 2022 Nam 2024 51,765 5,000,000 19° 

Năm 2022 43,996 5,000,000 I% 

Năm 2023 787 100 1% 

35 ỄỆỆSỆỈỀĨỆỄ Năìn 2024 2,69 100 3% 

Năln 2022 - 100 0% 

Năm 2022 89,486 500 18% 

BẾN CẢNG XĂNG . 36 DẦU PTSC 2022 Nam 2023 129,106 500 26% 

Năm 2024 79,322 500 16% 

Năm 2022 - - 

CANG CA CAT LO , 37 VT(VIEC0) 2022 Nam 2023 “ ' 

Năm 2024 - - 

Năm 2022 89,228 500 18°/za 

CẤU CẬNG CD KHO 
38 XĂNG DAU PTSC (CLT) Năm 2023 63,303 500 13% 

2022 
Năm 2024 109,615 500 22% 

39 Năm 2022 18,196 700 3%



CẦU CÀNG [Q1-[U CÔNG Năm 2023 14,636 700 2% 
NGHIỆP ĐÔNG XUYẾN 

2022 Năm 2024 9,877 700 1% 

Năm 2022 - - 

CẦU CẢNG NASOS , 40 2022 Nam 2022 - - 

Năm 2023 - - 

Nănĩ 2024 72,885 500 15% 
CẬU CÀNẦG SỒ`2-KHO 

41 XANG DAU CU LAO Năn12022 92,614 500 l9% 
1`AO 2022 

Năm 2023 6,557 500 1% 

Năm 2024 - - 

CẬU CÀNG TRANG 
42 TRI 10000 DWT (sG- Nãm 2022 ` - 

SHIPYARD) 2022 
Năm 2023 - - 

Ã V 
Năln 2024 - - 

CAU CẠNG, Ụ"I`ÀU- 
CTY ĐONG TAU & . 43 DVDK (VT SHIPYARD) N”'” 2022 “ ` 

2022 
Năn: 2023 - - 

Nănĩ 2024 11,334 200 6% 

44 HQ 129 2022 Nănz 2022 1 1,075 200 6% 

Năm 2022 12,032 200 6% 

Ilăm 2023 68,996 5,300,000 1% 

45 HYDROCARBON 2022 Năm 2024 397,'l0l 5,300,000 8% 

Nănĩ 2022 770,127 5,300,000 15% 

ỉVăr›: 2023 204,7 500 41% 
P_klÃN QẢNG DVDK 

46 VUNG TAU(TL PTSC) Ỉ\lăn12024 201,778 500 40% 
2022 

Ilăm 2022 106,661 500 2l% 

Năm 2023 - - 

47 PVC-MS 2022 1\7ăm 2024 9,458 - 

Năm 2022 5,462 -
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Nănl 2023 122,958 400 3 I% 
XANG DAU 13_ÉN 

48 CANỌ KHO XANG Jvăm 2024 145,794 400 3696 
DA.U K2 2022 

Nărìl 2022 141,102 400 35% 

Nărn 2022 177,661 30 592% 

49 BEPCỄỆĨỂỈỄỆỆIOỂỈM Năhz 2023 214,236 30 714% 

Năz›z 2024 182,255 30 608% 

Nălìl 2022 1,847 

BÊN PHAO CÔNG TY 
50 TNHH HUY GIỚI- CHI Năm 2023 - 

NHANH 2 2022 
A'ăm 2024 - 

Năìn 2022 - 

BÊN PHAO NEO - 51 HOÀNG NGUYỄN 2022 Nam 2023 ° 

Năm 2024 - 

Nărrx 2022 1,920,082 

BẾN PHAO NEO ITC . 52 CÁI MÉP 2022 Nam 2023 3,368,281 

Năm 202aí 2,872,594 

Nănz 2022 55,465 

BẾN PHAO NEO TÀU 
53 DAU TRỌNG TAI Năm 2022 439,348 

50.000DWT 2022 
Năm 2023 319,941 

Năm 2024 349,285 

CẬNG DKNK BIỂN 
54 ĐONG (HẢI THẠCH- Năm 2022 206 

MỌC TINH) 2022 
Năm 2023 28,476 

Năm 2024 3,088,171 

55 MỎ BẠCH HÔ 2022 Năm 2022 2,479,033 

Năm 2023 2,128,643 

Năm 2024 307,603 
56 MỒ CHIM SÁO 2022 

Năm 2022 359,538



1] 

Năm 2023 532,247 

Năm 2024 197,084 

57 MỎ ĐẠI HÙNG 2022 Năm 2022 85,402 

Năm 2022 422,429 

Năm 2023 - 

58 MỎ LAN Ịểẵ-LAN ĐÒ Năm 2024 _ 

Năìn 2022 95 

Năm 2023 448,93 

60 MỎ RẠNG ĐÔNG 2022 Năm 2024 595,053 

Năm 2022 419,665 

Năm 2023 218 

61 MỎ RỒNG 2022 Năm 2024 545,107 

Năm 2022 561,55 

Năm 2023 46,097 

62 MỎ RỒNG ĐÔI 2022 Năn: 2024 24,168 

Năm 2022 43,766 

C - Căng biển Bìnb Dương 

Năm 2022 3.284.422 385.273 4S% 

l 
Bến cảngổẫẵẵằợp Bình Năm 2023 4.925.315 520.700 800-000 65% 

Năm 2024 6.552.693 825.857 103%



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CPIÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ XAY DỰNG 
Số: /TTr-SXD-TC Thành phố Hồ Chi' Minh, ngày tháng 

A 

năm 2025 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 
Về dự thảo Đề án thu phí sử dụng công trình kết cẩu liạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ícll công cộng trong kllu vực cửa khẩu câng biễn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Nlinh 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mính 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 
tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ Sung một số điều của Luật Ban hành Văn 
bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ- 
CP ngày' 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2025/NĐ-CP; 

Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mình dự thảo 
Đề án thu phí Sử dụng Công trình kết cấu hạ tầng, Công trình dịch Vụ, tiện ích công 
cộng trong khu Vực Cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như 
SaL1: 

I. SỰ CÂN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Cơ sớ chính trị, pháp lý 
- Căn cứ khoản 16 Điều 1 Nghị quyết Số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Quốc hội về Sắp Xếp đơn Vị hành chính Câp tỉnh, quy định: "Sáp 
xếp toàn bộ diện tích tụ' nhiên, dân Sổ của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàĩl và tÍ'nl7 Bình Dưong thành thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ 
Chí " 

- Căn cứ Luật Ban`hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Luật Sửa 
đổi, bổ Sung một số điêu của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 
2025, trong đó: 

+ Tại Điếm b Khoán 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một Sổ điều của Lu`ật 
ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định Sửa đôi, bô Sung khoán 2 Điêu 
54 quy định:
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““b) Trưỏwg họp nhiều đơn vị hành chính đu'Ọ'c nhập thành một đo'I7 Vị Ỉtànlĩ 
clĩính mới cùng cấp thì Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Úy 
ban nhân dân, Chủ tịcỈ1 Úy balĩ nhân dân của đơn vị hành chính đu'Ợc nhập tiếp 
tục có hỉệll lục trolĩg phạm vỉ đơ?? vị hành chính đó cho đến khi Hội đồlĩg nhân 
dân, Úy ban nhân dân, Chủ tịch Úy ban nhân dân cúa đO71 vị lzành chính mới ban 
hành Văn bản hành chính đế quyết àĩnh việc áp dụng hoặc băi bỏ Văn bản quy 
phạnĩ pháp luật cúa Hội đồng nhân dân, Úy ban nhân dân, Chú tịch Úy ban rlltân 
dân của đo?? vị hành chính đưọ'c nhập hoặc ban hành Văn bản qzgl phạm pháp 
luật mỚí°'. 

+ Tạí điểm a khoản 1 Điều 21 quy định: 
"Điểu 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết đĩnh cúa Úy 

ban nhân dân câp tính 
I. Hội đồng nhân dân cấp tính ban hành nghị quyết để quy định." 
tl) Clti tiết điều, kllơản, điễm và các nội dung khác được giao trong văn 

bản quy plzạm pháp luật của cơ quan nhà nưó'c câp trên;... ”' 
- Căn cú' Khoản 1 Điều 21 Luật phí và lệ phí 
““Đỉểu 21. Thấm quyển của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
I. Quyết định mú'c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quán lý và sứ dụng các khoản 

phẦ lệ phí thuộc thấm quyền. " 

Căn CL'I' Các quy định t1'ên, Sở Xây dụ'ng dL_l` thào Đề án tl1L1 plìí sti' dụng Công 
tI'Ình 1<ết Cấu lìạ tầng, Công t1"1I11I dịclì Vụ, tiện ích Côlĩg Cộlìg t1'0Iìg klìu VL_l'C CLì'21 

klìẩu Cáng bíễlì trêlì địa bàn Thảnh plìố Hồ Chí Mính trình Ủy balì lìhâlì dâỉì Ĩ`hàIìh 
phổ Hồ Chí Mính trình Hội đồ11g1ìhâ11 dân Tlìành plìố tlìôlìg qua Đề án thtl phí Và 
ban hành Ngììị qtlyểt ÌhL\ phí SỨ dụlìg Công tl"1nl1 l<ểt Cấu hạ tằng, Công tl`ìr1lì dịclì 
Vụ, tiện ích Công cộng tl`0ng khu VLTC Cửa klìẩu Cảng biển t1`êIì địa bàỉì Thànlì plìổ 
Hồ Clìí Mínlì là CÓ cơ SỞ pháp lý. 

2. C0' sở thực tiễn 

Sau Sắp Xếp hệ thống cảng biễn trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh bao 
gồm: Cảng biển Thành phổ Hồ Chí Minh, Cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng biển 
Bình Dương. 

Thực hịện Nghị quyết Số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 
Và Nghị Quyêt Sô 07/2Ọ22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năln 2022 của Hội đồng 
nhân dân Tljành phô Hô Chí Mính Vê Việc Sửa đôi, bô Sung khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điêu 1 Nghị quyêt Sô IQ/2Q20/NQ-HĐND ngày O9 tháng 12 nãln 2020 
của Hội đông,nhận dân Thành phô Hô Chí Mính Vê ban hành mức thu phí Sử dụng 
công trịnh, kêt cậu hạ tâng, công trình dịgh ýụ, tiện Ích công cộng trong lchu Vực 
cửa khâu cảgg bíên trên địa bàn Thànlì phô Hô Chí Mính, Thành phổ Hồ Chí Minh 
(tịước săp xêp) đãlthực hiện thu phí từ ngày 01 tháng 04 năm 2022 đến nay. Tổng 
Sô phí thu được đên ngày 31 tháng 8 năm 2025 là 7.502 tỷ đồng, góp phần bố trí
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Vốn đầu tư công cho Các dự án trọng điểm kết nổi hạ tầng giao thông khu vực cảng 
biên giai đoạn 2021-2025. 

Để đảm bảo thống nhất thực hiện việc thu phí Sứ dụng công trình kết cấu 
hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng biển 
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh Sau Sắp Xếp, đồng thời để tạo nguồn thu cho 
ngân Sách thành phố nhằm đáy nhanh việc đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống hạ 
tầng giao thông kết nối Cáng biển đáp ứng năng lực khai thác Cảng biễn, tiềm năng 
tăng trưởng hàng hóa Xuất nhập khẩu qua hệ thống Cảng biễn trong thời gian tới 
thì cần thiểt ban hành mức thu phí áp dụng thống nhất tại Các khu Vực cfra khẩu 
Cảng biễn trên toàn địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh Sall Sắp Xếp. 

Trong, quá trình thực hiện thu phí ,hạ tầng cảng biển từ ngày 01 thặng 04 
năm 2022 đên nạy đã phát Sinh một Sô bât cập trong thực tê mà Nghị quyêt chưa 
phản ảrìlĩ. Cụ thê: 

a) Về đổi tượng thu phí: 
Trong thực tế, các tổ chức, cả nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ kinh doanh, 

Xếp dỡ, lưu giữ, Vận chuyến hàng hóa Và thực hiện các thủ Xuất nhập khấu hàng 
hóa thay cho chủ hàng, CƠ quan thu phí không thể liên hệ chủ hàng để thu phí. D0 
đó, để giái quyết khó khăn này trong kịĩi chưa trình được Hội đồng nhân dân 
Thànl1 phố điều chính Nghị quyết, Úy ban nhân dân Thành phố đã có công văn số 
944/UBND-KT ngày 29 tháng 3 năm 2022 \r'ề việc thu phí sử dụng công trình kết 
cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng 
biển đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu qua kho CFS và kho ngoại quan, trong đó 
giao các doanh nghiệp kinh doanh kho CFS, kho ngoại quan hỗ trợ thu phí của 
các chủ hàng Và nộp phí theo tờ khai Vận Chuyễn độc lập từ Cảng về kho CFS Và 
ngu'ợC lại. 

Để đảm bảo cơ sở pháp Iý, cần thiểt bổ Sung thêm đổi tượng nộp phí này 
trong Nghị quyết. 

b) Về mức thu phí: 
- Mức thu phí đốí với hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập chưa phân 

biệt giữa hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái Xuất và hàng hóa tạm nlìập khẩu, tạm 
Xuất khẩtl (Theo Điều 48 Luật Hải quan năm 2022), cụthể: 

- Các hàng hóa tạm nhập tạm Xuất quy định tại điểm a, b, C, d, đ khoản 1 

Điều 48: 
"aj Phương tiện quay vông để chứa hàng Ỉzóa,' 
b) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghế nghiệp để phục vụ Công việc trong thời 

l*ZạI1 nhất 67_ínỉl,' 
C) Máy Inóc, thiết bị, phưong tiện thì công, khuôn, mẫu theo các hợp đồng 

thuê, mZl'ọ`l7 để sản xuất, thỉ công,' 
d) Lính lCl`ện, phụ tùng của CỈƠZỈ tàu nhập khẩu đế phục vụ thay thể Sứa chữa 

tàu biến, tàu bay ì7u'ớc ngOàí,'
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cĩ) Hàng hóa tlqam dự= hội cl1g7, triển lãln, gỉó'Í thiệu sản phấm,- 
e) Hàng hóa khác tlleo quy định của plĩáp luật. " 

Các loại hàng lìóa nêu trêlì tạm nhập, tạm xuất không nrlằm mục đích kinlĩ 
doanh nên áp dụng cùng mức phí với hàng hóa kính doanh tạm nhập, tái xuât là 
chua phù hợp. Đê xuât mức thu tương ứng H1ỨC thu đôi Vớí Iìàng lìóa xuât nhập 
khâu. 

- Đối Với hàng đóng ghép trong Container, chưa quy định mức phí đóng của 
1 chủ hàng nhưng có nhiều loại hàng (hàng tạm nhập tái Xuất, hàlĩg Xuất nhập 
khẩu, hàng chuyễn khẩu...) trong cùng cOntaỉne1`. Hàlìg nhỏ Iẻ, chủ yếu đáp ứng 
nhu cầu Sử dụng của chủ hàng, không phải mục đích kính doanh. D0 đó, đề Xuất 
áp đụng lnức phí của hàng hóa đóng ghép trong container' của hàng hóa Xuất nhập 
khâu. 

- Đổi với lìàng lỏng, hàng rời líhông đóng trong contaínẹrg Hàng đólgg ghệp 
trong container của nhiều chủ hàng mức phí là 15.000 đông/tận, thực tê rât nììíêu 
trường lìợp hàng hóa có trọng lượng <1.000 kg, Sổ thu phí hàng hóa có trọlìg ltrợng 
< 1.000 kg thấp nhưng mất rất nhiều thời gian Và công Sức của các đơn Vị Cảng 
Vụ đường thủy nội địa, Cục Hái quan Thành phố, Các cảng... kiểm soát trong việc 
phổi hợp Xác Inịnh trọng lượng lìàng hóa để kiểm tra Xác định phí. Cụ thể: 

+ Năm 2022 ( 09 tháng, từ ngày 01.4.22 đến 31.12.22 ) có 29.391 tờ khaí Cộ 
trọng lượng hàng hoá <`1000kg/1.767.191 tờ khai ( tỉ lệ 1,66 % ), tương ứng sô 
thu 152 triệu/1.869 tỷ đô11g(tỉ lệ 0,008%). 

+ Năm 2023 có 49.555 tờ l<hậị có t1`ọng lượng hàng hoặ <1000kg/2.451.101 
tờ khai (tí lệ 2,02%), tương ứng Sô thu 254 triệu/2.036 tỷ đông (tí lệ 0,012%); 

+ Năm 2024 có 36.330 tờ khaị có trọng Iượng hàng h0á`<1000kg/2.684.880 
tờ khai ( tỉ lệ 1,35%), tương ứng sô thu 195 triệu/ 2.151 tỷ đông ( tí lệ 0,01%); 

+ Nãm 2025 (tính đến ngày 31/8/2025) có 42.249 tờ khai có trọng Iượng 
hàng hoá ặ1000kg/ 1.771.671 tờ khai (tỉ lệ 2,38%), tưong ứng Sô thu 238 triệu/ 
1.771 tỷ đông (tí lệ 0,016 %); 

Đồng thời những hàng hóa có trọng lưọng nhỏ, plìần lớn để đáp ứng nhu cầu 
Sử dụng không phải mục đích kinh doanh. DO đó, để giảm bót khổi lượng công 
Việc, tập trung thu Và đôn đốc thu các tờ khai có gíá trị lớn nên đề nghị miễn thu 
phí đôi Vớí hàng hóa đóng ghép trong container của một chủ hàng có trọng lượng 
<1.000 kg. 

Ơ 

- Đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng tạm Xuất tái nhập, hàng chuyếlì 
1<hậu, hàng glĩri khọ ngoại quan, hàng quá Cảnh, hàng trung chuyển, hàng nhập 
khâu, hàng Xuât khâu được đưa vào và rồịị các cảng Tân Cậng - Plìú Hũ'u Và cảlìg 
SP-ITC: Dự án BOT Xây dựng đường nôí từ đường Nguyên Duy Trính Vào Khu 
công nghiệp Phú Hữu, thành phô Thủ Đức đã hoàn tất Vậ đưa vào thu giá dịch vụ 
sứ dụng đường bộ. Đây làrcon đường độc đạo Vào 2 bên cảng : Tân Cảng-Phú 
Hữu Vả Cảng container quôc tê SP-ITC. 

I 
Bên Tân Cảng - Phú Hữu là một phần 

của cảng Cát Lái, cảng container lớn nhât Việt Nam; bển cảng SP-ITC clìính là



5 

cảng xuất nhập khẩu hàng hộa lớn thứ hai tại TP.I-ỊCM, là cửa ngõ để tiếp nhận 
và trung chuyên hàng hóa Xuât nhập khâu cho các bên cảng ở Cái Mép, cảng nước 
sâu lớn nhât tại Việt Nam hiện nay. D0 đó: 

+ Hàng hóa được Vận chuyển từ các tinh phía Đông-Tâ)7 Thành phổ Hồ Chí 
Minh vào 2 cảng này, các phương tiện sẽ phải đóng tiền giá địch Vụ Sử dụng dịch 
Vụ đưòng bộ tại trạm BOT Xa lộ Hà Nội (155.000 đồng/lượt đối với Xe tái >18T 
Và cont 40ft), Trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Long 
Thành-Dầu Giây (163.000 đồng/lượt/container rỗng, 342.000 đồng/lượ”:/container 
có hàng). 

+ Hàng hoá (ĨL1'ỢC Vận clìuyển từ các tính phía Naln vào TP. Hồ Chí Ị\l1inh sẽ 
nộp giá dịch Vụ Sú' dụng đu`<`3ng bộ tại trạm BOT Cậu Phú Mỹ (80.00Q động/lu'ỌĨ 
Xe); trạln BOT đường Nguyên Văn Liniì (35.000 đông/lượt Xe tải 18 tân). 

Khi hàng hóa Vào các cảng Tân Cáng - Phú Hữil và Cảng SP-ITC, dự kiển 
các phươg tiện Vận chtlyển phải đóng giá dịch V'ụ Str dụng đu'Ờng bộ của dự án 
BOT Xây dựng đường nôi từ đường Nguyễn Duy' Trinh vào Khu công nghiệp Phú 
Hữu (dự kiếii 133.000 đồng/1ưọ't với xe tải >18T và cont 40ft). 

Ngoài nộp giá dịch Vụ Sư dụng đường bộ tại các Ĩ`rạn1 nêu t1`ên, các doanh 
nghiệp Còn phải đóng piií hạ tâng Cáng biên khi đưa hàng vào cáng, rời các cảng 
Tân Cảng - Plìú Iĩlfru \'à Cáng SP-ITC Với 1nú'c phí 250.000 đồng/container 20 
feet và 500.000 đồng/container 40 feet. 

Điềil lìày, sẽ tạo gálih nặng iớn cho doanh nghiệp Về clìi phí, tác động tiêu 
cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp nói riêng và của Thành 
phổ Hồ Chi Minh Iìói chung, nhất là đang trong giai đoạn hồi phục Sau địch Covid- 
19. Các Doanh nghiệp đã có văn bản kiển nghị nội dung này gửi Úy ban nhân dân 
Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố Và Sở Xây dụ`ng. 

Sau khi nghiên Cứu ý kiến của các doanh nghiệp, đặc thù độc đạo của đường 
nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu cùng tình hình 
thu phí của các Trạm BOT ở các Cửa ngõ của Thành phố, SỚ Xây dựng nhận thấy 
các kiển nghị của doalìh nghiệp là có CƠ Sở. Tiiy nhiên, đề Xuất Thành phố mua 
lại đụ' án BO'1` Phú Hữti từ nguồn thu phí hạ tầng Cảng biễn là chưa thể thực hiện 
được do hiện liay chưa có quy định của pháp luật Về việc nhà i1u'ớc mua Iại các dụ' 
án BOT, đồng thời việc thu phí dịch Vụ dường bộ của t1'ạm BOT Phú Hfru phải 
tuâii thủ hợp đồng, phương án tài chính đã ký kết giũ'a Úy ban nhân dân Thành 
phố với chủ đầu tư. Vỉệc lniễn, giảln phí dịch Vụ dường bộ của train BOT Phú 
Hữu cho các phương tiện Vận tải hàng hóa Xuất nhập khẩu Chu'a được quy định 
trong hợp đông cũng nhu' quy định của pháp luậĩ, nêu thụ'c hiện Iniên giáin sẽ phá 
Vỡ phươiìg án tài chính của Họp đồng BOT cũng nhu` ânlh hưởng đên tiiih hình 
lìoạt động của các Trạln BOT lchác trên địa bàn Ĩliảlih phô. 

DO đó, đề chia sẽ khó khăn với các Doanh nghiệp, SỞ Xây dụng đề xuất xem 
Xét giảin phí Sử dụng công trinh, kết câu hạ tâng, Công triiĩh dịch Vụ, tiện ích Công 
cộng trong khu Vực cửa khâu cậng biên đôi Vội hàlìg hóa vào cảng, rời' Tân Cảng- 
Phú Hữu Và cảng container quôc tê SP-ITC băng đường bộ -đường nôi từ đường
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Nguyễn Dụy Trình vào Khu công lìghíệp Phú Hữu tương úng với mức giá tối đa 
2 Iưọt của dịch Vụ Sử dụng đưòng bộ tại TI`ạm Bpĩ` Phú Hữu (Quyết định SÔ 
705/QĐ-IJBND ngày 08 tháng 3 năm 2024). Cụ tlìêz 

` 
Giá tổi đa dịch Vụ Sử dụhg đường bộ tại Trạm BOT Phú Hữu: Xe cììở lìàng 

bậng Container 20ft: 66.000 đôllg/lượt; Xe Clìở hàlìg băng contaíner 40ft: 133.000 
đôlìg/1ưỌ't 

Tỷqlệ giữa mức thu giá dịch Vụ Sử dụng đường bộ Và mức tlìu phí lìạ tầng 
cảng bíên: 

+ Hàng quá cảnh; Hàng kĩnh doanh tạm nllập, tái Xuất; tạm Xuất, tái nhập 
+-f" Colztclíneĩ' 20fĨ.' 66.000 x 2 /2.200. 0000xI 00%=6% 
++ Container 40fĨ.' I33.000x 2 /4.400.000xI 00% =6% 

, 
+ Hàng trung chuyển, chuyển khẩtl; Hàng gửĩ vào klìo ngoại qL1an; Hàng hóa 

xuât khâu, nhập lchâu 
++ Colĩtaíner 20jÝ.' 66. 000 x2/250. 000xI 00%=53% 
++ Container 40JÝ.' 133.000 X 2/500.000xI00% =53,2% 
Đề Xuất lnửc giâln phí hạ tầng gáng biển đối yớí hàng vào Cảng, rời Tân 

Cảng-Phú Hữu Và cáng cọntaíner quôc tê SP-ITC băng đường bộ qua T1'ạm thu 
phí, Phú Hửu, như Sau: Đôi với Hàng quá cảnh; Hàng kínlì doanh tạlh nhập, tái 
xuât; tạm xuât, táị nhập tỷ lệ gíậln là 6% mức thu phí hạ tâng cảng biên; Đôi Vội 
Hàhg trung Chpyên, chuyên khâu; Hàng gửi Vào khọ Iìgoạí quap; Hàng hóa xuât 
khâu, nhập khâu tý lệ giảm là 53% mức thu phí hạ tâng Cảng biên. 

Sổ thu giám theo Số Iíệu Iìàng hóa đi qua trạm Phú Hửu vào Cảng (đơn Vị 
báo Cáo) nă1n 2024 

Cảng Cont 20 Í`t Cont 40ft Quy đổi Về cont Sổ tiễn giảm 
20ft (đông) 

Cảng SP- 115.913 199.568 515.049 
ITC 
Tân Cảng 73.081 85.418 243.917 
Phú Hữu - 
Công G 
Cộũg 758.966 11.562.096.000 
Trong đó: 
- Hàng quá cánh,' Hàng kỉnh doanh tạm nhập, 
tái xuât,' tạm xuất, tái nÍ1ập,' (0,2%) 
+ Container 20# (0,2%) 1.518 200.376.000



- Hàng chuyến k/qẩu.- Hàng gứi vào kho ngoại 757.448 1 1.361.720.000 
quanị Hàng hóa xuất khẩu, nhập kỈlấu,' Hàng 
Íĩóa tạm nhập, tái xuất, tạln xuất, tái phập 
thuộc loại lĩàng hóa quy địn!? tại điểm cz, Z7, 

c, d, đ khoản 1 Điếu 48 Luật Hải quan 
(89,8%) 

c) về tỷ lệ trích để lại 
Tại tiết c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định: 
Vể lệ trích đếy lại S'ấ thu phục vụ cho công tác tl'lu plZl'.' Trong thời gian chưa 

có Số liệu dự roálz thu, chỉ thực tế tù' 1”ỉệc thu phi', giao Ủy ban nhân dân thành 
phố điểu hành việc quárl lý, Sử dụlĩg và thanh quyé,t toán tiển phí plĩục Vụ công 
tác thu phi' bảo đám đúng quy cĩịnh của Luật Phl' và Lệ phí và các Văn bản hưóng 
dẫn liên quan với tổng Số tiển trích để lại C170 đ077 vị thu phí tổi đa không quá 
1,5 % trên tôlng số phí ĩl'lZl được. Sau một năm thực hiện Để án, Úy ban nhân dân 
thành phố đánh giá lại tìl7l'I hình tllu pỉĩỉ và chỉ plql' phục vụ công tác thu phí đế} 
xác định ĩjẵ lệ trl'cPl đế lại cho phù hợp trình Hội đồng nhân dân thành plĩrỗ .YỦI77 
xét, quyết cĨ_I'nl7. 

Hiện nay, qua 3 năm thu phí, Vỉệc thực hiện các nội dung Chí phí trong thực 
tế đã tương đối ổn định, Sở Xây dựng đã Xác định tý lệ trích để lại cho công tác 
thu phí trên cơ Sở Các khoản chỉ phải thực hiện. Cần thiết phải báo Cáo Hội đồng 
nhân dân Thành phố để quyết định tỷ lệ trích để lại phục Vụ Công tác thu phí. Cụ 
thể: 

Đơn Vị tính: đồng 
N:'Ilìì SẤẢÌ Ilìtl SỈ» clìi NLĨì|ì NS “I 

_\. IL_' < Iìi 

Ế Ầ 
ịỡIìL_lL` \'I4,Iỉl1[I 

tl) rĩ) (`) (Ị) 
ỊìlìÍ((›) 

( .ì )'( Z) 

Năm 2022 l.862.450.131.898 24.770.586.756 1.834.513.379.920 1,33% 

Năm 2023 2.036.220.588.663 30.543.308.830 2.005.677.279.833 1,5% 

Năm 2024 2.l51.247.835.705 32.268.7l 7.536 2.1 18.979. 1 18.169 1,50/tì 

Năm 2025 (ước TH) 2.150.000.000.000 32.250.000.000 2.117.750.000.000 1,5% 

Trên cơ sớ số chỉ thực tế, Sở Xây dụng đề xuất tỷ lệ trích để lại là 1,5% trên 
tống số thu phí thu được. 

d) Về hình thức thu phí:



8 

Theo Nghị quyết là "Không dùng tiển mặt, thank toán qua kệ thống 24/ 7 của 
Hái quan Thành phô. " 

Thực tế hiện nay, có rất nhiều hình thức thanh tộoán không dùng tiền Inặt như 
Sủ' dụng ví điện tử, thanh toán tI'ực tuyên... D0 đó, Cân Sửa đôi nội dung hình thú'C 
thu phi cho phù hợp Và thuận 1Ợi cho các doanh nghiệp nộp phí. 

Từ những CƠ SỞ chính trị, pháp lý, thực tiễn nêu trên, việc Úy ban nhân dân 
Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành thông qua Đê án và ban 
hành Nghị quyết thay thê Các Nghị quyêt liên quan đên việc thu phí Sử dụng công 
trình kết cấu_hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ích công ̀ Cộng ,trong khu Vực qua 
khấu Càng biên trên địa bản Thành phô Hô Chí Minh là Cân thiêt Và phù hợp thâm 
quyền. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỤNG NGHỊ QUYỂT 
1. Mục đích ban hành dự thảo Nghị quyết 
- Kịp thội thực hiện Nghị quyết Sổ 202/20251/QH15 ngày 12 tiìáng 6 năm 

2025 của Quôc hội vê Săp Xêp đơn Vị hành chính câp tinh 
- Bảo đảm cho việc thu phi hạ tầng cảng biền đơn giản, rõ ràng, dễ sứ dụng, 

nâng cao hiệu quá thì hành pháp luật; 
- Bổ Sung thêln đối tượng nộp phí trong, thực tế phát Sinh, bổ Sung thêm 

trường hợp miễn thu phí; bổ sung ty lệ tI`ích để lại phục Vụ Công tác thu phí cho 
phù hợp Công tác thu phí t1'Ong thực tế. 

- Giải quyết các tồn tại, Vướng Inắc phát Sính khi triễn khai Nghị quyết 
10/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ Sulìg 
khoản 1, khoán 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND; 

- T1`iễn khai tlìu phí sử dụng Công tr_ình kết cẩu hạ tầng, công trình dịch vu 
tiện ích Công Cộng ttong khuy Vực cửa khâu Cảng biên trên địa, bàn Thành phô Hô 
Chi Minh Sau Sãp Xêp, Cụ thê là thu phi Sử dụng côngytrình kêt cậu hạ tâng, công 
trình dịch Vụ tiện ích công Cộng t1'0ng khu Vực cừa khâu Cảng biên Bà Rịa -Vũng 
Tàu Và Cáng biên Binh Dưong. 

2. Quan điểm xây du'ng dự thảo Nghị quyết 
- Phù hỌ'p Với các quy định Luật ngân Sách, Luật Hải quan, Luật Thương mại 

và Các Văn bản hướng dân 
- Đảm bảo trình tụ', thù tục Xây dựng và bạn hành Văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định tại Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Sứa đối, 
bổ Sung Inột Sổ điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật Và các Nghị 
định có liên quan. 

- Xây dựng lnức thu phí cho đầy đủ các đổi tượng Và có tỷ lệ trígh để lại phục 
Vụ Công tác thu phi phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tê. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỤ'NG ĐỂ ÁN VÀ DỤ` THẢO NGHỊ QUYỂT
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1. Ngày 14 tháng 08 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 
4641/TTr-UBND gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị xây 
dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phổ thay thể các Nghị quyết số 
10/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 11/2021/NQ- 
HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19 
tháng 10 năm 2021, Nghị quyết số 07/2022,NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm của 
Hội đồng nhân dân Thành phổ liên quan mức thu phí Sử dụng công trình, kết cấu 
hạ tầng, Công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu Vực cứa khẩu Cảng biễn 
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 

2. Ngày 23 tháng 09 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố có Công văn 
số 889/HĐND-KTNS Về ý kiến đề nghị Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân Thành phố thay thể các Nghị quyết liên quan mức thu phí Sử dụng công trình, 
kết cấu hạ tầng, Công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu 
cáng biển trên địa bàn Thàrili phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 09 năm 2024, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 5756/VP-KT về triển khai 
Công Văn số 889/HĐND-KTNS, trong đó gíao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương 
chủ trì, phổí hợp các cơ quan đơn Vị liên quan nghiên cứu công Văn số 889/HĐND- 
KTNS nêu trên để hoàn thiện hồ sơ trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành 
phổ về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố thay tliế 
Các Nghị quy'ết liên quan mức thu phí Sử dụng Công trình, kết cấu hạ tầng, công 
trình dịch Vụ tiện ích Côlìg Cộng trong khu Vực cửa khẩu Cảlìg biển trên địa bàn 
Thành phổ Hồ Chí Mình. 

Sở Giao thông Vận tải (nay 1à Sở Xây dựng) đã tổ chức lẩy ý kiến các cơ 
quan đơn Vị, thực hiện đánh giá tác động của chính Sách đối với Các doanh nghiệp, 
tổ Clìức cá nhân. 

Hiện nay, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tinh, Hội đồng nhân dân 
Thành phố cần ban hành Văn bản quy phạln pháp luật mới theo Điểm b Khoản 2 
Điềtt 54 Luật Ban hành Văn bản quy phạin pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một 
Số điều của Luật ban hành ̀ .'ăn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm báo thống nhất 
thực hiện việc thu phí Sử dụng công trình kết cẩu hạ tầlìg, Công trình dịch Vụ tiện 
ích công cộng trong khu VLIC cfra khẩu cảng biển t1'ên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Mính Sau Sắp Xếp. 

DO đó, Sở Xây dung, trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Đề án thu phí 
sử dụng Công trình kêt Câu hạ tâng, công trìnlì dịch Vụ, tiện Ích công cộng trong 
1c1iu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh. 

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. 1. Phạm vi điều chính và đối tượng áp dụng 
1.1 Phạm vi điều chính 
Khu Vực Cửa khẩu Cảng biến trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh (bạo gồm 

Cáng biển Thành phố Hồ Chí Mính, Cảng biến Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng biên Bình 
Dương).
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1.2. Đổi tu'ợng áp dụng 
a. Đổi tượng chịu pI11': 

Hàng Iìóa tạm nhập tái xuất, hàng tạrn Xuất tái Iìhập, hàng Chuyển khậL1, hàng 
gửị khoa ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng trung chuyên, hàng nhập khâu, hàng 
xuât Idlâu. 

b. Đổi tượng nộp phí: 
+ 'F ổ chức, cá nhân kỉnh doanh Hàng hóa tạln nlìập tái Xuất, hàlìg tạln Xuất 

tái nhập, hàng chuyênqkhâu, hànglgửí Ifho ngoại quan, hàng qụá Clảnh, hàng trung 
chuyên, hàng nhập khâu, hàng xuât klìâu Sử dụng ũpcông trìnhqkêt câu hạ tâng, công 
trình dịch Vụ, tiện ích Công cộng khu Vực cửa khâu Cáng biên trên địa bản Thành 
phô Hô Chí Mính. 

+ Tổqcìlức, cá nhân kính doanh cunglcấp dịch vụ kinh doan11, xếp dỡ, lưu giịr, 
Vận chuyên : Hàng hóa tạm nlìập táí xuât, hàlìg tạm xuât tái nlìậpì hàng chuyên 
Idìâu, hàng gửi khq ngoại quan, hàng quáycảnh, lìàng tmng chuyên, hàng nhập 
khâu, hàng xuât khâu sử dụng pông trìnhq kêt câu hạ tâng, Công trình cịịch Vụ, tiện 
ích công cộlìg khu Vực cửa khâu cảng bíên trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh. 

2. Bố cục của dụ' thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết 
2.1. Đề án thu phí 
Mục I: Sự cần tiết ban hàlìh mức phí 
Mục II: Thực trạng 

1. Khái quát Về Vị trí địa lý khll Vực cửa khẩu cảng biển 
2. Địnlì hưóng hạ tầlìg giao thông kết nối 
3. Klìái quát Về hiện trạng kết cẩu hạ tầng kết nối cảng biển và tình 

hình giao thông kết nối 
4. Đánh giá tình hình giao thông Sau khi thực hiện thu phí Cảng biễn, 

đầu tư nâng cấp cho tuyển hạ tầng kết nổi giao thông cảng biễn 
và kết quả thu phí trên địa bản Thành phổ Hồ Chí Minh (trước 
Sắp Xếp) 

4.1. Đánh giá tình hình giao thông Sau khi thực hiện tlìu phí cảng 
biên, đâu tư nâng cấp cho tuyển hạ tầng kết nổi gíao thông cảng biễn 

4.2. Kết quả thu phí 
4.3. Sản lượng và kím ngạch Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cáng biễn 

thàtìh phố Hồ Chí Mính 
4.4. Một số khó khăn Vướng mắc trong quá trình thu phí 

Mục III. Nội dunng đề xuất 
1. Cơ Sở pháp lý 
2. Mục đích, quan điễln Xây dựng
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3. Phạm VÌ áp dụng, đổi tượng áp dụng 
4. Mức thu phí 
a) Nguyên tắc Xây dựng mức thu 
b) Mục tiêu 
C) Mức thu phí đề Xuất 
d) Đối tượng miễn, giảm thu phí 
đ) Tỷ lệ trích để lạí phục Vụ công tác thu phí 
e) Hình thức thu phí 
5. Dự kiến số thu 
6. Đánh giá tác động thu phí 
6.1. Tác động dịch chuyển hàng hóa 
6.2. Tác động Xã hội 
6.3. Tác động về mặt kinh tế 
6.4. Tác động Về mặt pháp luật 

Mục V. Kết luận và kiến nghị 
2.2. Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thễ: 
- Điều 1. Đối tượng, phạm Vi, mức thu phí, quán lý Và Sử dụng phí. 
- Điều 2. Tổ chức thực hiện. 
- Đìểll 3. Điều khoản thì hành. 

3. Nội dung co' bản 
Dự thảo Nghị quyết được Xây dụng theo nguyên tắc kế thừa một số nội dung 

quy định tại Nghị quyết Số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm`2020 và 
Nghị Quyêt Sô 07/2022fNQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đông nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 
3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mính. Tuy nhiên trong qtlá trình nghiên cứu để 
Xây dựng dự thảo Nghị quyết, cơ quan SOạ11 thảo đã Sửa đổi, bộ Sung các nội dllng 
Iiêrl quan đên phạm Vi và đôi tuợng áp dụng, mức thu phí, đôi tượng miên, giảm 
thu phí, tý lệ trích để lại phục Vụ công tác thu phí Và hình thức thu phí để phù hợp 
Với tình hình thực tiễn Sau khi thực hiện Sắp Xếp đơn Vị hành chính cấp tính. Cụ 
thể như Sau: 

3.1 Quy định về phạln Ví, đổi tượng áp dụng 
a) Iìhạln Ví áp dụng: 

Klìịl Vụ'C CL'l'a l<h,ẩu Càng biển t1'ên địa bận Thành ịahố Hồ Chí Mính (bạo gồìn 
Cảlìg lìiêlì Tlìảnlì ljhô Hô ClìíMil1h, Cảng bỉêlì Bà Rịa-Vũng Tàtl, Cảng bíên Bìnlì 
Du'Ơng`). 

hị) Đối tu'Ọ`ng áp dịllìgz
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Dự thảo Nghị quyết Xác địn11 Iại đổi tượng chịu phí, đồng thời bổ Sung tllêm 
đối tượng nộp phí để phù hợp với thực tế. 

3.2 Quy định về mức thu phí 
Dự thảo Nghị quyết giữ nguyên quy định về mức thu phí theo Nglìị quyết 

số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐND. Ngoài ra, trong 
quả trình thực tế thu phí có phát Sình một số Vướng mắc, khó khăn nên cần thiểt 
điều chính, bổ Sung một số nội dung để dễ thực hiện. 

Mức thu phí đề Xuất: 
Đvt." đồng 

ỆỆ. Loại Hàng hóa Đơn vị tính Mú`c thu phí 

1 
ịĨỄỆỆỄáỄÌÌáĨĨ ĨịỆịĨẵá'Ệ1ẩịẵìậỆ;°a“h đồ"ẽ7°°"* 

a Container 20ft đồng/cont 2.200.000 
Container 40Ít đồng/Cont 4.400.000 
Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong

0 

chủ hàng* 
Hàng Chuyễn khẩu; Hàngygửí Yào kho 
ngộạì quan; Hàng hóa xuât khâu', nhập 

2 khậu; Hàng hóa tạln nhậịỡ tái xuât, tạlìì 
XL1ât tái nlìậịp thuộc Ioạí hàng hóa quy 
định tại điêm a, b, c, d, đ, e khoán 1 

Điêu 48 Luật Hải quan 
a Contaìner 20ft đồng/cont 250.000 

Container 40ft đồng/cont 500.000 
Hàng Iỏng, hàng rờí không đóng trong 
container' Hàn ' ' 

r ` , 

C 
Contaínelĩ của ẵlẩfẵẵủgẳẵẵễ Ìĩaĩylgnhiều đông/tân 15`000 

chủ hàng* 

, 

* Nhiều loại hàng hóa đóng ghép trong container qúa một chủ hàng có tổng 
khôi lưọng hàng >I.000 kg tl1upl'lí theo mức thu tại điêm c khoản 3 của biêu thu 
phí nêu trên. 

3.3. Quy định đối tượng miễn, giảm thu phí



13 

Dự tháo Nghị quyết kế thừa, giữ nguyên quy định Về đối tượng miễn, giảm 
thu phi theo Nghị quxểt số 10/2020fNQ-PIĐND và Nghị Quyết số 07/2022/NQ- 
HĐND. Ngoài ra, nhăm chia Sẻ khó khăn Với các doanh nghiệp, tạo điều 1<iện 
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đề xuất 
Xem Xét bổ Sung quy định: 

, 

- Giảm ộ% mức phí đối với Hàng quá cảnh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái 
xuât; tạm xuât, tái nhập được đL1'a Vào Cáng \/à 1'Ời cảng Tân Cảng-Phú Hữu Và 
Cảng container quốc tế SP-ITC bằng đường bộ qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 

- Giảm 53% mức phí đối với Hàng chuyển khẩu; Hàng gửi vào 1d1o ngoại 
quan; Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khầu; Hàng hóa tạm nhập, tái Xuất, tạm Xuất, tái 
nhập thuộc loại hàng hóa quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoàn 1 Điều 48 Luật 
Hải quan được đưa vào càng và I`Ời cálìg Tâlì Cảng-Phú Hữu Và Cảng container 
quốc tế SP-ITC bằng đường bộ qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 

- Miễn thu phi đối Với các loại hàng đóng ghép trong Container của cùng chủ 
hàng có khôi lượng <1.000 kg. 

3.4. Quy định tý lệ trích để lại phục Vụ công tác thu phí 
Dự thảo Nghị quyết quy định về tỷ lệ trích để lại là 1,5% trên tổng Sồ phí thu 

được đê phục Vụ công tác thu phí 
3.5. Quy định hình tlìức thu phí 
Dự thảo Nghị quyết kể thừa, giữ nguyên quy định về hình thức thu phí. 

Ngoài ra, bô Sung thêm các đơn Vị cung câp dịch Vụ tharlh toán điện tử. 

VI. DỰ ICIỂN NGUỒN LỰC, ĐIÊU I<IỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC 
HIỆN CHÍNH SÁCH 

1. Dự kiến nguồn lực 
Về Số thu nộp vào ngân Sách thành phố: Toàn bộ số thu phi Sử dụng công 

trình kết cẩu hạ tầng khu Vực cửa khẩu cảng biển thành phổ Hồ Chi Minh Satl khi 
trừ chi phí phục Vụ công tác thu phí được nộp Vào ngân Sách Thành phổ để ,quản 
lý Và bố trí Sử dụng có mục tiêu cho đầu tư, nâng Cấp hạ tầng giao thông kêt nôi 
cảng biển trên địa bàn ThàI1Ỉ1 phố. 

Tỷ lệ trích để lại số thu phục Vụ cho công tác thu phí trên tổng số phí thu 
được. Việc quản lý, Sử dtlng tiền phi được trich đê lại phục Vụ công tạc thu phí 
bảo đảm đúng quy định của LL1ật Phi và Iệ phí và các Văn bản hướng dân có liên 
quan. 

4. Điều kiện bảo đảm cho \'iệc thực hiện chính sách 
Cảng Vụ Đường thủy nội địa trục thuộc Sở Xây dựng được giao nhiệm V1_1 tổ 

chức thu phí thực hiện theo Quy chê phôi hợp, Quy trình thu phi do Uy bạn 
dân Thành phô ban hành; Quy chê phôi hợp giữa SỞ Xây dụng Thành phô Hô Chi
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Minh và các Chi Cục Hải quan ldìu Vực; Quy chế phối hợp, thỏa tỈluậI1 họp tác 
giữa đơn Vị thu phí Vớí các Doanh nghiệp cảng bíên, các ngân lìàng thưong lnạí,... 

_ 
HìI111 thú'c tlìu phí thông qua úng dụng công nghệ thông tin thu phí líhông 

dùng tiên mặt, thanlì toán qua hệ thông thanh toán trực tuyên, VÍ điện tử của các 
ngân hàllg, các đơn Vị cung câp dịch vụ thanh toán điện tử. 

Trên đây là TỜ trình Đề án thu p11í Sử dụng công trịnh kết cẩn hạ tầng, Công 
trình dịchVVụ,`tíệ11 ích công Cộng trong khu Vn'C cứa lghâu cáng biên t1`ên địa bàn 
Thà.I1h phô Hộ Chí Minh, Sở Xây dựng kính đê nghị Uy ban nhân dân Thành phô 
Xenì Xét, quyêt định./. 

z`fỉI1 gửi kèm theo." 

( 1 ) Dịr thảo Báo cáo tìnlj l1ìrlÍ7 thu phí và clZípPlZ'pFlục vịt công tác thu phí S12" 
dzvlng Côrlg tljìlĩlĩ, kết câụ hạ tâng, côngtrình c7'_ícl*l Ifụ, Ụện ích công cộng ÍVOl7g /Chu 
ìẩực cỹứa khâu Cảlĩg bíên tl”ên điạ bàn Thành phô Hô Chí Minh năm 2022-2025 
của Uy ban nhân dân Thành pỈlô,` 

(2) Dự thảo Đế án thu phí,- 
` 

(3) Dự' thảo Tờ trình Úy ban nhân dâụ thành phổ Hồ Chí Mịnh trìl1Í7 Hội 
đông nlịâlĩ qlân tlzàph phô dự thảo Nghị quyêt ban hành mức thu phí sú' dụng công 
trìqlĩ kêt câu ịzạ tâng, công trình dịch yụ, tiện ích công công trong khu vLI'c của 
khâu cảng biên trên địa bàn Thành phô Hô Chí Mỉnl'l,' 

(4) Dự tháo Nghị quyết cúa Hội đồng nhân dân ThàngpỈ7ố,' 
r(5) Bản SO sánh dụ' tháo Súu Ệổỉ, bỗ Sung, thay thể với luật, pháp lệnh, nghị 

qĩlyêt hiệ!? hành/Bản SO Sánh, thuyêt mính nội dung dz! thảo. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Nhlr trên; 
- PGĐ Línlìg 
- PQLĐT; KTBT; 
- Lu'u: VT, TC. 

Võ Hoàng Ngân



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tụ' do - Hạnh phúc 

Sổ! /TTĨ-UBND Thành phổ Hồ Chíjtlinh, ngày tháng năm 2025 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 
Về dụ' thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành mức 

thu phí sủ' dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ, 
tiện ích công cộng trong khu vực của khẩu cảng biễn trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Mình 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh 

TỈILIC hiện quy định của Luật Ban hành Văn bận quy phạm pháp luật ngày 19 
tháng 02 Iìăm 2025; Luật Sửa đôi, bô sung một Sô điêu của LuậtIBạn hành Văn 
bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định Sô 78/2Ọ25ỊNĐ- 
CP ngày Olqtháng 4 năm 202ẵ của Chính phủ Quy định chỉ tiêt một Sô điêu Và 
biện pháp đê tô chứp, hướng dân thì hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp 
luật Và Nghị địph sộ 187/2025/l`ĨlĐ-(PP ngày 01 tháng năm 2025 của Chính phủ 
quy định Sửa đôi, bô sulìg một Sô điêu của nghị định Sô 78/2025/NĐ-CP; 

Ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh kính trình Hội động nhận dân dự 
thảo Nghị quyêt ban hành mức thu phí Sử dụng công trình kêt câu hạ tâng, Công 
trình (ỈịCl'1rVụ,` tiện ích công cộng trong khu \'ựC Cửa khâu cảng biên trên địa bàn 
Thành phô Hô Chí Minh, như Sau: 

I. SỰ CẦN THIỂT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. CƠ sở chính trị, pháp lý 
- Căn cứ khoản 16 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Quốc hội về sắp Xếp đơn Vị hành chính cấp tỉnh, quy định: "Sắp 
xép toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Tkàìlh phố Hồ Chí Mính, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ 
Chí Mnh... " 

- Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 Và Luật Sửa 
đổí, bổ Sung một số điều của Luật bạn hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 
2025, trong dó: 

+ Tại Điếm b Khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ Sung một số điều của Lu`ật 
ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định Sửa đôi, bô Sung khoản 2 Điêu 
54 quy địnlìĩ
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““b) Trường họp nhiều đơn vị hành chính được nhập tỈ1ỜHl'l`mộZ đơn vị kàlfịh 
chính mới cùng câp thì Văn bản quy plĩạrn pháp luật cúa Hội đông nhân dân, Uy 
ban nhân dân, Chủ tịch Uy ban nhân dân của đO'H vị hành ghính đu'Ợc ?thập tiêp 
tục cóạlĩỉệu lực trong phạm vi đoạ vị hành chính đó cho đến khi Hội đông n/tân 
dân, Uy ban nhân dân, Chú tẵch Uy ban nhân dân của đơn vị hành chi'nh mới ban 
hành văn bản hành chính để quyêt đỉnh yỉệc áp dụng hoặc bãi bỏ 1›_ăn bản quy 
phạm pháp luật của Hộí đông nhân dân, Uy ban nhân dân, Chú tịch Uy ban nhân 
dân của 67077 vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật rnớl°”. 

_ ` + Tại điêm a lchoản 1 Điêu 21 quy định: 
"Điều 21 . Ìyghị quyết cúa Hội đồng nhân dân cârjỹ tỉnlĩ, quyết định cúa Úy 

ban nhân dân câp tỉnh 
I. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy Lỉ`_ỉ7ZPZ.' 

a) Chí tiết điều, khoản, điễm và các nội dung khác được gíao trong vãn 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước câp trẽn;... " 

- Căn Cứ Khoản 1 Điều 21 Luật phí Và lệ phí 
"Điếu 21. Tỉlấlu quyển của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
1. Quyết đĩnh mức thu, miễn, giám, thu, nộp, quán lý và Sử dụng các kkoản 

phí lệ phí thuộc thâm quyên. " 

Căn cứ các quy định trên, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị 
quyết mức thu phí Sử dụng công trình kêt câu hạ tâng, công t1`ình dịch Vụ, tiện ích 
công cộng trong khu Vực cửa khâu cảng biên trên địa bàn Thành phô Hô Chí Mính 
là có cơ Sở pháp lý. 

2. Cơ sở thụ'c tiễn 
Sau Sắp Xếp hệ thống cảng biễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mính bao 

gồm: Cảng biến Thành phố Hồ Chí Mính, Cảng biền Bà Rịa-Vũng Tàu, Cáng biến 
Bình Dương. 

Thực hiện Nghị quyết số 10/2020fNQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 
và Nghị Quyết Sổ 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng,nhận dân ịhành phố Hồ Chí Minh về ban hành lnức thu phí sử dụng 
công trình, kêt câu hạ tâng, công trình dịch Vụ, tiện ích Công cộng trong khu Vực 
của khẩu cáng biển trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 
(tịước săp xêp) đã,thực hiện thu phí từ ngày 01 tháiig O4 năm 2022 đến nay. Tổng 
sộ phị thu được đên ngày 31 tháng 8 nậin 2,025, là 7.ậ02 tỷ đồng, góp phần bố trí 
Vôh đâu tư công cho các dự án trọng điêm kêt nôi hạ tâng gíao thông khu vực cảng 
biên giai đoạn 2021-2025. 

Để đảm bảo thống nhất thực hiện việc thu phí sử dụng công trình kết cấu 
hạ tâng, công trình dịch Vụ tiện ích Công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển
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trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh Sau sắp Xếp, đồng thời để tạo nguồn thu cho 
ngân Sách thành phố nhằm đáy nhanh Việc đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống hạ 
tầng giao thông kết nối Cảng biển đáp úng năng lực khai thác cảng biển, tiềm năng 
tăng trường hàng hóa Xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển trong thởi gian tới 
thì cần thiết ban hành mức thu phí áp dụng thống nhất tại các khu Vực cửa khẩu 
cảng biển trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Mính sau Sắp Xếp. 

Trong quá trình thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 01 tháng 04 
năm 2022 đến nay đã phát Sinh một số bất Cập trong thực tế mà Nghị quyết chưa 
phản ánh. Cụ thề: 

a) Về đối tượng thu phi: 
Trong thực tể, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, Cung cấp dịclì Vụ kinh doanh, 

Xếp dỡ, lưu giữ, vận chuyển hàng hóa và thực hiện các thủ Xuất nhập khẩu hàng 
hóa thay cho chủ hàng, cơ quan thu phí không thể liên hệ chủ hàng để thu phí. Do 
đó, để giải quyết khó khăn này trong khi chưa trình được Hội đồng nhân dân 
Thành phố điều chính Nghị quyết, Ủy ban nhân dân Thành phổ đã có công Văn số 
944/UBND-KT ngày 29 tháng 3 năm 2022 về việc thu phí Sử dụng Công trình kết 
cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu càng 
biễn đổi với hàng hóa Xuất nhập khẩu qua kho CFS Và kho ngoại quan, trong đó 
giao các doanh nghiệp kinh doanh kho CFS, kho ngoại quan hỗ tro' thu phí của 
các chủ hàng và nộp phí theo tờ khai Vận chuyên độc lập từ cảng Vê kho CFS và 
ngược lại. 

Đễ đảm bảo cơ Sở pháp lý, cần thiểt bổ Sung thêm đổi tượng nộp phí này 
trong Nghị quyết. 

b) về mức thu phi: 
- Mức thu phí đối với hàng tạm nhập tái Xuất, tạm Xuất tái nhập chưa phân 

biệt giữa hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái Xuất Và hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm 
xuấtkhẩu (Theo Điều 48 Luật Hải quan nãln 2022), cụ thể: 

- Các hàng hóa tạm nhập tạm Xuất quy định tại điểm a, b, C, d, đ khoản 1 

Điều 48: 
“'Cl) Phương tiện quay vông để chứa hàng Ỉ'lóa,' 
bj Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp để phục v'7_1 công việc trong thời 

hạn nl1ấtcĩịnỈ1,' 
C) Máy móc, thiết bị, phương tiện thì công, khuôn, mẫu theo các hợp đồng 

tỉzllê, mLI'Ợn để sản xuất, thỉ công,' 
cl) LỈVIỈ1 kíệìĩ, phụ tùng cúa chủ tàu nhập khấu để phục vụ thay thể Sửa chữa 

tàu biển, tàu baj/ nước ngOàỉ,' 
đ) Hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu Sán phẩm,' 
e) Hàng kóa khác theo quy cĩịnh của pháp luật. " 

Các loại hàng hóa nêu trên tạm nhập, tạm Xuất không nhắm mục đích hình 
doanh nên áp dụng cùng mức phí Vớí hàng hóa kinh doaĩìh tạm nhập, tái xuât là
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chua phù họp. Đề Xuất mức thu tương ứng mức thu đổi Vớí hàng hóa Xuất nhập 
k11âu. 

- Đổi Vớí hàng đóng glìép t1'0ng c0ntaine1`, chưa quy định múc phí đóng của 
1 chủ lìàng nhưng có nhiều loại hàng (hàng tạln nhập táí Xuất, hàng Xuất nhập 
khẩu, hàng chuyển khẩu...) trolìg cùng Container. Hàng nhỏ lẻ, chủ yểu đáp ứng 
nhu cầu Sử dụng của chủ hàng, không phải mục đích kính doanh. D0 đó, đề Xuất 
áp đụng múc phí của hàng hóa đóng ghép trong container của hàng hóa Xuất nhập 
kịlâu. 

- Đối Với hàng lỏng, hàng rờí không đóng trong Container; Hàng đóng ghép 
trong container của nhiều chủ hàng mức phí là 15.000 đồng/tẩn, thụ`c tế rất nhiều 
trường hợp hàng hóa có trọng lượng <1.000 kg, Sổ thu phí hàng hóa có trọng lượng 
< 1.000 kg thắp nhưng mất rất nhiều thời gian Và công Sức của các đơn Vị Cảng 
Vụ đường thủy nội địa, Cục Hải quan Thành phố, Các cảng. . . kiểm Soát trong việc 
phối hợp Xác mính trọng lượng hàng hóa để kiểm tra Xác định phí. Cụ thể: 

+ Năm 2022 ( O9 tháng, từ ngày 01.4.22 đến 31.12.22 ) có 29.391 tờ khaí cộ 
trọng lượng hàng hoá ậ1000kg/ 1.767.191 tờ khai ( tí lệ 1,66 % ), tương ứng Sô 
thu 152 triệu/1.869 tỷ đông ( tí lệ 0,008%). 

+ Năm 2023 có 49.555 tờ klìại có trọng lưọng hàng hoặ <1000kg/2.451.101 
tờ khaí (tỉ lệ 2,02%), tương ứng Sô thu 254 triệu/2.036 tỷ đông (tí lệ 0,012%); 

+ Năm 2024 có 36.330 tờ khaị có trọng lượng hàng hOá`<1000kg/2.684.880 
tờ khai (tỉ lệ 1,35%), tương ửng sô thu 195 triệu/ 2.151 tỷ đông ( tí lệ 0,01%); 

+ Năm 2025 (tính đến ngày 31/8/2025) có 42.249 tờ khaí có trọng lượng 
hàng hoá ặ1000kg/ 1.771.671 tờ khai (tí lệ 2,38%), tưong ứlìg Sô thu 238 triệu/ 
1.771 tý đông (tí lệ 0,016 %); 

Đồng thời những hàng hóa có trọng lượng nhỏ, phần lớn để đáp ứng nhu cầu 
Sử dụng không phải mục đích ki11h doanh. DO đó, để giảm bớt khối lượng công 
Việc, tập tmng thu và đôn đốc thu các tờ khaí có giá trị lớn nên đề Iìghị miễn thu 
phí đối Vớí hàng hóa đóng ghép trong container của một chủ hàng có trọng lượng 
<1.000 kg. 

- Đổi với hàng hóa tạm nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất tái nhập, hàng Chuyển 
khậu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng trung chuyễn, hàng nhập 
khâu, hàng Xuất khẩu được đưa vào và rêri các Cáng Tân Cậng - Phú Hũ`u và cảng 
SP-ITC: Dụ' án BOT Xây dựng đường nôi từ đường Nguyên Duy Trinh vào Khu 
công nghíệp Phú Hữu, thàlìh phô Thủ Đức đã hoàn tât Và đưa vào thu giá dịch Vụ 
sử dụng đường bộ. Đây ịầ,COI1V đường độc đạo vào 2 bến cảng : Tân Cảng-Phú 
Hữu Và Cảng container quôc tê SP-ITC. 

, 
Bên Tân Cảng - Phú Hữu là Inột phần 

của cảng Cát Lái, cáng container lớn nhât Việt Nam; bển cảng SP-ITC chính là 
cảng xuât nhập khâu hàng lìộa lớn thứqhai tại TP.HCM, là Cửa ngõ để tiếp nhận 
Và trung chuyên hàng hóa xuât nhập khâu cho Các bên cảng Ớ Cái Mép, cảng nước 
Sâu lớn nhât tại Việt Nam hiện nay. DO đó:
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+ Hàng hóa được Vận chuyển từ các tỉnh phía Đông-Tây Thành phổ Hồ Chí 
Minh vào 2 cáng này, các phương tiện sẽ phải đóng tiền giá dịch V1_l Sử dụng dịch 
Vụ đường bộ tại trạm BOT Xa lộ Hà Nội (155.000 đồng/1ưọÍ đối với Xe tái >18T 
và cont 40ft), Trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Long 
Thành-Dầu Giây (163.000 đồng/lượt/Container rỗng, 342.000 đồng/lượt/container 
có hàng). 

+ Hàng hoá đưọc Vận chuyến từ các tỉnh phía Naln Vào TP. Hồ Chí Minh sẽ 
nộp giá dịch Vụ Sủ' dụng đưộng bộ tại trạln BOT cậu Piìú Mỹ (80.00Q đông/lu'ỢÍ 
Xe); trạln BOT đường Nguyên Văn Linh (35.000 động/lượt Xe tái 18 tân). 

Khi hàng hóa vào Các cảng Tân Cảng - Phú Hũ'u và cáng SP-ITC, dL_l' kiến 
Các plìươg tiện Vận Chuyểiì phải đóng giá dịch vụ sủ` dụng đu'ỜI1g bộ của dự án 
BOT Xây dụng đưòng nối từ đường Nguyễn Duy Trính vào Khu công nghiệp Phú 
Hữu (dự kiến 133.000 đồng/lượt với Xe tải >18T và cont 40ft). 

Ngoài nộp giá dịch Vụ Sử dụng đường bộ tại các Train nêu trên, Các doanh 
nghiệp Còn phải đóng phí hạ tầng Cảng biền khi đưa hàng vào cảng, rời các cảng 
Tân Cảng - Phú I7IữL1 và cảng SP-ITC với mức phi 250.000 đồng/Container 20 
feet và 500.000 đồng/container 40 feet. 

Điều này, sẽ tạo gánh nặng Iớn cho doanh nghiệp về chỉ phi, tác động tiêu 
Cụ'C đến hoạt độlìg sản Xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp nói riêng Và của Thành 
phố Hồ Chi Minh nói chung, nhấtlà đang trong giai đoạn hồi plìục Sau dịch Covid- 
19. Các Doanh nghiệp đã có văn bản kiến nghị nội dtlng này gửi Úy ban nhân dân 
Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố Và SỞ Xây dựng. 

Sau khi nglìiện Cú'u ý kiển của Các doanh nghiệp, đặc thù độc đạo của đường 
nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu Công nghiệp Phú Hữu cùng tình hình 
thu phí của các Trạm BOT ở các của ngõ của Thành phổ, Sở Xây dL_mg nhận thấy 
các kiển nghị của doanh nghiệp là có cơ Sở. Tuy nhíêlì, đề Xuất Thành phổ mua 
lại dự án BOT Phú Hữu từ nguồn thu phi hạ tầng Cảng biển là chu'a thể thực hiện 
được do hiện nay chưa có quy định của pháp Ìuật Về việc nhà nước mua lại các dụ' 
án BOT, đồng thời \'ỈỆC thu phi dich Vụ dường bộ của trạln BOT Phú Hữu phải 
tuân thủ hỢp đồng, phương án tài chính đã ký kết giữa Ủy ban nhân dân Thành 
phố với chủ đầu tư. Việc lniễn, giảm phí dịch Vụ dườngybộ của trạln BOT Phú 
Hữu cho Các phương tiện vận tải hàng hóa Xuất nhập khấu chưa đu'ỢC quy định 
trolìg hợp đồng cũng như quy định củla pháp luật, nếu thực hiện miễn giảm Sẽ phá 
Vỡ phương án tài Chinh của Hợp đồng BOT cũng như ảnh hu`Ởng đến tinh hình 
hoạt độllg của Các Trạln BOT khác trên địa bản Thành phố. 

DO đó, để chia sẽ khó khăn với các Doalìh nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành 
phổ đề Xuất Xem Xét giảm phí Sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch 
Vụ, tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khầu cảng biển đối Với hàng hóa vào 
cảng, rời Tân Cáng-Phú Hữu và cảng container quốc tế SP-ITC bằng đường bộ - 

đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh Vào Khu Công nghiệp Phú Hữu tương ửng 
Với mức giá tối đa 2 1u`ọÌ của dịch vụ Sử dụng đường bộ tại Trạm BOT Phú Hữu 
(Quyết định Sổ 705/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024). Cụ thế:
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` 
Giá tối đa dịch Vụ Sử dụng đường bộ tại Trạm BỌT Phú Hữu: Xe chở hàng 

bặng container ZOÍĨI 66.000 đôllg/lượt; Xe chở hàng bă11g container 40ÍĨ: 133.000 
đông/lượt 

Tỷnlệ giữa mức thu giá dịch vụ Sử dụng đưởlìg bộ Vả mức thu phí hạ tầng 
Cáng bíên: 

-l- Hàng quá Cảnh; Hàng kính doanh tạln nlìập, tái Xuất; tạm Xuất, tái nhập 
++ Container 20jÝ.' 66. 000 x 2 /2.200. 0000xI00%=6% 
++ Container 40jÝ.' I33.000x 2 /4.400.000x100% =6% 

I 
+ Ẹàng trung qhuyển, Chuyển khẩu; Hàng gửi vào kho ngoại quan; Hàng hóa 

xuât khâu, nhập khâu 
++ Contaỉnel' 20jÝ.' 66. 000 x2/250. 000xI 00%=53% 
++ Container 40jÝ.' 133.000 x 2/500.000361 00% =53,2% 
Đề Xuất 1Iìú'C giảln plìí hạ tầng gàng biển đổi yớì hàlìg vào Cáng, 1'Ờì Tân 

Cáng-Phú Hữu và cáng cọntainer quôc tê SP-ITC băng đường bộ qua T1'ạm thu 
phí Phú Hửu như sau: Đôi Vớí Hàng quá cảnh; Hàng kính doanh tạrn nhập, tái 
xuât; tạ1n xuât, tái nhập týí lệ gíảm là 6% mức thu phí hạ tâng cảng bíên; Đôi Vội 
Hàng trung chuyên, chuyên khâu; Hàng gửi vào khg ngoại quan; Hàng hóa xuât 
khâu, nhập khâu tỷ Iệ giảm là 53% mức thu phí hạ tâng cảng bíên. 

Sổ tlìu giảm theo Sổ liệu hàng hóa đí q\1a trạln Phú Hửu vào Cảng (đơn Vị 
báo cáo) năm 2024 

Cáng Cont 20 ft Cont 40ft Quy đổi về cont số tiện giảm 
20Í`t (đông) 

Cảng SP- 115.913 199.568 515.049 
ITC 
Tân Cáng 73.081 85.418 243.917 
Phú Hữu - 
Công G 
Cộng 758.966 11.562.096.000 
Trong đó: 
- Hàng quá cảnhl' Hàng kinh doanlz tạnz nhập, 
táỉxuât,' tạm xuât, tái I7I'lập,' (0,2%) 
+ Container 20jấ' (0,2%) 1.518 200.376.000 
- Hàng chuyến knấuì' Hàng gú'i vào lẫno ngoại 757,448 1 1,361_720,000 
quan; Hàng nóa xuât khâu, nhập knâu,' Hàng 
nóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập 
thuộc loại hàng hóa quy định tại điêm cz, Z7,



C, d, đkl'IOảI7 I Điêu 48 Lllật Hải quan 
(89,8%j 

c) Về tỷ lệ trích để lại 
Tại tiết c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 07/2022lNQ-HĐND quy định: 
Vể lệ trích để lại số thu phục vụ cho côngtác thu pÍ7l'.' Trong thời gian ckzlư 

có số liệu dự toán thu, chỉ thực tế từ việc thu phí, giao Ủy ban nhân dân thành 
phố điều hành việc quái? lỷ. Sứ dụng và thank quyết toán tiển pl7ípl*1ục Vụ công 
tác thu phí báo đám đúng quy định của Lztật Phí và Lệ phí và các Văn bản l7u'ó77g 
dẫn liên quan với tống số tiền trícỉz để lại cho đo?? vị thu plĩl' tối đa không quá 
1,5 % trên tổng số phí thu đu'ợc. Sau một năm Thực hiện Để án, Ủy ban nhân dân 
thành phố đánh giá lại tình hình thu phí và chỉ phí phục vụ công rác thu phi' đẻ” 
xác cỉỉinh tỷ lệ trích để lại cl'l0 phù họp trình Hội đồng nhân dân thành phổ xem 
xét, quyẻIt cĩịrlỉl. 

Hiện nay, qua 3 năm thu phí, Việc thực hiện Các nội dung chỉ phí trong thực 
tế đã tương đối ổn định, Úy ban nhân dân Thành phố đã Xác định tỷ lệ trích để lại 
cho công tác thu phí trên CƠ SỞ Các khoản chỉ phải thực hiện. Cần thiết phảí báo 
cáo Hội đồng nhân dân Thành phố để quyết định tý lệ trích để lại phục Vụ Công 
tác thu phí. Cụ thể: 

Đơn Vị tính: đ 

Nỉllìì H`Ã)ll1tI S113 Clìi NtĨ›]i NS l'_\ Iị` L`Iìi Ịrllilt' 

I 2 3 4 \rI_llll1lịìIìl4(“›) 
( J ( ) ( ) ( ) 

(›`w›y,(3› 

Nủlìì 2(ì2Ì l.8(v2.45Íì.I3l.R'J8 24.77íl.58(l.75f› l.834.5I3.37*J`*>Ĩếĩ 

Nãm 2023 2.036.220.588.663 30.543.308.830 2.005.677.279.833 1,5% 

Năln 2024 2.151.247.835.705 32.268.7l7.536 2.118.979.l 18.169 1,5% 

Năm 2025 (ước TH) 2.150.000.000.000 32.250.000.000 2.1l7.750.000.000 1,5% 

Trên cơ Sở số chì,thựC tể, Úy ban nhân dân Thành phố đề Xuất tỷ lệ trích để 
lại là 1,5% trên tông Sô thu phí thu được. 

d) về hình thức thu phí: 
Theo Nghị quyết là “'Kl'lông dùng tiến mặt, thanh toán qua hệ thống 24/ 7 của 

Hải qualz Tl*Iànl*1pỈ7ô. ”” 

Thực tế hiện nay, có rất nhiều hình thức thanh hoán không dùng tiền mặt như 
Sử dụng Ví điện từ, thanh toán trực tuyên... D0 đó, Cân Sửa đôi nội dung hình thức 
thu phí cho phù hợp và thuận lợí cho các doanh nghiệp nộp phí.
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Tù' những CƠ Sở chính tI`ị, pháp lý, thực tiễn nêu trên, Vỉệc Ủy ban nhâlì dân 
Thảnh phố trình Hội động nhân dân Thành phô ban hành thông qua Đê án Và ban 
hành Nghị quyêt thay thê các Nghị quyêt liên quan đên việc thu phí Sứ dụng Công 
trình kêt cấu_hạ tâng, Công trình dịch Vụ, tiện ích công cộng t1`Ong khu Vực ợừa 
khẩu cảng biến trên địa bản Thành phô Hô Chí Minh là Cân thiêt và phù hợp thâm 
quyên. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỤNG DỰ THẢO 
1. Mục đích ban hành Nghị quyết 
4 l\'ịỊì 1IìẾì'Ì 1lìL_l'c `ỈìÌLĨ`r|ì Nglìị L]Ll)v'ể1 2(ì2/Ệfìĩỗợ/(JIIIS 1ì_u2`\_\*” I2 tlìặllìg (N Iìzìlìì 

Ìíìĩẵ k`lVI2l (`)Llt`ìC lìộỉ \'C* Hĩlịì Xô|ì (ĩtì'Iì \vị lìẩllìlì Clìílìlì C1ì[ì II`IìIì; 

- Báo đám cho Việc thu phí hạ tầng Cảng biển đơn giản, rõ ràng, dễ Sứ dụng, 
nâng cao hiệu quả thì hành pháp luật; 

- Bộ Sung thêln đổi tuợng nộp phí t1`Ong4y thực tể phát Sính, bổ Sung thênì 
trường họp miễn thu phí; bô sung tỷ lệ trích đê lại phục vụ công tác thu phí cho 
phù hợp Công tác thu phí trong thực tê. 

- Giái quyết Các tồn tại, yu'Ớng mắc phát Sính khi` triển khai Nghịrquyểt 
10/2020/NQ-HĐND, Nghị quyệt 07/2022fNQl-HĨZJND Vê việc Sứa đôi, bô Sung 
khoán 1, khoán 2 và khoản 3 Điêu 1 Nghị quyêt SÔ 10/2020/NQ-HĐND; 

- Triển khai thu phí Sử dụng công tfình kết Cấu hạ tầng, công trình dịch Vu 
tiện ích công Cộng ttong k11u_Vực Cửa khâu Cảng biên tI'ên địa, bản Thảnh phô Hô 
Chí Mịnh Sau Săp Xêp, Cụ thê là thu phi Sử dụng công” trình kêt Cy,ẵu hạ tâng, Công 
trình dịch Vụ tiện ích Công Cộng trong khu Vụ'c Cửa khâu Cáng bíên Bà Rịa ỤVũng 
Tàu Và Cảng bíên Bình Du'Ơng. 

2. Quan điểm xây dựng Đề án và dụ' thảo Nghị quyết 
~ Phù hợp với Các quy định Luật ngân Sách, Luật Hải quan, Luật Thương Inại 

Và Các Văn bản hướng dân 
- Đảm bảo trình tụ', thú tục Xây dựng Và ban hành Văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy tại Luật ban hành Văn bản quy phạln pháp luật, Luật Sửa đổi, 
bô Sung một Sô điêu của Luật ban hành Văn bản quy phạln pháp luật và các Nghị 
định có liên quan. 

- Xây dựng mức thu phí cho đầy đủ Các đối tu'Ợng và Có tỷ lệ t1`íCh đễ lại phục 
Vụ công tác thu phí phù hợp quy địlìh hiện hành và tình hình thực tế. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG ĐỂ ÁN VÀ DỤ' THẢO NGHỊ QUYỂT 
1. Ngảy 14 tháng 08 năm 2024, Úy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 

4641/TTr-UBND gứi ThưỒ'ng trụ`c Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị xây 
dụ'ng Nghị quyết của Hội động nhân dận Thành phố thay thể Các Nghị quyết số 
10/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 11/2021/NQ- 
HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021, Nghị quyết Số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19 
tháng 10 năm 2021, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm của
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Hội đồng nhân dân Thành phố liên quan mức thu phí Sử dụng Công trinh, kết cấu 
hạ tầng, Công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cáng biển 
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Mính. 

2. Ngày 23 tháng 09 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố có Công Văn 
số 889/HĐND-KTNS về ý kiến đề nghị xây đựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân Thành phố thay thể các Nghi quyết liên quan mức thu phí Sử dụng công trình, 
kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực của khẩu 
cảng biển trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 09 năm 2024, Văn 
phòng Úy ban nhân dân Thành phố có Công Văn Sổ 5756/\7P-KT Về triển khai 
Công Văn số 889/IẮĐND-KTNS, trong đó giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương 
chủ trì, phối hợp Các cơ quan đơn Vị liên quan nghiên cứu công Văn số 889/HĐND- 
KTNS nêu t1`ên để hoàn thiện hồ sơ trình Thường tI1_.rC Hội đồng nhân dân Thành 
phố về đề nghị Xây dụng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 'Thành phố thay thể 
các Nghị quyết liên quan mức thu phí Sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công 
trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu Cảng biển "trên địa bản 
Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã tổ chức lấy ý kiến các cơ 
quan đơn Vị, thực hiện đánh giá tác động của chính Sách đổi với các doanh nghiệp, 
tổ Chức Cá nhân. 

Hiện nay', thực hiện Sắp Xếp đon Vị hành chính cấp tinh, Hội đồng nhân dân 
Thành phố Cần ban hành Văn bản quy phạm pháp luật mới theo Điểm b Khoản 2 
Điều 54 Luật Ban hành Văn bản quy phạm plìáp luật Và Luật Sửa đổi, bổ Sting một 
số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thống nhất 
thực hiện việc thu phí Sử dụng công trình kết Cấu hạ tầng, Công trình dịch Vụ tiện 
ích công Cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biễn trên địa bản Thành phổ Hồ Chi 
Minh Sau Sắp Xếp. 

D0 đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố dự thảo Nghị quyết thay thể các Nghị quyết Iiên quan đến Việc thu phí 
Sử dụng công trình kết cấtl hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ích công cộng trong 
khu Vực cửa khẩu cảng biển trên địa hàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA CH1'i`JH SÁCH 
1. Phạnl vi điều chính và đối tượng áp dụng t 

1.1 Phạm vi điều chính 
Khu Vực cửa khẩu Cảng biển trên địa ban Thành phổ Hồ Chí Mình (bao gồm 

Cảng biến Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng biên Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng biên Bình 
Dương). 

1.2. Đối tu'ợng áp dụng 
a) Đối tượng chịu phí:
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Hàng hóa tạm nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất tái nhập,_ hàng chuyếli lđlậu, 
hàng gửi kliq ngoại quan, hàng quá cảnh, hàiìg trung chuyên, hàng nhập khâu, 
hàng xuât khâu 

b) Đối tượng nộp phí: 
- Tổ chức, cá nhân lfinh doanh Hàng hóa tạlìì nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất 

tái nhập, lìàlig chuyênakhâu, hàngygửi kho ngoại quan, hàng qụá cảnh, hạng trung 
chuyên, hàng nhập khâu, hàng xuât khâu Sử dụng qcông trìnhqkêt Câu hạ tâng, Công 
trình dịch Vụ, tiện ích công Cộng khu Vực của khâll cảng biên trên địa bản Thành 
phô Hô Chí Minh. 

- Tổ phức, cả nhân kinh doanh CungIcấp dịch Vụ kinh doanh, Xếp dỡ, lưu giỹ, 
Vận chuyên Z Hàng hóa tạm nhập tái Xuât, hàng tạm xuât tái nhậpầ hàng chuyên 
khâu, hàng gửi khg ngoại quan, hàng quá,Cảnh, hàng trung chuyên, hàng niiập 
khâu, hàng xuât lỉhâu Sử dụng công trình” kêt câu hạ tâng, công trình cịịch Vụ, tiện 
ich công cộng khu Vực Cửa khâu Cảng biên trên địa bàn Thành phô Iiô Chi Minh. 

2. Bố cục của dự thảo Đề án và dự thảo Ngllị quyết 
2.1. Đề án thu phí 
Mục I: Sự cần tiết ban hàrlh mức phí 
Mục II: Thụ'c trạng 

1. Khái quát Về Vị tri địa 1ý khu Vực cửa ldìẩu cảng biển 
2. Định hướng hạ tầng giao thông kết nối 
3. Khái quát Về hiện trạng kết cấu hạ tầng kết nối cảng biến Và tình 

hình giao thông kết nổi 
4. Đánh giá tinh hình giao thông Sau khi thực hiện thu phí Cáng biểli, 

đầu tư nâng cấp cho tuyến hạ tầng kết nối giao thông cảng biến 
và kết quả thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mính (trước 
Sắp Xếp) 

4.1. Đánh giá tình hình giao thông Sau khi thực hiện thu phi Cảng 
biên, đầu tư nâng cấp cho tuyển hạ tầng kết nối giao thông cảng biển 

4.2. Kết quá thu phí 
4.3. Sản lượng và kim ngạch Xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng biển 

thành phố Hồ Chí Minh 
5. Một số khó khăiì Vướng mắc t1`0ng quá trình thu phi 

Mục III. Nội dunng đề Xuất 
1. CƠ SỚ pháp lý 
2. Mục đích, quan điểln Xây dựng 
3. Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng 
4. Mức thu phí 
a) Nguyên tắc Xây dụng mức thu
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b) Mục tiêu 
c) Mức thu phí đề Xuất 
d) Đối tượng miễn, giảm thu phí 
đ) Tỷ lệ trích để lại phục Vụ công tác thu phí 
e) Hình thức thu phí 
5. Dự kíến số thu 
6. Đánh giá tác động thu phí 
6.1. Tác động dịch chuyển hàng hóa 
6.2. Tác động Xã hội 
6.3. Tác động Về Inặt kĩnh tể 
6.4. Tác động Về mặt pháp luật 

Mục V. Kết luận Và kiển nghị 
2.2. Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thể: 
- Điều 1. Đối tượng, phạln Ví, mức thu phí, quản lý và Sứ dụng phí. 
- Điều 2. Tổ chức thực hiện. 
- Điều 3. Điều khoán thì hành. 

3. Nội dung co' bản 
Dự thảo Nghị quyết được Xây dựng theo nguyên tắc kể thừa một Sổ nội dung 

quy định tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 và 
Nghị Quyềt Số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Mính về việc sửa đổi, bổ Sung khoán 1, khoán 2 và khoán 
3 Điều 1 Nglìị quyết Số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu để 
Xây dụng dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo đã sửa đổi, bố Sung Các nội dung 
liên quan đến phạm Ví và đối tượng áp dụng, mức thu phí, đối tượng miễn, giám 
thu phí, tỷ lệ trích để lại phục Vụ công tác thu phí Và hình thức thu phí để phù hợp 
Vớí tình hình thực tiên Sau khi thực hiện Săp Xêp đơn Vị hành chính câp tính. Cụ 
thể Iìhư Sau: 

3.1 Quy định Về phạm Vi, đối tượng áp dụng 
a) Phạm Vi áp dụng: 
Khu Vực Cửa khẩu Cáng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồln 

Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Cáng biển Bà Rịa-vũng Tàu, Cáng biền Bình 
Dương). 

b) Đổi tượng áp dụng: 
Dự thảo Nghị quyết xác định lại đốị tượng chịu phí, đồng thời bổ Sung thêm 

đôi tượng nộp phí đê phù hợp VỚỈ thực tê. 
3.2 Quy định Về mức thu phí
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Dụ' tháo Nghị quyết giữ nguyên quy định về lnức thu phi theo Nghị quyết Số 
10/2020/NQ-HĐND Và Nghị Quyết số O7/2022n\JQ-HĐND. Ngoài ra, t1`0ng quá 
tI`ình thực tế thu phi có phát Sinh một số Vướng mắc, khó khăn nên Cần thiểt điều 
chinh, bổ Sung một số nội dung để dễ thực hiện. 

Mức thu phi đề Xuất: 
Đvt." đồng 

Ệị Loại Hàng hóa Đo-n vị tính Mú'c thu phí 

1 
Hang ,quá Ắcảnh; Hàng iỆinhAd0anh tạm đồng/cont 
nhạp, tai Xuat; tạm Xuat, tal nhạp; 

a Container 20ft đồng/Cont 2.200.000 

b Container 40ft đồng/cont 4.400.000 

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong 
' 

' H` đ' h ' 
` , 

c 
contalĩler” ,ang 

Ấ 
°ng.,g Ếp 

trong 
.g đông/tân 50.000 

Container cua mọt chu hang hay nhleu 
chủ hàng* 
Hàng Chuyển khẩu; Hàng gửi vào kho 
ngoại quan; Hàng hóa Xuất khấu, nhập 

2 
khẩu; Hàng hóa tạm nhập, tái Xuất, tạm 
Xuất, tái nhập thuộc loại hàng hóa quy 
định tại đíểln a, b, c, d, đ, e khoán 1 Điều 
48 Luật Hải quan 

a Container 20ft đồng/Cont 250.000 

b Container 40Í"t đồng/Cont 500.000 

Hàng Iỏng, hàng rời không đóng trong 
Container; Hàng đóng ghép trong ; g C 
Container của lnột chủ hàng hay nhiều 

đong/tan 15'000 

chủ hàng* 

* Nhiếu loại hàng hóa đóng ghép trong container của một chủ hàng có tổng 
kỈ'lôI' lltọng hàng >1. 000 kg thu phí theo Zhu tại điền? C khoản 3 của biếu thu 
pkl' nêu trêlĩ, 

3.3. Quy định đổi tượng lnìễn, giảm thu phi 
Dụ' thảo Nghị quyết kế thừa, giữ nguyên quy định Về đối tượng miễn, giáln 

thu phí theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị Quyết số 07/2022/NQ- 
HĐND. Ngoài ra, nhắln Chia Sẻ khó khăn Với các doanh nghiệp, tạo điều kiện
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thuận lợi cho tổ Chức, cả nhân kinh doanh Xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa, đề Xuất 
Xem Xét bố Sung quy định: 

I 

- Giảm ộ% mú`C phí đối Với Hàng quá Cảnh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái 
xuât; tạln xuât, tái 'nhập được đua vào cảng Và rời Cảng Tân Cảng-Phú Hữu Và 
Cảng Container quôc tê SP-ITC băng đường bộ qua trạln thu phí BOT Phú I-Iũ`u; 

- Giảln 53% rnức phí đổi Với I_-làng clìuyển khẩu; Hàng gừi vào kho ngoại 
quan; Hàng hóa xuât khâu, nhập khâu; Hàng hóa tạm nhập, tái xuât, taln xuât, tái 
nhập thuộc loại hàng hóa quy định tại điêm a, b, C, đ, đ khoản 1 Điêu 48 Luật 
Hải quran được đua Vào cáng Và rời cảng Tân Cáng-Phú Hữu Và Cảng container 
quôc tệ SP-ITC băng đường bộ qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 

- Miễn thu phí đổi với Các loại hàng đóng ghép trong Container của cùng chu 
hàng có khối lượng <1.000 kg. 

3.4. Quy định tỷ lệ trích để lại phục Vụ công tác thu phí 
Dự thảo Nghị quyết quy định về tý lệ trich để lại là 1,5% trên tổng Sồ phi thu 

được để phục Vụ công tác thu phí 
3.5. Quy định hình thức thu phi 
Dự thảo Nghị quyết kể thira, giũ' nguyên quy định Về hình thức thu phí. 

Ngoài ra, bổ Sung thêm các đơn Vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. 

VI. DỤ` KIÊN NGUỒN LỰC, ĐIÊU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH NGHỊ QUYẾT VA THỜI GIAN TRÌNH THONG QUA 

1. Dự kiển nguồn lực 
Về Sổ thu nộp V'ảO ngân Sách thành phổ: Toàn bộ số thu phí Sử dụng công 

trình kết Cấu hạ tầng khu Vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh Sau khi 
trừ chỉ phí phục Vụ công tác thu phí được nộp Vào ngân Sách Thành phố để quản 
iý và bổ trí sử dụng có Inụic tiêu cho đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối 
cáng biển trên địa bản Thành phố. 

Tý lệ trích để lại số thu phục Vụ cho công tác thu phí trên tổng số phí thu 
được. Việc quản lỷ. Sử dụng tiền phí được trích để lại phục Vụ công tác thu phi 
báo đảm đúng quy định của Luật Phí và lệ phí và các Văn bản hướng dẫn có liên 
quan. 

2. Điều kiện bão đảm cho việc thực hiện chính sách 
Cảng Vụ Đường thủy nội địa trực thuộc Sở Xây dựng được giao nhiệm Vụ tổ 

chức thu phi thực hiện theo Quy chể phổi lìợp. Quy trình thu phí do Úy ban nhân 
dân Thành phố ban hành; Quy chể phối hợp giữa Sở Xây dụng Thành phố Hồ Chí 
Minh và các Chi cục Hải quan khu Vực; Quy chể phổi họp, thỏa thuận hợp tác 
giữa đơn Vị thu phí với các Doanh nghiệp cáng biền, các ngân hàng thu`ơng mại,... 

Hình thức thu phi thông qua ửng dụng công nghệ thông tin thu phí không 
dùng tiền mặt, thanh toán qua hệ thống thanlì toán trực tuyển, Ví điện tú` của các 
ngân hàng, các đơn \7ị cung cấp dịch Vụ thanh toán điện tử.
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3. Thời gian trình thông qua: Tháng 12/2025. 
Trên đậy là Tờ trịnh Xây dụng Nghị quyết ban hành mức thu phí Sử dụng 

Công tpình kêt Câu hạ tâng, Công trình dịch Vụ, tiện ích Côpg Cộng trong khu Vực 
cửa khấu Cảng bíên tịên địa bản Thành phô Hô Chí Mính, Uy ban nhân dân Thành 
phô kính trình Hội đông nhân dân Thảnh phô Xeln xét, quyêt định./. 

Jíỉn gú'i kèm theo hồ SO' gồm.” 

(I) Dịa thảo Đế án thu phí,' 

` 
(2) Dụ- thảo TỎ' trìnịq Uy ban nhân dâgq thành phố Hồ Chí Minh trình Hội 

đông nlgârl ậân thàph phô dự thảo Nghị quyêt ban hành mủ'c thu plĩl' Sứ dụng công 
trìựh kêt câu Ệlạ tâng, công trình dịch yụ, Ịiện ích công cộng trong khu vục của 
khâu cảng bíên trên địa bản Thành phồ Hô Chí Mỉnh,' 

(3} Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thàng pl'Iổ,` 
V(4) Bán SO Sánh dịl' thảo Sứa 6“lÌOẢỳÍ, bẩy Sung, thay thể với luật, pháp lệnh, nghị 

quyét hiện hành/Bản SO Sánh, thuyêt minh nội dung dạt' thảo 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nllận: " 

- Nl1u^ trên; 
KTỀ TỊCH 

- TIìu'ỜIìg trụ'c ThàI1l1 fly; PHO CHU TỊCH 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VP Đoàn ĐBQHZỄLHĐND TP; 
- Ban Tổ chíl'C Tlìàlìlì L`Iy: 

- Các Sở: Tài clìílìlì. Ttr plìápị 
- VPUB: CVP, PCVP/VX; 
- PQLĐT; PC, TC; 
- Ltl'L1: VT. TC.



IịỘI ĐÔNỌ NỊIÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHO H0 CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạpịịiiphúc 

Sổ: /'2025/NQ-HĐND Thànl1 phố Hồ Chí A/ũnh, ngày tháng năm 2025 

DỰ THẢO 
Ngày 22 tháng 9 năm 2025 

NGHỊ QUYỂT 
Về ban hành mức tllu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch Vụ tiện ích công cỗng trong klìu Vụ'c cửa khẩu câng biển trên địa bàn 

Thành pllố Hồ Chí Minh 

qăn cú' Luật tổ chức chính quyền đỉa phưoug ngày 16 tháng 6 năm 2025,' 
Luật T ô c`hức Chính phú ngày 18 tháng 02 năm 2025," 

Căn cứ Luật Bau hành văn bận qfíyplzạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025, Luật sủa đôi, bô Sung một Sô đỉễlt cúa Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025,' 

Căn cứ Luật Phí và Lệ ph!” ngàỳ' 25 tháng 11 năm 20I5,' 
Căn cứ Luật ngân Sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025,' 
Căn cứ Nghịlãnk Sổr78/`2025/NĐ-CP ngày Q1 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phú quy đinh chỉ tiêt một Sô điêu và biện pháp đê tô chu'c, hưóug dân thì hành Luật 
Ban hànỉl Văn bản quy phạm pháp luật,' Nghị đĩnh Sô 18 7,/20225/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2025 của Chính phù Sứa đôi, bô Sung một Sô điêu của Nghị cỉĩuh Sô 
7(Ệ/2(ì`25,ÓVĐ-CP ngày Q1 tháng 4 năm ZÚZN5 của Chi'nh phú quy cĩịnh chỉ tiêt một 
sô điêu 1)à biện pháp để tỏ CỈ”lứC,y l1ưó7ìg dân tl'Il` hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm plláp luật ìĩà Nghị đỉnh Sô 79/2025/ỐVĐ-CP ngày OI tháng 4 năm 2025 của 
Chính phlẵ vê kiêm tra, I'à Soát, hệ thông hóa và xừ lý văn bản quy phạm pháp 
luật," 

Cân cứ Nghị định fố 120;/2016/ẠJNVĐ-CP ngày 23 tkáljg 8 năm 2016 của 
Chínhphủ quy định chỉ tiêt và hướng dân thì hành một Sô đl`êu của Luậtplĩí và lệ 
phí,' 

Căn cứIVghị đĩnh số 82/2023/NĐ-CP Ngày 28 tháng I 1 năm 2023 của Chính 
phủ về SZĨỢ đỗi, bổ Sung /nột Sổ điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 rĩăm 2016 quy định chỉ tiết và llưóug dẫn thỉ hành một số điều của Luật 
Phí và lệ pỈZÍ,'

_ 

Căn Cứ Thông tư số 8542019/TT-BTC ngày 29 tháụg II fịăm 20Ị9 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dân vê phí và lệ phí thuộc thâm quyên quyêt cĩịnh của 
Hội đông nhân dân ti'nl1, thành phô trực thuộc Trung ưO71g,' 

Xét Tờ trình số ` 
/T Tr- UBND iĩgày tháng, năm 202í của Úy ban 

nhân dâĩl tlĩành phô Hô Chí A/ãnlĩ vê dự thảo Nghị quyêt của Hội đông nhân dân



Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sứ dụng công trìnfz, kết cấu hạ 
tâng, công trìnlỉ dịch ìfụ, Zjíện ích công cộng trong khu vực cứa khâu cáng bíên 
trên cừa bản T hành phô Hô CỈll'A/Iỉ,rllZ,' Báo cáo thâm tra gô." .../BC-HĐND ngày 
....tỈláng...rZăm.... của Ban Kinh tệ và Ngâzl Sách Hội đông nhân dân Thàlĩh phô 
và ỷ kiên thảo luận của các đại biêu Hội đông nhân dân thành phô tại kỳ họp. 

Ẹội gồng nhân dân thành phổ ban hành Nghị quyết thu phí sử dụng công 
trình kêt câunhạ tâng, công trình dịch Vụ tiện ich công cộng trong Ichu Vực Cửa 
khâu Cảng biên trên địa bàn thành phô Hô Chí Minh. 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi, mức thu phí, quản lý và sử dụng phí 
1. Đối tượng Và phạm Vi áp dụng: 
a) Đối tượng chịu phí: 
Hàng hóa tạm nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất tái nhập,q hàng chuyễn khậu, 

hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng trung chuyên, hàng nhập lỉhâu, 
hàng xuât khâu 

b) Đổi tượng nộp phí: 
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh Hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng tạm Xuất 

tái nhập, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng trung 
chuyển, hàng nhập khẩu, hàng Xuất khẩu Sử dụng công trình kết Cấu hạ tầng, công 
trình dịch Vụ, tiện ich công Cộng khu Vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành 
phổ Hồ Chí Minh. 

- Tổ Chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch Vụ kinh doanh, Xếp dỡ, lưu 
giữ, Vận chuyển : Hàng hóa tạm nhập tái Xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng chuyễn 
khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá Cảnh, hàng trung chuyễn, hàng nhập 
khẩu, hàng Xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện 
ích công cộng khu Vực cửa khẩu cảng biến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mính. 

` 
C) Phạm Vi áp đụng: Khu Yực Cửa khẩu, Cáng biển trên địa bản Thành phố 

Hô Chí Minh (bao gôm Cảng bíên Thành phô Hô Chí Minh, Cảng biên Bà Rịa- 
Vũng Tàu, Cảng biên Binh Dương). 

2. Mức thu phí 

Đvt." đồng 
Số . ` , . , , , 

TT Loại Hang hoa Đơn Vị tlnh Mưc thu phl 

1 
Hàng quá Icảrllì; Hàiìg i(Ỉ1ìi1 doanlì tạln đồnglcont 
nlìập tái Xilâtị tạlìì XLIật tái nhập; 

a Container 20Í`t đồng/cont 2.200.000 
Container 40ft đồng/cont 4.400.000



Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong 
container; Hàng đóng ghép trong 
Container của một chủ hàng hay nhiều 
chủ hàng* 

đồng,/tấn 50.000 

Hàng chuyển khẩu; Hàng gửi vào kho 
ngoại quan; Hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; Hàng hóa tạm nhập, tái Xuất, tạm 
Xuất, tái nhập thuộc loại hàng hóa quy 
định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 

Điều 48 Luật Hải quan 
a Container 20ft đồng/cont 250.000 

Container 40ft đồng/cont 500.000 
Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong 
container; Hàng đóng ghép trong 
Container của một chủ hàng hay nhiều 
chủ hàng* 

đồng/tấn 15.000 

, 

* Nhiều loại hàng hóa đóng ghép trong container của một chủ hàng ccị tống 
k/*lôi lu'Ợ77g hàng >I.000 kg tl'lupl1í theo mức thu tại điêm c khoán 2 của biêu tl'lu 
phí nêu trên. 

3. Trường hợp miễn, giảm thu phí 

ỷ 

- Miễn thu phí đối yới hậng hóa nhập khẩu phục Vụ trực tiếp cho an ninh, 
quộc phòng; hàng hóa xuât khâu, nhập khâu đê phục Vụ đảm bảo an sinh Xã hội, 
khăc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; 

- Miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái Xuất, hàng tạm Xuất tái nhập, hàng 
gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng Xuất khẩu, hàng nhập 
khẩu được Vận chuyễn vào cảng Và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt 
động trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định giữa Clìính phủ nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Naln Và Chính phủ Hoảng gia Campuchia về vận tải đường 
thủy; 

- Giảm 50% mức phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, lìàng tạm Xuất tái 
nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng Xuất 
khẩu, hàng nhập khẩu được Vận chuyễn vào cáng Và rời cảng bằng phương tiện 
thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy; 

- Giám 6% lnức phi đối Với Hàng quá Cảnh; Hàng kinh doanh tạm nhập, tái 
Xuất; tạm Xuất, tái nhập được đưa vào cáng và rời cảng Tân Cảng-Phú Hữu Và 
Cảng container quốc tế SP-ITC bằng đường bộ qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 

- Giảm 53% mức phí đổi Với Hàng chuyến khấu; Hàng gửi vào kho ngoại 
quan; Hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Hàng hóa tạm nhập, tái Xuất, tạm Xuất, tái 
nhập thuộc loại hàng hóa quy định tại điểm a, b, C, d, đ khoản 1 Điều 48 Luật



Hải qulan được đưa vào cảng Và rời cảng Tân Cảrlg-Phú Hữu Và Cáng container 
quôc tê SP-ITC băng đường bộ qua trạm thu p11i BOT Phú Hữu; 

- Miễn thu phí đối Với các loại hàng đóng ghép trong Container của cùng 
chú hàng có khôi lượng <1.000 kg, 

4. Quán lý và Sử dụng phí: 
a) Đơn Vị được giao nhiệm Vụ thu phí: 
Giao Cảlig Vụ đường thủy nội địa (là đO`n Vị Sự nghiệp tI1_Ic thuộc Sở Giao 

thôrlg Vận tải) thực hiện hoạt độlìg thu phí và Vận hành hệ thông thu phí. 
Giao Sở Xậy dụ'lìg,qCục Hải quan Thành phố yà doanh nghiệp quản lý bển 

cảng phôi hợp triên khai tô chúc thu Và thực hiện kiêm tra, giám Sát việc nộp phí. 
b) Tý lệ trích để Ịạí phục vụ công tạc thu phí: 1,5% trên tổng số thu phí. 

Việc quản lý, Sử dụng tiên phí được trích đê lại phục Vụ công tác thu phí bảo đám 
đúng quy định của Luật phí Và lệ phí và các Văn bản pháp luật có liên quan. 

Về số thu nộp vào ngân Sách thành phổ: Toàn bộ số thu phi phi Sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh 
sau khi trừ chi phí trích để lại phục Vụ công tác thu phí được nộp Vào ngân sách 
Thành phố để quản lý Và bổ trí Sử dụng có mục tiêu cho đầu tư, nâng Cấp kết cấu 
hạ tầng kết nối các cảng biễn của thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Hìnhthức thu phí: Không dùng tiền mặt, thanh toán quạ hệ thống thanh 
toán trực tuyên, Ví điện tử của các Ngân hàng, các đơn Vị cung câp dịch Vụ thanh 
toán điện tử. 

d) Đăng ký, kê khai thu, nộp, quyết toán piií: Thực hiện theo quy của Luật 
phí Và lệ phi và của các Văn bản hướng dân có liên quan. 

đ) Công khaí chế độ thu phí: 
Thực hiện niêm yết công khai tại địa điễm thu Vầ.`CÔI1g khai trên trang thông 

tin điện tử của các đO'I1 Vị được giao nhiệm Vụ thu phí Vê tên phí, mức thu, phương 
thức thu và các Văn bản quy định thu phí. 

Điều 2. Tổ chủ-c thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: 
a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật. 
b) Trong quậ trình thực hiện, có vẩn đề phát Sinh cần điều chính, Ủy ban 

nhân dân thành phô báo cáo Hội đông nhân dân thành phô Xeln Xét, quyết địnlì. 

7 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phổ, các Ban, Tộ Đại biểư Và đại 

biêu Hội đông nhân, dân thành phô giám Sát chặt chẽ quá trình tô chức triên khai 
thực hiện Nghị quyêt này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 1<ể từ ngày. . ..tháng. . ..năln 2025.



, 
2.lNghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị 

quyêt Sô 11/2021/NQ-PIĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021, Nghị quyết số 
18/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 nậm 2021 và Nghị quyết gổ 07/2022/NQ- HĐND ngày 07 tháng 7 năm của Hội đông nhân dân Thành phô liên quan Inức 
thu phí Sử dụng công Ềrình, kết cậu hạ tầng, công trình dịCb Vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực của khâu Cáng biên trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Mính hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu 1ựC thì hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 
VIII, Kỳ lìọp thứ thông qua ngày tháng năm 2025./. 

AVỢÌ nhận: 
, CHỦ TICH 

- Uy ban Thu'Ờng vịl Quôc hội; ' 

- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính plìủ; 
- Bộ Tài chính; Tổng Cục thuế; 
- Cục Kiểm tra Văn bảJ1 QPPL- Bộ Tư pháp; 
- Ban Công tác đại biểu Quốc lìộí; 
- Thường trực Thành ủy;

I 

- Thường trực HĐND thành plìô; 
- UBND thành phố: Chủ tịch, Phó Chủ tịch; 
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP; 
- Đoàn Đại biếu Quốc hội mành phổ;

I 

- Đại biều Hội đồng lìlìân dân thành plìô; 
- Văn plìòng Thành ủy; 

1 I ` 

- Văn phòng Đoàn Đại biêu Quôc hội và Hội đông nhân dân 
Thàlìlì phố;

V 

- Văn phòng UBND thành phô;
I 

- Thfi trưởng các SỔ', ban, ngành tlìành phô; 
- Clìủ tịch PIĐND, UBMTTQVN Các p]\u'ò`l1g, Xã, đặc khu; 
- Trung tâm Công bảo thànlì phô; 
- Ban Pháp chế 1-IĐND TP; 
- Lưu: VT, (P.'I`I-I).



BẢNG S0 SẢNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỤ' THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KÉT CẤU HẠ TẢNG, CÔNG TRÌNH 
DỊCI.I xĩụ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TREN ĐỊA BẢN THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
'1`HÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG PIÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

I"lll_l lục 

10/2020/NQ-HĐND NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Kèm theo Tờ trình số /Ĩ7`r- UBND ngày tháng năm 2025 cúa Ủ}' ban nhân dân Thànlz phố) 

GHI CHỦ 

Ệ dụng ngẵỗn thu 

NGHI QUYỂT SỐ DƯ THẢO « 
' ` THIIYET MINH STT 08/2023/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 

1 Điểu 1. Điều 1. 

1,1 Đối tượng áp dụng Đối tlrợng và áp dụng `Nhóm đối tượng giữ nguyên theo Nghị quyết sổĩỗ/ễôã)/NQ-HĐND, chỉ điều chỉnh, thay đổi nhằmf 
làm rõ trách nhiệm tàỉ chính và tránh nhầln lẫn trong quá trình thực hiện thu phí. 

1,2 Phạxn Vi áp dụng Phạm ví áp dụng Phạm Vỉ áp dụng mở rộng địa bản Thành phổ Hồ Chí Mính Sau Sáp nhập. 
Ĩ,3 Mức thuỉhí Mức thxn phí Dir tlìảo Nghị quyết kế thua, gỉu”nguyên quy đinh về mức thu phí theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-“ 

HĐND. Ngoài ra, do thực tê quá trình thu phí đã và đang phát sinh một số Vướng mắc, khó khăn nên 
Ì ý V rỳ Ỉ Ỉ _ cần thiết bổ gung một số nội dung ghìchú ỔỂỀỀHỰC hiện.ý ýỷỷỷ 
1,4 Trường llợp miễn, Trường hợp miễn, Dự thào Nghị quyết kế thừa quy định về trường hợp miễn, giảm thu phí theo Nghị quyết số 

giảm thu phí gỉãrn thu phí 10/2020/NQ-HĐND. 
Ngoài ra, để giải quyết khó khăn, bất cập trong thực tế thu phí và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 
Cá nhân kỉnh doanh Xuất khẩu, nhập khầu hàlìg hóa, Cần Xem xét bổ Sung quy định: 
- Gíảrn 6% mức phí đôi với Hàng quả cảnh; Hàng kinh doanh tạxu nhập, tái xuất; tạrn xuất, tái nhập 
được đưa vào cảng và rời cảng Tân Cảng-Phú Hữu và Cảng container quốc tế SP-ITC bằng đường bộ 
qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 
- Giảm 53% mức phí đổi với Hàng chuyển khẩu; Hàng g1`Ií vào kho ngoại quan; Hàng hóa xuất khẩu, 
nhập k11ẩu; Hàng hóa tạrn nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thuộc loại hàng hóa quy định tại điềm a, 
b, C, d, đ khoản 1 Điều 48 Luật Hải quan đưọ`c đưa vào cảng Và rời Cáng Tân Cảng-Phú Hữu và Cảng 
container quốc tế SP-ITC bằng đường bộ qua trạm thu phí BOT Phú Hữu; 
- Miễn tlìu phí đổi Vớí các loại hàng đóng ghép trong Container của cùng chủ hàng có khối lượng 
<1.000 kg, 

1 
Hìnhthức thanh toán Hình thức thanh toán Điều chính để phù họp với thực tế 

ụỈ1,ẵV 
7 

Sử dụng nguồn thu Điểu Vchỉnfhfđế thực tế 
77 VA - 7 7 Ì



`7Sỷau 
kÍ1í được Hộẵ Êỉều fẫẫìỉnhỷắíỷềưpiìù hợp với Ll1t_rC tễỹ 1,7 Thời gì`àỉ› tằ1u phí 

đổng nhân dân 'rhành 
phổ thông qua 

2 Điều 2.7 
7 

ìĨí7ề_llEẵ.ỷ Điều c11ỉn11 đề ptẵ Ỉ1ợp Với7cỊ7u_s' định hiện hà1111 
3 Điều 3. Điều 3. Điều c`r\ỉl1l1 để phù hẹp vói quy định hiện hành
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